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TIẾT 33 : LUYỆN TẬP VỀ
BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Củng cố các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên
- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh
- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: xen kẽ bài học

3. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (5 PHÚT)

a. Mục tiêu:

- Học sinh nhớ lại được các TH bằng nhau của tam giác.
b. Hình thức tổ chức: 

- Hoạt động cá nhân, kiểm tra, đánh giá.

c. Sản phẩm: 

- Học sinh nêu được điều kiện hai tam giác bằng nhau qua 3 trường hợp.

* Cho 
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. Nêu điều kiện cần để có hai tam giác trên bằng nhau theo các trường hợp c.c.c, c.g.c, g.c.g ?

HOẠT ĐỘNG 2 : LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (30 PHÚT)
a. Mục tiêu:

- Học sinh biết vẽ hình, phân tích đầu bài, tìm ra cách chứng minh.
b. Hình thức tổ chức: 

- Hoạt động cá nhân, nhóm, kiểm tra, đánh giá.

c. Sản phẩm: 

- Lời giải bài 43, 44 (SGK).
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung

	Nhiệm vụ 1:

-GV yêu cầu học sinh đọc đề bài bài tập 43 (SGK) – Máy chiếu

-Nêu cách vẽ hình của BT ?

-Gọi 1 học sinh lên bảng ghi GT-KL của bài tập

-Nêu cách chứng minh:

                AD = BC?

H: AD và BC là 2 cạnh của 2 tam giác nào? 

-Hai tam giác đó có những yếu tố nào bằng nhau ?

-Hãy chứng minh 
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-GV có thể gợi ý học sinh cách làm

-Để chứng minh OE là phân giác của 
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, ta cần chứng minh điều gì ?

-Gọi một học sinh đứng tại chỗ trình bày miệng phần chứng minh

Nhiệm vụ 2:

-GV yêu cầu học sinh đọc đề bài bài tập 44 (SGK) – Máy chiếu

-GV hướng dẫn HS vẽ hình của bài toán

-Gọi một học sinh lên bảng ghi GT-KL của bài toán

-Hãy chứng minh 
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-Hai tam giác đó bằng nhau theo trường hợp nào?

-Có nhận xét gì về 2 cạnh AB và AC ?

GV kết luận.
	-Học sinh đọc đề bài bài tập 43 (SGK)

-HS nêu các bước vẽ hình và ghi GT-KL của bài toán

HS:        AD = BC
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-Một HS lên bảng trình bày phần chứng minh

-Học sinh quan sát hình vẽ, nêu các yếu tố bằng nhau của hai tam giác

Hoặc có thể làm theo gợi ý của GV

HS: OE là phân giác của 
[image: image8.wmf]ˆ

xOy



[image: image9.wmf]Ý



[image: image10.wmf]ˆˆ

AOEEOC

=



[image: image11.wmf]Ý



[image: image12.wmf]OAEOCE

D=D


      (hay 
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-Học sinh đọc đề bài bài tập 44 (SGK)

-Học sinh vẽ hình, ghi GT-KL của bài tập vào vở

-Học sinh nêu cách chứng minh 
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HS: AB = AC (2 cạnh t/ứng)
	Bài 43 (SGK)
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a) 
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có:

        Ô chung

        OA = OC (gt)

OB = OD (gt)
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ÞD=D



[image: image19.wmf]Þ

 AD = BC (2 cạnh t/ứng)

b) Ta có: OA = OC (gt)

OB = OD (gt)
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    hay  AB = CD         (1)

Có: 
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Mà: 
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(hai góc kề bù)
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Từ (1), (2), (3) suy ra
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c) Xét 
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     OA = OC (gt)

OE chung

     EA = EC (
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OE là phân giác của 
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Bài 44 (SGK)
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a) Xét 
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b) Vì  
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HOẠT ĐỘNG 3 : TÌM TÒI, MỞ RỘNG

a. Mục tiêu:

- Học sinh chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- Học sinh chuẩn bị bài mới để tiếp thu tri thức trong buổi sau.

	-  Nắm vững các trường hợp bằng nhau của hai tam giác và các trường hợp bằng nhau áp dụng vào tam giác vuông

-  BTVN:  63, 64, 65 (SBT)   và   45 (SGK)

-  Đọc trước bài: “Tam giác cân”

Em hãy tìm hiểu qua sách vở hoặc người lớn, hoặc Internet những hình ảnh về hai tam giác bằng nhau có trong xây dựng và trong đời sống.



 Rút kinh nghiệm tiết dạy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

TIẾT 34 : LUYỆN TẬP VỀ
BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh củng cố về ba trường hợp bằng nhau của tam giác.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Kiểm tra

- Mục tiêu: Ôn tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác.
- Hình thức DH: Hoạt động nhóm, vấn đáp, gợi mở.

- Thời gian: 5 phút.
- Tiến trình hoạt động: 

- GV dẫn vào bài mới:
- Mục tiêu: Nhắc lại các kiến thức đã học.
- Hình thức DH: Hoạt động nhóm, vấn đáp, gợi mở.

- Thời gian: 

- Tiến trình hoạt động: 

	áp  dụng trường hợp bằng nhau của hai tam giác vào tam giác vuông ta có các trường hợp bằng nhau nào của hai tam giác vuông?
	Trả lời câu hỏi

Chữa bài 45 SGK.     
	

	Hoạt động 2: Tổ chức luyện tập

- Mục tiêu : Luyện tập giải toán.
- Hình thức DH: Hoạt động nhóm, vấn đáp, gợi mở.

- Thời gian: 

- Tiến trình hoạt động: 


Phân giác của góc A cắt BC tại

	D

	
	KL

	a) ∆ADB = ∆ADC

b) AB = AC



	Chứng minh:

a) Ta có: 
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Xét ∆ABD và ∆BDC có:
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B  = C(GT)

AD chung

D = D(cmt)
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∆ABD = ∆BDC ( g-c-g)

b) ∆ABD = ∆BDC (cmt)
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AB = AC

Bài 60 (SBT - 105) 
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Chứng minh:

Xét ∆ABD và ∆EDB có:
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A = E = 90(gt)

B = B

BD chung
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Gọi O là giao điểm của AC và BD, Xét ∆BAO  và ∆BEO có:

BA = BE ( cmt)
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∆BAO  và ∆BEO (c. g. c)

 OA = OE (cạnh tương ứng) (1)

và 
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Từ (1 và (2) 
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 BD là trung trực của AE

	Hoạt động 3:  Củng cố

- Mục tiêu:


- Hình thức DH: Hoạt động nhóm, vấn đáp, gợi mở.

- Thời gian: 

- Tiến trình hoạt động: 

             - Các trường hợp bằng nhau của tam giác?

             - Trình bày, chứng minh hai tam giác bằng nhau.

             - Cách chứng minh hai đoạn thẳng, hai góc bằng nhau.

	Hoạt động 4:  Hướng dẫn học ở nhà:
- Làm bài tập 63 SBT.

- Bài tập: Cho 
[image: image61.wmf]D

ABC, có góc A lớn hơn 900. Trong góc A vẽ đoạn AD vuông góc và bằng AB, AE vuông góc và bằng AC. Gọi M là trung điểm của DE. 

Chứng minh : AM 
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TIẾT 35 : TAM GIÁC CÂN
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết được thế nào là tam giac cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.
- Hiểu được tính chất và dấu hiệu nhận biết tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Vẽ được tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân.

- Biết chứng minh một tam giác là tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

- Vận dụng tính chất tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân để giải bài tập đơn giản cho đến bài tập tổng hợp.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

A. Hoạt động khởi động (5 phút)

a, Mục tiêu:

- Tạo sự chú ý của học sinh để vào bài mới.
b, Nội dung, phương thức tổ chức:

- GV  chiếu nội dung câu hỏi, Học sinh thực hiện cá nhân ý a,b,c vào vở  sau đó thảo luận nhómđể trả lời câu hỏi ý d
c. Sản phẩm: ba hình vẽ theo yêu cầu và đưa ra nhận xét.
a. Vẽ tam giác ABC biết AB = AC = 3cm, BC = 4cm (H.1)
b. Vẽ tam giác ABC có góc A bằng 900, cạnh AB = 3cm, AC = 3cm (H.2)
c. Vẽ tam giác ABC biết AB = AC = BC = 3cm. (H3)
d. Các tam giác trên có điểm gì đặc biệt?
[image: image63.emf]H3

H1

H2

C

B

B

C

B

A

C

A

A


Nhận xét các tam giác trên đều có hai cạnh bằng nhau. Riêng tam giác thứ 2 có thêm 1 góc vuông, còn tam giác thứ 3 có cả 3 cạnh bằng nhau.

B. Hoạt động hình thành kiến thức:

a. Mục tiêu:

- HS Biết được thế nào là tam giác cân. Phát hiện ra cách vẽ, dấu hiệu nhận biết tam giác cân.

- HS Biết được thế nào là tam giác vuông cân. Phát hiện ra cách vẽ, tính chất, dấu hiệu nhận biết tam giác vuông cân.

- HS Biết được thế nào là tam giác đều. Phát hiện ra cách vẽ, tính chất, dấu hiệu nhận biết tam giác đều.

b. Nội dung, phương thức tổ chức:

- Hoạt động nhóm, cá nhân, tự kiểm tra, đánh giá.

c. Sản phẩm: Hoàn thành các yêu cầu giáo viên đặt ra.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung

	Hoạt động 1:       Định nghĩa   (8 phút)

	-Thế nào là 1 tam giác cân?

-Muốn vẽ 
[image: image64.wmf]ABC
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 cân tại A ta làm như thế nào ?

-GV giới thiệu các khái niệm trong tam giác cân

-GV yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi làm ?1

(Hình vẽ đưa lên máy chiếu)

-H.vẽ cho ta biết điều gì ?

-Tìm các tam giác cân trên hình vẽ, chỉ rõ cạnh đáy, cạnh bên, ...

- Gv yêu cầu nhóm nhanh nhất lên thực hiện

- GV mời các nhóm khác phản biện và chính xác hóa
	Học sinh phát biểu định nghĩa tam giác cân

-HS nêu cách vẽ tam giác cân

Học sinh nghe giảng và ghi bài

Học sinh hoạt động nhóm đôi làm ?1 (SGK)

-Học sinh tìm các tam giác cân trên hình vẽ, chỉ rõ cạnh đáy, cạnh bên,...

- Hs thực hiện

- Các nhóm phản biện và ghi bài.
	1.Định nghĩa:

[image: image65.emf]C
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 có: AB = AC

Ta nói: 
[image: image67.wmf]ABC
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 cân tại A

- Các yếu tố của tam giác cân

*Định nghĩa:  SGK

?1:  (Hình vẽ -> bảng phụ)


[image: image68.wmf]ADE(ADAE2)
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Hoạt động 2:       Tính chất   (12 phút)

	-GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân làm ?2 (SGK-126) – máy chiếu

-So sánh 
[image: image69.wmf]ˆ

ABD

 và 
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ACD

?

-Nêu cách chứng minh:


[image: image71.wmf]ˆ

ˆ

ABDACD

=

?

-Từ đó rút ra nhận xét gì về 2 góc ở đáy của tam giác cân?

-GV yêu cầu học sinh đọc đề bài và làm bài tập 48 (SGK) – máy chiếu

-Nếu có tam giác có 2 góc ở đáy bằng nhau thì tam giác đó là tam giác gì ?

-GV nêu định lý 2 (SGK)

H: 
[image: image72.wmf]GHI

D

 có phải là tam giác cân không ? Vì sao ?

-
[image: image73.wmf]ABC

D

 là tam giác gì ? Vì sao

-GV giới thiệu tam giác vuông cân

-Tam giác vuông cân là tam giác như thế nào ?

- Gv yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân làm ?3 tính số đo mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân ?

-GV yêu cầu học sinh kiểm tra lại bằng  thước đo góc

        GV kết luận.
	-Học sinh đọc đề bài và làm ?2 (SGK) vào vở

HS:       
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[image: image76.wmf]ABDACD

D=D


HS: Hai góc ở đáy của tam giác cân thì bằng nhau

HS cắt một tấm bìa hình tam giác cân, gấp hình theo yêu cầu của BT, rút ra nhận xét

Học sinh đọc định lý 2 (SGK)

-HS tính toán và rút ra nhận xét về 
[image: image77.wmf]GHI

D


HS: 
[image: image78.wmf]ABC

D

 vừa vuông, vừa cân

HS áp dụng định lý Py-ta-go tính góc B và C, rút ra n/xét

-HS kiểm tra lại bằng thước đo góc
	2.Tính chất:

?2:
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Ta có: 
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(2 góc t/ứng)

*Định lý:  SGK

*Định lý 2:  SGK

Bài 47 (SGK)
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image92.wmf]ABC
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 vuông cân tại A

* Định nghĩa: SGK

- Nếu 
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 vuông cân tại A
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Hoạt động 3:       Tam giác đều ( 16p)

	-GV giới thiệu tam giác đều

H: Thế nào là 1 tam giác đều

-Cách vẽ một tam giác đều ?

-Có nhận xét gì về các góc của 1 tam giác đều ?

-Muốn chứng minh 1 tam giác là tam giác đều tam làm như thế nào ?

GV kết luận.
	HS phát biểu định nghĩa tam giác đều và cách vẽ

HS nhận xét và chứng tỏ được         
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HS nêu các cách c/m 1 tam giác là tam giác đều
	3.Tam giác đều:

*Định nghĩa:  SGK
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*Hệ quả: SGK

	C. Hoạt động luyện tập:

a. Mục tiêu:

HS biết vận dụng định nghĩa tam giác cân vào giải bài tập đơn giản qua đó phát hiện ra tính chất về góc của tam giác cân.

b. Nội dung, phương thức tổ chức:

- Hoạt động nhóm, cá nhân, tự kiểm tra, đánh giá.

c. Sản phẩm: Bài tập 47 SGK.

	-GV yêu cầu học sinh đọc đề bài và hoạt động nhóm làm bài tập 47 trên bảng phụ (SGK) – máy chiếu
Sau đó kiểm tra vòng tròn rồi báo cáo nhóm trưởng

GV yêu cầu 3 nhóm làm xong nhanh nhât đính bài làm trên bảng, các nhóm khác nhận xét, phản biện.

Gv nhận xét tổng hợp
	- Học sinh thực hiện theo yêu cầu.

Nhóm trưởng phân công đổi bài kiểm tra theo vòng tròn.

Báo cáo nhóm trưởng kết quả

Giải thích được cách làm bài của mình


	Bài 47 (SGK)



	D.Hoạt động vận dụng:

a, Mục tiêu:

· HS biết vận dụng định nghĩa, tính chất về góc của tam giác cân vào giải bài tập thực tế.

b, Nội dung, phương thức tổ chức:

· Hoạt động nhóm, tự kiểm tra, đánh giá.

c. Sản phẩm: Bài tập 50 SGK.

	-GV yêu cầu học sinh đọc đề bài và hoạt động nhóm làm bài tập 50 trên bảng phụ (SGK) – máy chiếu

Gv giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.

Gv mời 2 nhóm bất kỳ lên đính kết quả trên bảng và mời các nhóm khác nhận xét.

Gv nhận xét và chính xác hóa.
	- Học sinh thực hiện theo yêu cầu.

Đại diện 2 nhóm gv yêu cầu lên đính kết quả trên bảng các nhóm khác nhận xét, phản biện.


	Bài 50 (SGK)



	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng:

a. Mục tiêu:

- Học sinh chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- Học sinh chuẩn bị bài mới để tiếp thu tri thức trong buổi sau.

     - HS Biết Vận dụng định nghĩa, tính chất tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân để giải quyết các tình huống thực tiễn.

	- GV củng cốđịnh nghĩa tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều, tính chất về góc của tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều
- Học bài theo SGK + vở ghi. Làm BTVN: 46, 49, (SGK)   và   67, 68, 69, 70 (SBT)

- Tìm hiểu qua người lớn hay mạng internet: tại sao 2 vì kèo của mái nhà thường tạo thành tam giác cân?

	


* Rút kinh nghiệm tiết dạy:

...............................................................................................................................................

	TIẾT 36 : LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS được củng cố các kiến thức về tam giác cân và hai dạng đặc biệt của tam giác cân.
- Học sinh được biết thêm các thuật ngữ: “Định lý thuận, định lý đảo”, biết quan hệ thuận đảo của 2 mệnh đề và hiểu rằng có những định lý không có định lý đảo.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- HS có kỹ năng vẽ hình và tính số đo các góc (ở đỉnh hoặc ở đáy) của một tam giác cân. 

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: xen kẽ bài học

3. Bài mới :

A. Hoạt động khởi động + Kiểm tra bài cũ (5 phút)

a. Mục tiêu:

- Học sinh nhớ lại được cách vẽ tam giác cân.
b. Hình thức tổ chức: 

- Hoạt động cá nhân, kiểm tra, đánh giá.

c. Sản phẩm: 

- Thực hiện đúng yêu cầu của giáo viên

Vẽ 
[image: image102.wmf]ABC

D

 có: AB = AC = 3cm, BC = 4cm

B. Hoạt động luyện tập + vận dụng: (32 phút)

a. Mục tiêu:

- HS Biết Vận dụng định nghĩa, tính chất tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân để giải bài tập đơn giản và các bài tập tổng hợp.

b. Hình thức tổ chức: 

- Hoạt động cá nhân, nhóm,  kiểm tra, đánh giá.

c. Sản phẩm: 

- Thực hiện đúng yêu cầu của giáo viên.
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung

	-GV yêu cầu học sinh đọc đề bài bài tập 51 (SGK) – máy chiếu

-Gọi một học sinh lên bảng vẽ hình, ghi GT-Kl của bài toán

-Có dự đoán gì về số đo 2 góc 
[image: image103.wmf]ˆ
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 và 
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-Nêu cách c/m:  
[image: image105.wmf]ˆ
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-Ngoài cách làm trên, còn cách làm nào khác không ?

H: 
[image: image106.wmf]IBC

D

 là tam giác gì ? Vì sao ?

GV hướng dẫn học sinh cách trình bày chứng minh phần b,

-GV yêu cầu học sinh đọc đề bài và làm bài tập 52 (SGK)- máy chiếu

-Nêu cách vẽ hình của bài toán ?

-Gọi một học sinh lên bảng vẽ hình, ghi GT-KL của BT

H: 
[image: image107.wmf]ABC

D

 là tam giác gì ? Vì sao ?

GV dẫn dắt, gợi ý HS lập sơ đồ phân tích chứng minh như bên
-Gọi một HS lên bảng trình bày phần chứng minh
GV kết luận.
	Học sinh đọc đề bài BT 51

-Một học sinh lên bảng vẽ hình, ghi GT-KL của BT

HS:       
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HS:         
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-Học sinh làm phần b, theo hướng dẫn của GV

Học sinh đọc đề bài BT 52

-Một học sinh đứng tại chõ nêu các bước vẽ hình của BT

-Một học sinh lên bảng vẽ hình,ghi GT-KL của BT

HS dự đoán: 
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HS:      
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	Bài 51 (SGK)
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a) Xét 
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Bài 52 (SGK)
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D. Hoạt động tìm tòi, mở rộng:

a. Mục tiêu:

- Học sinh chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- Học sinh chuẩn bị bài mới để tiếp thu tri thức trong buổi sau.

- HS Biết Vận dụng định nghĩa, tính chất tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân để giải quyết các tình huống thực tiễn.
	- Tìm những ứng dụng khác của các tam giác đặc biệt trong đời sống thực tiễn.

-  Đọc bài đọc thêm (SGK\128)
- Ôn lại định nghĩa, tính chất tam giác cân, tam giác đều. Cách chứng minh một tam giác là tam giác cân, tam giác đều

- BTVN:  72, 73, 74, 75, 76 (SBT)

- Đọc trước bài:  “Định lý Py-ta-go”


* Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	TIẾT 37 : ĐỊNH LÍ PI-TA-GO


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết được định  lý Py - ta - go về quan hệ giữa ba cạnh của tam giác vuông và định lý Py - ta - go đảo.
- Hiểu, vận dụng định lý Py - ta - go để tính độ dài một cạnh của tam giác vuông khi biết độ dài  của hai cạnh kia. biết vận dụng định lý đảo của định lý Py - ta - go để nhận biết tam giác là tam  giác vuông.
- Vận dụng  kiến thức học trong bài vào các bài toán thực tế.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: xen kẽ bài học

3. Bài mới :

A. Hoạt động khởi động (3 phút)

a. Mục tiêu:

- Tạo sự chú ý của học sinh để vào bài mới.
b. Hình thức tổ chức: 

- Gv tóm tắt về nhà toán học Py-ta-go.

c. Sản phẩm: 

- Học sinh nắm được các thông tin cơ bản của nhà toán học Py-ta-go.
- GV giới thiệu về nhà toán học Py-ta-go.
B. Hoạt động hình thành kiến thức :

a. Mục tiêu:

- Học sinh nắm được định lý py-ta-go.

- Học sinh nắm được định lý py-ta-go đảo

-  Nhận biết tam giác là tam  giác vuông.  
b. Hình thức tổ chức: 

- Hoạt động cá nhân, nhóm,  kiểm tra, đánh giá.

c. Sản phẩm: 

- Thực hiện đúng yêu cầu của giáo viên.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung

	Hoạt động 1:       Định lý Py-ta-go   (20 phút)

	-GV yêu cầu học sinh đọc đề bài và hoạt động cá nhân làm ?1 – máy chiếu

-Gọi một học sinh lên bảng vẽ 
[image: image152.wmf]ABC
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 theo yêu cầu của đề bài

-Hãy cho biết độ dài cạnh BC bằng bao nhiêu ?

-GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân thực hiện tiếp ?2 – máy chiếu

-Gọi 2 HS lên bảng đặt các tấm bìa như h.121 và h.122 (SGK) và tính diện tích phần còn lại, rồi so sánh.

-Hệ thức 
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 nói lên điều gì ?

-GV yêu cầu học sinh đọc định lý Py-ta-go (SGK)

-GV yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi làm ?3 (SGK) (Hình vẽ đưa lên máy chiếu)

-GV hướng dẫn HS cách trình bày phần a, 

-GV giành thời gian cho học sinh làm tiếp phần b, sau đó gọi một học sinh lên bảng trình bày bài làm

GV kết luận.
	Học sinh đọc đề bài và làm bài tập ?1 (SGK) vào vở

-Một học sinh lên bảng làm

HS đo đạc và đọc kết quả

-Học sinh đọc yêu cầu ?2

-Hai học sinh lên bảng thực hiện ?2 theo hai trường hợp

HS: Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông

-Học sinh đọc định lý (SGK)

-Học sinh làm ?3 vào vở

Học sinh làm theo hướng dẫn của GV

Học sinh làm tiếp phần b, của ?3 (SGK)

-Một học sinh lên bảng trình bày bài làm của mình
-Học sinh lớp nhận xét bài của bạn.
	1.Định lý Py-ta-go:
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Ta có: 
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 có: Â = 900 và AB = 3cm, AC = 4cm

Đo được: BC = 5cm

?2:  S1 = c2
       S2 = a2 + b2
Ta có: S1 = S2
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*Định lý:  SGK
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?3: Tìm x trên hình vẽ:
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-Xét 
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Hoạt động 2:       Định lý Py-ta-go đảo   (8 phút)

	-GV yêu cầu học sinh haotj động cá nhân thực hiện ?4 – máy chiếu

-Gọi 1 học sinh lên bảng vẽ 
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-Dùng thước đo góc xác định số đo góc BAC ?

-Qua bài tập này rút ra nhận xét gì?

            GV kết luận.
	Học sinh vẽ hình vào vở

-Một học sinh lên bảng vẽ

->rút ra nhận xét

HS: Đo và đọc kết quả

HS phát biểu định lý Py-ta-go đảo
	2.Định lý Py-ta-go đảo:
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*Định lý:  SGK


C. Hoạt động luyện tập + vận dụng: (10 phút)

a. Mục tiêu:

- Học sinh biết vận dụng được định lý py-ta-go để tính độ dài cạnh của 1 tam giác vuông cho trước.

- Học sinh biết vận dụng định lý đảo để kiểm tra tam giác nào là tam giác vuông khi biết độ dài ba cạnh.

b. Hình thức tổ chức: 

- Hoạt động nhóm,  kiểm tra, đánh giá.

c. Sản phẩm: 

- Thực hiện đúng yêu cầu của giáo viên.

	-GV yêu cầu học sinh hoạt động nhóm làm bài tập 53 – máy chiếu

-Tìm độ dài x trên hình vẽ ?

-Gọi đại diện học sinh lên bảng trình bày bài làm

-GV kiểm tra và nhận xét

-GV nêu bài tập ( máy chiếu)

 Tam giác nào là tam giác vuông nếu biết độ dài 3 cạnh là:

a) 6cm; 8cm; 10cm

b) 4cm; 5cm; 6cm

GV kết luận.
	-Học sinh hoạt động nhóm làm bài tập 53 (SGK)

-Đại diện các nhóm lên bảng trình bày lời giải

-HS lớp nhận xét bài bạn

Học sinh áp dụng định lý Py-ta-go đảo để nhận biết tam giác vuông
	Bài 53 Tìm độ dài x trên h.vẽ

a)
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D. Hoạt động tìm tòi, mở rộng:

a. Mục tiêu:

- Học sinh chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- Học sinh chuẩn bị bài mới để tiếp thu tri thức trong buổi sau.

	- Học thuộc định lý Py-ta-go (thuận và đảo)

- NTVN:  55, 56, 57, 58 (SGK)   và   82, 83, 86 (SBT)

- Đọc mục: “Có thể em chưa biết”


* Rút kinh nghiệm tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	TIẾT 38 : LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Củng cố định lí Py-ta-go, định lý Py-ta-go đảo và cách chứng minh một tam giác là tam giác vuông khi biết trước độ dài các cạnh của nó.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2.Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong phần khởi động.
3.Tiến trình dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Ôn tập định lý Py - ta - go.
Phương pháp: Tổ chức trò chơi và trả lời nhanh câu hỏi.
Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi :  Chuyền hộp quà

  GV giới thiệu luật chơi :

· Lớp phó văn nghệ bắt nhịp cho lớp hát một bài hát ngắn.

          Các em vừa hát, vừa vỗ tay đồng thời chuyền hộp quà cho bạn bên cạnh.

·  Khi bài hát kết thúc, hộp quà trên tay bạn nào thì bạn đó có quyền mở hộp quà và trả lời câu hỏi bên trong hộp quà.

· Trả lời đúng được nhận một phần quà, trả lời sai cơ hội cho những bạn còn lại. 

Câu hỏi sử dụng trong trò chơi 
Câu 1. Phát biểu định lý Py - ta - go?

Câu 2. Điều kiện áp dụng định lý Py - ta - go?

Câu 3: Tính độ dài cạnh huyền của tam giác vuông khi biết 2 cạnh góc vuông có số đo lần lượt là 3cm và 4 cm

Câu 4: Biết cạnh huyền của 1 tam giác vuông bằng 10dm và 1 cạnh góc vuông của nó dài 6dm, hỏi cạnh góc vuông còn lại dài bao nhiêu cm?

	
	
	

	B. Hoạt động hình thành kiến thức

Mục tiêu: Giới thiệu nội dung của định lý đảo      

Phương pháp: Hoạt động cá nhân, vấn đáp gợi mở và thuyết trình.  

	-GV cho HS làm ?4

-Qua bài tập đo góc trên GV giới thiệu định lí Py – ta – go đảo.

-Yêu cầu HS tóm tắt nội dung bằng kí hiệu.

-GV nêu bài toán

Yêu cầu HS áp dụng định lý đảo để chứng minh bài toán

-Để chứng minh 1 tam giác là tam giác vuông ta làm thế nào?

-GV hướng dẫn HS làm bài.

GV nhận xét
	-HS vẽ (ABC có AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm.

Dùng thước đo góc đo góc A và nhận xét 
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A90

=

)


-HS nêu định lí bằng lời và tóm tắt bằng kí hiệu.

(ABC có: BC2 = AB2 + AC2 

=> 
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-HS đọc đề và phân tích bài toán: Bài toán cho biết độ dài ba cạnh, yêu cầu chứng minh tam giác vuông

-Theo định lí đảo, nếu có hệ thức : c2 = a2 + b2 

=> (ABC vuông. 
-So sánh AB2 + BC2 và AC2

Một HS lên bảng trình bày bài giải.
	2. Định lí Py  - ta - go đảo

(SGK/130)    
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   (ABC có: BC2 = AB2 + AC2 

=> 
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VD: Cho (ABC có AB = 8cm, AC = 10cm, BC = 6cm.

Chứng minh (ABC vuông?

Giải
Ta có: AB2 = 82 = 64

           BC2 = 62 = 36

=> AB2 + BC2 = 64 + 36 =100

 Lại có: AC2 = 102 = 100   

=> AC2 = AB2 + BC2
Theo định lý đảo của định lí 
Py–ta–go: (ABC vuông taị B.        

	C. Hoạt động luyện tập

Mục tiệu: Củng cố định lý Py – ta – go đảo

Phương pháp: Hoạt động cá nhân, vấn đáp gợi mở, thuyết trình.

	-Gv yêu cầu HS làm bài 56/sgk

-GV đưa BT trắc nghiệm trên bảng phụ và yêu cầu HS thực hiện

-GV khẳng định chốt lại: Nếu 1 tam giác có tổng bình phương hai cạnh bé nhất bằng bình phương cạnh lớn nhất thì tam giác đó là tam giác vuông.
	-HS đọc đề bài

-HS thực hiện

-HS khác nhận xét

	Bài 56/sgk

Các tam giác có độ dài 3 cạnh dưới đây là các tam giác vuông Đánh dấu X vào ô thích hợp

	
	Nội dung

Đúng

Sai

a: 9cm, 15cm, 12cm

X

b: 7m, 7m, 10m

X

c: 5dm, 13dm, 12dm

X



	D. Hoạt động vận dụng

Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức đã học về định lý Py – ta – go và định lý đảo để giải các bài tập liên quan

Phương pháp: Vấn đáp gợi mở, thực hành luyện tập, hoạt động nhóm

	-GV đưa ra bài tập

-Cho hình vẽ 

Hỏi tam giác ACD là tam giác gì? Tại sao?

-GV yêu cầu HS ghi Gt - KL

-Yêu cầu HS dự đoán

-Muốn c/m (ACD là tam giác vuông như thế nào?

-Muốn tìm cạnh AC ta sử dụng kiến thức gì?

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm

-Yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhận xét chéo

-GV sửa nhận xét chốt lại: Vậy qua BT này em đã áp dụng kiến thức gì?

Định lý Py -  ta – go thuận và đảo.
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          AB = 6cm, BC = 
          6cm,    

          (ACD cã AD = 9cm,

          CD = 3cm.

[image: image1308.emf]�
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KL     (ACD là tam giác 
         gì ? Tại sao?

-HS dự đoán

-Ta tìm AC rồi c/m (ACD có bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại

-Áp dụng định lí Py – ta- go thuận

-HS hoạt động nhóm, nhận xét chéo.

-Ta áp dụng Py- ta- go thuận và đảo

ĐL thuận với  (ABC, ĐL đối với  (ACD
	Bài tập
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Giải

(ABC vuông, áp dụng định lý Py- ta -  go ta có: 

AC2 = BC2 + AB2
· AC2 = 36 + 36

· AC2 = 72
· AC = 8,485 cm
(ACD có: 92 = 8,4852 + 32

nên (ACD vuông tại C

	E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Mục tiêu: Củng cố và áp dụng định lý Py – ta – go thuận và đảo thông qua các BTVN

Phương pháp: Thực hành, hướng dẫn.

	-GV yêu cầu HS về nhà học bài và làm các BT còn lại trong SGK

-GV gợi ý bài 58/sgk

Khi dựng tủ đứng thẳng, chiều cao nhất của tủ là bao nhiêu?

-Muốn tính độ dài đường chéo ta áp dụng kiến thức gì? 

-Đọc phần có thể e chưa biết.
	-HS về nhà làm các BT theo yêu cầu của GV

-HS theo dõi và ghi chép về nhà thực hiện
	


Rút kinh nghiệm

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	TIẾT 39 : LUYỆN TẬP (Tiếp)


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Tiếp tục củng cố định lý Py-ta-go và định lý Py-ta-go đảo.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Tiến trình dạy học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	A. Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Luyện tập kỹ năng vận dụng định lý Py-ta-go vào trong tam giác vuông của học sinh
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm

- Thời gian: 20’

- Tiến trình hoạt động:

	Cho HS làm bài 60/133 SGK

- Kiểm tra bài tập về nhà của HS

- Nhận xét, đánh giá, sửa sai (nếu có) mỗi bài làm của HS
	 - Vẽ hình, áp dụng ĐL Pytago để tính các đoạn AC và BH.
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Trong tam giác vuông AHC
Áp dụng ĐL Py-ta-go ta có:
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Tương tự : 
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	Làm bài tập 59/133 SGK

GV nhận xét sửa sai
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  HS  nhận xét 
	Trong hình chữ nhật ABCD ta có 
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Trong tam giác vuông ABC

Áp dụng ĐL Pytago ta có:
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	B. Hoạt động vận dụng

- Mục tiêu: Vận dụng định lý Py-ta-go vào trong các trường hợp mở rộng.
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân.

- Thời gian: 10’

	- GV hướng dẫn HS ghi thêm kí  hiệu điểm E, D
Muốn tính cạnh AB ta tính như thế nào?

Tương tự  tính AC, BC
- Gọi HS lên bảng làm
	Áp dụng ĐL Py-ta-go:
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 Áp dụng định lí Py-ta-go trong tam giác vuông ABF có
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	C. Hoạt động tìm tòi mở rộng + bài tập nhà

- Mục tiêu: Khuyến khích sự tò mò sáng tạo của học sinh khi vận dụng định lý Py-ta-go

- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân.

- Thời gian: 15’

	- Để biết con Cún tới được vị trí A, B, C, D  không ta làm thế nào?
	Tính  khoảng cách từ O đến A, B, C, D  rồi so sánh với 9 nếu khoảng cách < 9 thì con Cún đến được các điểm, còn lớn hơn thì nó không đến được
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Vậy con Cún đến được các vị trí A, B, D nhưng không đến được vị trí C.            

 - Học thuộc định lý Py-ta-go (thuận và đảo)

- BTVN:  82, 83, 86 (SBT)

- Chuẩn bị bài “Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông ”


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________________
TIẾT 40 : CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Giúp HS nắm được các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để chứng minh tam giác bằng nhau, góc bằng nhau hoặc đoạn thẳng bằng nhau, đường thẳng vuông góc.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: Biết áp dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vào trong tam giác vuông


- Hình thức DH: Biết áp dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vào trong tam giác vuông
- Thời gian: 7’

- Tiến trình hoạt động:

	?  Nhắc lại các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác vuông đã học ?

- GV giới thiệu hình vẽ gọi HS cho biết các cặp tam giác bằng nhau trong trường hợp nào?

( bảng phụ)
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 GV yêu cầu HS giải bài ?1 với hình vẽ 143, 144 và 145 yêu cầu HS ghi các cặp tam giác vuông bằng nhau và cho biết bằng nhau trong trường hợp nào.
	- Nhớ lại 3 trường hợp bằng nhau của tam giác, nhìn hình vẽ liên hệ.

Hình 143: 
[image: image222.wmf]AHC BHC

D=D


(hai cạnh góc vuông)

Hình 144: 
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D=D


(cạnh góc vuông, góc nhọn kề)

Hình 145: 
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(cạnh huyền, góc nhọn)
	1.Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông 
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 (hai cạnh góc vuông)

[image: image226.emf]F

E

D

C

B

A


 (cạnh huyền, góc nhọn)
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 (cạnh góc vuông, góc nhọn kề)



	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	- Mục tiêu: 
+ Nắm được: Trường hợp bằng nhau cạnh huyền cạnh góc vuông để chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau.
+ Rèn kĩ năng: tự tìm hiểu, nêu vấn đề, nhận xét và đánh giá bài làm của bạn.

+ Hình thành năng lực: giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ.

- Hình thức DH: Gợi mở, vấn đáp, hoạt động cá nhân.
- Thời gian: 18’

- Tiến trình hoạt động:

	Giới thiệu thêm một trường hợp bằng nhau nữa của tam giác vuông: Cạnh huyền + Cạnh góc vuông.

- Cho HS đọc phần đóng khung SGK/135.

- GV yêu cầu HS ghi GT- KL và trình bày cách chứng minh 

Với tính chất đã học nêu các yếu tố bằng nhau của hai tam giác? 

 - GV hướng dẫn chứng minh bằng cách dựa vào định lý Pytago.
- GV hướng dẫn HS chứng minh sau đó làm ?2


	- HS đọc định lí SGK, vẽ hình, ghi GT + KL.
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  - Cạnh huyền + cạnh góc vuông.

  - Cạnh huyền + góc nhọn.

AH chung

HS nêu 4 trường hợp đặc biệt và 3 trường hợp thường
	2. Trường hợp bằng nhau cạnh huyền cạnh góc vuông
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	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

- Mục tiêu: Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để chứng minh tam giác bằng nhau, góc bằng nhau hoặc đoạn thẳng bằng nhau, đường thẳng vuông góc

+ Nắm được: các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để chứng minh tam giác bằng nhau, góc bằng nhau hoặc đoạn thẳng bằng nhau, đường thẳng vuông góc

+ Rèn kĩ năng: Vận dụng lý thuyết vào các bài toán cụ thể.

+ Hình thành năng lực: giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm.


- Hình thức DH: Gợi mở, vấn đáp, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm
- Thời gian: 17’

- Tiến trình hoạt động:

	-GV yêu cầu học sinh làm bài tập 66 (SGK) 

(Hình vẽ đưa lên bảng phụ)

H: Tìm các tam giác bằng nhau trên hình vẽ ?

-Hình vẽ cho biết điều gì ?

Trên hình vẽ có bao nhiêu cặp tam giác bằng nhau ? Giải thích ?

          GV kết luận.
	Học sinh quan sát hình vẽ và đọc yêu cầu của bài tập

Học sinh đọc hình vẽ, ghi GT-KL của bài toán

Một số học sinh đứng tại chỗ đọc các cặp tam giác bằng nhau và giải thích
	Bài 66 (SGK)
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	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

- Mục tiêu: Nhắc lại các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
+ Nắm được: Nắm vững các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

+ Rèn kĩ năng: trình bày, tự tìm hiểu.

+ Hình thành năng lực: giải quyết vấn đề.


- Hình thức DH:  Vấn đáp, hoạt động cá nhân

- Thời gian: 3’

- Tiến trình hoạt động:

	Nhắc lại các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
	
	- Học thuộc các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

- BTVN:  63, 64 ,65 SGK

.- Chuẩn bị bài “Luyện tập ”



_________________________________________
TIẾT 41:  LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 
- Củng cố kiến thức về các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- HS biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông để chứng minh các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Tiến trình dạy học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	A. Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Luyện tập kỹ năng vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông của học sinh
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân.

- Thời gian: 25’

- Tiến trình hoạt động:

	Kiểm tra bài cũ: 

Câu 1: Phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.

Câu 2: Các tam giác vuông ABC và DEF có 
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, 
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. Hãy bổ sung thêm một điều kiện để hai tam giác này bằng nhau. 

- Nhận xét, cho điểm HS
	- HS trả lời

- HS nhận xét và bổ sung.
	

	Làm bài tập 63/tr136 SGK

- GV kiểm tra vở của các HS dưới lớp

- GV nhận xét sửa sai.


	- HS lên bảng trình bày.

- HS khác theo dõi, nhận xét
	Bài 63/ tr136 SGK
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a) Xét 
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AH chung
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 (cạnh huyền – cạnh góc vuông).
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 (cạnh tương ứng)

b) Có 
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	Làm bài tập 65/ tr137 SGK

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Gọi 1 HS khác lên bảng viết GT, KL và vẽ hình.

- Hướng dẫn HS cách chứng minh: 

+ Để chứng minh được 
[image: image272.wmf]AHAK
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cần chứng minh hai tam giác nào bằng nhau?

+ Vì sao hai tam giác này bằng nhau?

- Gọi HS lên bảng trình bày câu a).

+ Để chứng minh AI là tia phân giác của 
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A

 ta cần phải chứng minh điều gì?

- GV phân tích ngược: 

AI là tia phân giác của 
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 (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

- Gọi HS lên bảng trình bày ý b)

- GV chốt lại cách làm.              
	- HS đọc đề bài, ghi GT, KL.

- HS trả lời.

- HS lên bảng trình bày.

- HS theo dõi, nhận xét và bổ sung. 
	Bài 65/ tr137 SGK:
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         b) AI là tia phân giác của                                                             
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a) Xét 
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b) Xét 
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Cạnh AI chung
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	B. Hoạt động vận dụng

- Mục tiêu: Vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông vào các trường hợp mở rộng
- Hình thức DH: Hoạt động nhóm.

- Thời gian: 9’

	- Treo bảng phụ ghi bài tập 66 trong SGK. 
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- Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm. 

- Gọi đại diện các nhóm trả lời. - GV chữa bài, chốt lại nội dung cần ghi nhớ.
	- HS hoạt động nhóm bài tập 66, rồi đứng tại chỗ trả lời.


	(AMD = (AME (cạnh huyền – góc nhọn) 

(MDB = (MEC (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

 (AMB = (AMC (c.c.c)



	C. Hoạt động tìm tòi mở rộng + bài tập về nhà

- Mục tiêu: Khuyến khích sự tò mò sáng tạo của học sinh khi vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.

- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân.

- Thời gian: 10’

	- Hãy xem lại bài 66 ở trên, khi có AM là tia phân giác của góc A thì độ dài hai đường vuông góc MD và ME có bằng nhau không? 

- Vậy để tận dụng được tia phân giác BO và CO ta cần vẽ thêm đường nào?

- Khi đó để chứng minh AO là tia phân giác góc A ta cần chứng minh hai tam giác nào bằng nhau?

- GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ tư duy ngược.

- GV chốt cách làm bài.
	- HS lên bảng trình bày.

- Các HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung.

- HS chữa bài vào vở.
	Bài 1: Cho tam giác ABC. Các tia phân giác góc B và C cắt nhau tại O. Chứng minh AO là tia phân giác góc A.

Giải:
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Từ O kẻ các đường 
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BO chung;
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 (BO là tia phân giác góc B);
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Suy ra: 
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Chứng minh tương tự: 
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Suy ra: 
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AO chung;
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Suy ra: AO là tia phân giác góc A.

- BTVN: Đố: Em hãy thảo luận với các bạn và tìm hiểu trên Internet: Muốn đo khoảng cách giữa hai vật mà không thể đến trực tiếp được (hai vật cần đo khoảng cách nằm ở hai địa điểm cách xa nhau) thì có thể dùng tính chất của hai tam giác bằng nhau và các dụng cụ đo trong kĩ thuật, trong xây dựng để đo được không?
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.- Chuẩn bị bài “Thực hành ngoài trời”


TIẾT 42 : THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI (TIẾT 1)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Biết cách xác định khoảng cách giữa hai địa điểm A và B trong đó có một địa điểm không tới được.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: Gợi cho HS sự tò mò, muốn tìm hiểu về ứng dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác đặc biệt là tam giác vuông vào các tình huống trong cuộc sống.

- Hình thức DH: Vấn đáp.

- Thời gian: 3 phút

- Tiến trình hoạt động: Nhắc lại các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông?

- GV dẫn vào bài mới: Hôm trước các con đã về nhà tìm hiểu cách đo khoảng cách giữa hai vật mà không thể đến trực tiếp. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hành xem sao nhé.

	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	- Mục tiêu:

+ Nắm được: Nhiệm vụ thực hành, cách sử dụng các dụng cụ và cách thực hiện

+ Rèn kĩ năng: dựng góc trên mặt đất, gióng đường thẳng, làm việc nghiêm túc, có tổ chức

+ Hình thành năng lực: tự tìm hiểu, năng lực giải quyết vấn đề.


- Hình thức DH: hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm.

- Thời gian: 30 phút

- Tiến trình hoạt động:

	- Giáo viên đưa bảng phụ H149 lên bảng và giới thiệu nhiệm vụ thực hành.

- Giáo viên vừa hướng dẫn vừa vẽ hình.

- Làm như thế nào để xác định được điểm D.

- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại cách làm.

- Giáo viên yêu cầu các tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị thực hành.

- Giáo viên kiểm tra và giao cho các nhóm mẫu báo cáo.

- Giáo viên kiểm tra kĩ năng thực hành của các tổ, nhắc nhở hướng dẫn thêm cho học sinh.

THỰC HÀNH

Gv cho Hs làm theo nhóm

Hs tiến hành làm và ghi vào mẫu báo cáo
	- Học sinh chú ý nghe và ghi bài.

- Học sinh nhắc lại cách vẽ.

- Học sinh đứng tại chỗ trả lời.

- 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời; 1 học sinh khác lên bảng vẽ hình.

- Các tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị và dụng cụ của tổ mình.

- Các tổ thực hành như giáo viên đã hướng dẫn.

Bảng  báo cáo thực hành đã chuẩn bị sẵn ở nhà ( mỗi nhóm 1 bảng báo cáo.
	I. Thông báo nhiệm vụ và hướng dẫn cáchlàm    

1. Nhiệm vụ

- Cho trước 2 cọc tiêu A và B (nhìn thấy cọc B và không đi được đến B). Xác định khoảng cách AB.

2. Hướng dẫn cách làm.

- Đặt giác kế tại A vẽ 
[image: image320.wmf]xyAB
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 tại A.

- Lấy điểm E trên xy.

- Xác định D sao cho AE = ED.

- Dùng giác kế đặt tại D vạch tia 
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- Xác định 
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sao cho B, E, C thẳng hàng.
- Đo độ dài CD
II. Chuẩn bị thực hành    



	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

- Mục tiêu:

+ Nắm được: các bước thực hành để chuẩn bị thực hành ngoài trời


- Hình thức DH: Vấn đáp

- Thời gian: 3 phút

- Tiến trình hoạt động:

	- GV yêu cầu HS nêu lại cách thực hành.
	- Nêu laị cách thực hành.


	

	HOẠT ĐỘNG 4: TÌM TÒI, MỞ RỘNG

- Mục tiêu:

+ Nắm được: Cách vệ sinh và thu dọn dụng cụ đúng cách, cất đúng nơi quy định.

+ Rèn kĩ năng: Làm việc nghiêm túc.

+ Hình thành năng lực: giải quyết vấn đề, hợp tác.


- Hình thức DH: Giao nhiệm vụ cho HS

- Thời gian: 5 phút

- Tiến trình hoạt động:

+ Yêu cầu các tổ vệ sinh và cất dụng cụ.

+ Bài tập thực hành: 102 SBT/110.

+ Làm 6 câu hỏi phần ôn tập chương II.


TIẾT 43 : THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- HS biết thực hành xác định khoảng cách giữa 2 điểm A và B khi có 1 điểm nhìn thấy nhưng không đến được.
2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động 

Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.
- Mục tiêu: Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.
- Hình thức DH: Thuyết trình, Vấn đáp gợi mở, phân tích, thảo luận nhóm.
- Thời gian: 3 phút.

- Tiến trình dạy học:

	GV yêu cầu các tổ báo cáo việc chuẩn bị thực hành của tổ, về phân công nhiệm vụ và dụng cụ.

GV kiểm tra cụ thể.


	Tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị của tổ mình.

Tổ trưởng phân công một bạn trong tổ làm thư kí để ghi báo cáo thực hành theo mẫu GV đã phát cho từ tiết học trước.
	

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Học sinh thực hành 

(Tiến hành ngoài trời nơi có bãi đất rộng)
- Mục tiêu: HS biết thực hành xác định khoảng cách giữa 2 điểm A và B khi có 1 điểm nhìn thấy nhưng không đến được.
- Hình thức DH: Hoạt động nhóm.
- Thời gian: 35 phút.

- Tiến trình dạy học:

	 GV cho hs tới địa điểm thực hành, phân công vị trí của từng tổ.

Với mỗi cặp điểm A - B nên bố trí 2 tổ cùng làm để đối chiếu kết quả. Hai tổ lấy điểm 
[image: image323.wmf]12
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trên 2 tia đối nhau gốc A để không vướng nhau khi thực hành.
Quan sát, nhắc nhở giải đáp vướng mắc cho học sinh.

+ Kiểm tra kỹ năng thực hành của các tổ. 

+ Kiểm tra kết quả của các tổ. 
	Các tổ thực hành như đã được hướng dẫn ở tiết trước 

- Mỗi tổ có thể chia làm 2 đến 3 nhóm lần lượt thực hành để tất cả HS đều nắm được cách làm. 

- Mỗi tổ cử 1 bạn ghi kết quả và nhận xét tinh thần, thái độ của các bạn trong khi thực hành và kết quả thực hành. 

	Sơ đồ bố trí hai tổ thực hành :
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	BÁO CÁO THỰC HÀNH TIẾT 42 – 43 HÌNH HỌC

Tổ... Lớp.....

Kết quả: AB = .....

Điểm thực hành của tổ (GV cho)

STT

Tên HS

Điểm chuẩn bị dụng cụ

(3 điểm)

Ý thức kỉ luật (3 điểm)

Kĩ năng thực hành

(4 điểm)

Tổng điểm

(10 điểm)

....

.......

.....

....

....

...

Nhận xét chung của tổ                                                              Tổ trưởng



	Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá. 
- Mục tiêu: HS tự đánh giá hoạt động của nhóm ( kết quả thực hành, thái độ hợp tác của các bạn trong nhóm).

- Hình thức DH: Thảo luận nhóm 

- Thời gian: 4 phút.

- Tiến trình dạy học:

	GV thu báo cáo thực hành của các tổ, thông qua báo cáo và thực tế quan sát, kiểm tra tại chỗ nêu nhận xét, đánh giá và cho điểm thực hành của từng tổ.

Điểm thực hành của từng hs có thể thông báo sau.
	GV thu báo cáo thực hành của các tổ, thông qua báo cáo và thực tế quan sát, kiểm tra tại chỗ nêu nhận xét, đánh giá và cho điểm thực hành của từng tổ.

Điểm thực hành của từng hs có thể thông báo sau.
	

	D. Hoạt động vận dụng tìm tòi, mở rộng ( 2 phút)

- Mục tiêu: Hướng dẫn HS làm bài tập tương tự, chuẩn bị bài tiết học sau.

- Hình thức DH: Thuyết trình
- Thời gian: 2 phút.

- Tiến trình dạy học:

	?: Nêu các bước thực hành xác định khoảng cách AB?

GV hướng dẫn HS học ở nhà

- Làm bài tập thực hành : bài 102 (sbt/110).

- Chuẩn bị cho tiết sau ôn tập chương :

   + Làm các câu hỏi 1 ; 2 ; 3 ôn tập chương II.

   + Làm các bài tập 67 ; 68 ; 69 (sgk/140).
	- Đặt giác kế tại A vẽ 
[image: image325.wmf]xyAB
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 tại A 

- Lấy điểm E trên xy.

- Xác định D sao cho 
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- Dùng giác kế đặt tại D vạch tia 
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- Xác định 
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Î

sao cho B, E, C thẳng hàng.

- Đo độ dài CD
HS thu dọn dụng cụ

Vệ sinh cá nhân chuẩn bị vào tiết học tiếp theo
	


________________________________________

TIẾT 44 : ÔN TẬP CHƯƠNG II
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:

- Ôn tập và hệ thống lại các kiến thức đã học về tổng 3 góc của 1 tam giác, các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (phút)

Mục tiêu: HS nắm được mục tiêu và sự cần thiết của bài học

Phương pháp: Phương pháp thuyết trình

	 Ta đã học xong toàn bộ kiến thức chương II. Để hệ thống hoá kiến thức hôm nay chúng ta cùng ôn tập chương I. 
	
	

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: . Ôn tập về tổng ba góc của một tam giác (20phút)

Mục tiêu: Ôn tập hệ thống cho HS các kiến thức về tổng ba góc của một tam giác

Phương pháp: Vấn đáp gợi mở, phân tích. Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

	GV vẽ hình lên bảng và nêu câu hỏi.

[image: image329.emf]�

C

�

B

�

2

�

1

�

1

�

2

�

2

�

1

�

A


- Phát biểu định lý về tổng 3 góc của tam giác. Nêu công thức minh hoạ theo hình vẽ ?

- Phát biểu tính chất góc ngoài của tam giác ? Nêu tính chất minh hoạ.


	HS trả lời, ghi bài, vẽ hình vào vở.
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- Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800. 
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- Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó.
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	GV yêu cầu hs trả lời bài 68a, b (sgk/141)

- Các tính chất sau đây được suy ra trực tiếp từ những định lí nào?

a) Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó. 

b) Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

Giải thích ?


	
	Bài 68a, b (sgk/141)

- Hai tính chất đó đều được suy ra trực tiếp từ định lí tổng 3 góc của tam giác.

a) Có  
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  (hai góc kề bù)
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b) Trong tam giác vuông có 1 góc bằng 900, mà tổng 3 góc của tam giác bằng 1800 
[image: image339.wmf]Þ

 Tổng 2 góc nhọn bằng 900 hay 2 góc nhọn phụ nhau.

	Bài 67 (sgk/140).

GV đưa đề bài lên bảng phụ, yêu cầu hs đọc đề bài.

GV gọi ba hs lần lượt lên điền dấu “x” vào chỗ trống (…) một cách thích hợp.

(mỗi hs làm hai câu)
	
	

	Câu

Đúng

Sai

1) Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn.

2) Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn.

3) Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù.

4) Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau.

5) Nếu 
[image: image340.wmf]µ

A

 là góc đáy của một tam giác cân thì 
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6) Nếu 
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 là góc ở đỉnh của một tam giác cân thì 
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	Với các câu sai GV yêu cầu hs giải thích.
- Yêu cầu HS làm bài 107 (SBT/111)

Chốt: Với 1 tam giác cân khi biết số đo của góc ở đỉnh. Để tìm số đo của góc ngoài không kề với góc đó ta dựa vào định lí tổng 3 góc của 1 tam giác và tính chất của tam giác cân rồi vận dụng t/c góc ngoài của tam giác hoặc t/c hai góc kề bù ta sẽ xác định được số đo của góc ngoài đó.
	HS giải thích :

3) Trong 1 tam giác góc lớn nhất có thể là góc vuông, góc nhọn, hoặc góc tù.

4) Trong tam giác vuông 2 góc nhọn phụ nhau.

6) Nếu 
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 là góc ở đỉnh của tam giác cân thì 
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 có thể là góc nhọn, góc vuông hoặc góc tù.
Bài 107 (sbt/111).
Tìm các tam giác cân trên hình.
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	Bài 107 (SBT/111)

∆ABC cân tại A vì  AB = AC
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∆BAD cân vì :
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Tương tự ∆CAE cân vì  
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 ∆DAC cân, ∆EAB cân vì có các góc ở đáy bằng 720.

 ∆ADE cân vì có :  
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	Hoạt động 2: Ôn tập về các trường hợp bằng nhau của hai tam giác  ( 17phút)

Mục tiêu: Ôn tập và hệ thống cho HS các trường hợp bằng nhau của hai tam giác  
Phương pháp: Vấn đáp gợi mở, phân tích. Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

	GV yêu cầu hs phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
Lưu ý: trong TH bằng nhau của 2 tam giác chú ý TH c.g.c thì góc bằng nhau luôn phải nằm xen giữa 2 cạnh tương ứng bằng nhau. TH (g.c.g) thì cạnh bằng nhau luôn phải nằm kề với 2 góc tương ứng bằng nhau.
	HS lần lượt phát biểu các trường hợp bằng nhau  c.c.c ; c.g.c ; g.c.g.
	

	- Phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.


	HS tiếp tục phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.
. Cạnh huyền - Cạnh góc vuông

. 2 cạnh góc vuông

. Cạnh góc vuông - góc nhọn

. Cạnh huyền - góc nhọn
	

	GV đưa các trường hợp bằng nhau của tam giác lên bảng phụ.

	
	

	Hãy giải thích tại sao ta lại xếp TH bằng nhau cạnh huyền - cạnh góc vuông của 2 tam giác vuông cùng hàng với TH bằng nhau (c.c.c) của 2 tam giác?
	Ta thấy 2 tam giác vuông đã có cạnh huyền và 1 cạnh góc vuông bằng nhau. Dựa vào định lí Pitago 
[image: image352.wmf]Þ

cạnh góc vuông còn lại của 2 tam giác vuông đó cũng bằng nhau. Khi đó 2 tam giác này đã bằng nhau theo TH (c.c.c)
	

	Hãy giải thích tại sao ta lại xếp TH bằng nhau cạnh huyền - góc nhọn của 2 tam giác vuông cùng hàng với TH bằng nhau (g.c.g) của 2 tam giác?
	Hai tam giác vuông đã có 1 góc nhọn bằng nhau dựa vào định lí tổng 3 góc của 1 tam giác ta suy ra được góc nhọn còn lại của 2 tam giác vuông đó cũng bằng nhau. Lúc đó 2 tam giác này bằng nhau theo TH (g.c.g).
	

	Hãy giải thích tại sao ta lại xếp TH bằng nhau cạnh huyền - góc nhọn của 2 tam giác vuông cùng hàng với TH bằng nhau (g.c.g) của 2 tam giác?

Treo bảng phụ bài tập 108 (SBT/111)
	Hai tam giác vuông đã có 1 góc nhọn bằng nhau dựa vào định lí tổng 3 góc của 1 tam giác ta suy ra được góc nhọn còn lại của 2 tam giác vuông đó cũng bằng nhau. Lúc đó 2 tam giác này bằng nhau theo TH (g.c.g).

Hoạt động nhóm làm bài tập


	Bài tập 108 (SBT/111)
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* Theo H.72(Sgk/108).

Vẽ tia OK.

Xét 
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Do đó 
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Xét 
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Do đó CK = AK
Xét 
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	C. Hoạt động luyện tập (  phút) 

Mục đích: HS được luyện tập kiến thức tổng ba góc trong một tam giác. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

Phương pháp: Hoạt động nhóm.
Phương pháp: 

	Qua tiết học này ta đã ôn tập được những  nội dung nào?

Phát biểu lại định lí tổng 3 góc của 1 tam giác và các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác.


	Tổng 3 góc của 1 tam giác và các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác.

Phát biểu
	

	D. Hoạt động vận dụng (  phút)

Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức tổng ba góc trong một tam giác. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

Phương pháp: Hoạt động nhóm.

	Bài 69 (sgk/141).

GV đưa đề bài lên bảng phụ.

GV vẽ hình theo đề bài, yêu cầu hs vẽ hình vào vở.

- Cho biết gt, kl của bài toán.

GV gợi ý hs phân tích bài :

AD 
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AB = AC (gt);   
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ACD (c.c.c)
Chốt: Qua bài tập này ta thấy: để c/m OK là tia phân giác của 
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bằng cách vận dụng các TH bằng nhau của 2 tam giác. Ngoài cách c/m này ra ta còn có cách c/m khác nữa? Đó là cách nào thì các em sẽ được biết ở những phần học sau.

Bài tập 69 chính là cách vẽ tia phân giác của một góc.
	Đại diện nhóm 1 lên trình bày lời giải.

- Nhóm 2 nhận xét


	Bài 69 (sgk/141).
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 a ; AB = AC

BD = CD.
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	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 2phút)

Mục tiêu:Hướng dẫn HS vận dụng kiến thức đã học làm bài 69 Sgk/141

Phương pháp: Vấn đáp, phân tích.

	- Hướng dẫn bài 69 Sgk/141                 
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Hướng dẫn học bài ở nhà:

- Ôn tập tiếp chương II


- Trả lời các câu hỏi 4, 5, 6 Sgk/139


- Làm các bài tập 68, 69, 70 Sgk/141.
	
	


____________________________________________
TIẾT 45 : ÔN TẬP CHƯƠNG II (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:

- Ôn tập hệ thống các kiến thức đã học về tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp trong quá trình ôn tập)
3. Bài mới:

A. Hoạt động khởi động (1 phút)

* Mục tiêu: HS hiểu được mục tiêu của bài học.

Trong tiết trước các em đã được ôn tập về định lí tổng ba góc trong tam giác và các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Tiết học hôm nay các em sẽ tiếp tục ôn tập chương 2 về: Một số dạng tam giác đặc biệt và định lí Pitago.
B. Hoạt động hình thành kiến thức 

a. Mục tiêu: Ôn tập hệ thống các kiến thức đã học về tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân và định lí Pitago.
b. Nội dung, phương thức tổ chức:

- Hoạt động cá nhân, tự kiểm tra, đánh giá.

c. Sản phẩm: Hoàn thành các yêu cầu giáo viên đặt ra
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1:  Ôn tập một số dạng tam giác đặc biệt (23 phút)

Mục tiêu: Ôn tập hệ thống các kiến thức đã học về tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân.

Phương thức tổ chức: Hoạt động nhóm, cá nhân, tự kiểm tra, đánh giá.

	Em hãy nhắc lại những dạng tam giác đặc biệt đã học trong chương 2 ?
	....tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân.
	1. Ôn tập một số dạng tam giác đặc biệt (23')

	Hãy phát biểu lại định nghĩa các dạng tam giác đặc biệt đó.
	Tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân là những tam giác đặc biệt về cạnh. Chẳng hạn:

Tam giác cân: 2 cạnh bằng nhau.

Tam giác đều: 3 cạnh bằng nhau

Tam giác vuông: 2 cạnh vuông góc với nhau

Tam giác vuông cân: 2 cạnh vuông góc với nhau và 2 cạnh đó bằng nhau.
	* Lý thuyết (Sgk/140)

	Tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân là những tam giác đặc biệt về cạnh. Chẳng hạn:

Tam giác cân: 2 cạnh bằng nhau.

Tam giác đều: 3 cạnh bằng nhau

Tam giác vuông: 2 cạnh vuông góc với nhau

Tam giác vuông cân: 2 cạnh vuông góc với nhau và 2 cạnh đó bằng nhau.
	
	

	Em hãy phát biểu quan hệ giữa các góc của 
[image: image406.wmf]D

 cân?
	Trong 1 
[image: image407.wmf]D

 cân 2 góc ở đáy bằng nhau

- Góc ở đáy của tam giác cân bằng 1800 trừ đi góc ở đỉnh, chia cho 2.

- Góc ở đỉnh của tam giác cân bằng 1800 trừ đi 2 lần 1 góc ở đáy.
	

	Hỏi tương tự như vậy với tam giác vuông?
	Trong 1 
[image: image408.wmf]D

 vuông 2 góc nhọn phụ nhau.
	

	Dựa vào cơ sở nào để điền được quan hệ giữa các cạnh của 
[image: image409.wmf]D

 vuông như vậy?
	Dựa vào định lý Pitago
	* Bài tập 70 (Sgk/141)

Giải:
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	Nội dung bảng tóm tắt về tam giác và các dạng tam giác đặc biệt đã có trong Sgk trang 140 về nhà các em ôn tập lại.
	trong Sgk trang 140 về nhà các em ôn tập lại.
	

	Từ những kiến thức đã ôn tập trên. Để c/m 1 tam giác là 
[image: image419.wmf]D

 cân ta có thể làm ntn?
	Có thể chứng minh bằng 2 cách:

Cách 1: C/m tam giác có 2 cạnh bằng nhau

Cách 2: C/m 
[image: image420.wmf]D

 đó có 2 góc bằng nhau
	

	Có những cách nào để c/m 1 
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 là 
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 đều?
	C1: C/m 
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 đó có 3 cạnh bằng nhau

C2: C/m 
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 đó có 3 góc bằng nhau

C3: C/m 
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 đó là 
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 cân có 1 góc bằng 600.

Có những cách nào để
	

	Áp dụng những kiến thức đó vào giải bài tập sau (Treo bảng phụ bài  70 Sgk/141)
	
	

	Qua nghiên cứu em hãy cho biết bài tập 70 cho biết gì? Yêu cầu gì?
	1 h/s lên bảng vẽ hình đến hết phần a.

1 h/s ghi tóm tắt GT, KL của bài toán?
	

	Dự đoán 
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 AMN cân tại đỉnh nào? (câu a)
	Cân tại đỉnh A
	

	Hướng dẫn học sinh c/m theo sơ đồ sau:
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	Một học sinh lên bảng c/m phần a
	Chứng minh
a, 
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	Còn cách c/m nào khác không?
	C/m 
[image: image445.wmf]ABNACM

D=D


	

	
	
	
[image: image446.wmf]ABM

D

= 
[image: image447.wmf]ACN

D

(c.g.c)


[image: image448.wmf]Þ
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	Hướng dẫn học sinh vẽ tiếp hình phần b.
	
	

	Để c/m BH = CK em làm như thế nào?
	C/m 
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hoặc 
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	b, Ta có: 

BH 
[image: image454.wmf]^

AM (gt)
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	Đứng tại chỗ chứng minh phần b
	

	Em hãy nêu cách c/m AH = AK?
	C/m AH và AK cùng là hiệu của 2 cặp đoạn thẳng bằng nhau.
	c, 
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	AH và AK là hiệu của những cặp đoạn thẳng nào?
	AH = AM - MH, AK = AN - NK
	

	Yêu cầu một HS lên bảng làm phần c
	Một em lên bảng c/m phần c
	

	
	
	

	Theo 
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 OBC là tam giác gì?
	Tam giác cân
	

	Em c/m tam giác OBC cân bằng cách nào?
	C/m 
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	Yêu cầu một HS lên bảng làm phần d


	- Một học sinh c/m phần d trên bảng
	d, Ta có: 
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	Hướng dẫn h/s về nhà c/m theo sơ đồ:

Sơ đồ 1:
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Sơ đồ 2:          
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	Chốt: - Các kiến thức đã sử dụng c/m các phần trong bài 70. Lưu ý hs tìm nhiều cách giải trong bài và chọn cách đơn giản nhất
	.
	

	Hoạt động 2: Ôn tập về định lý Pitago (15 phút)

Mục tiêu: Ôn tập hệ thống các kiến thức đã học về tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân và định lí Pitago.

Phương thức tổ chức: Hoạt động nhóm, cá nhân, tự kiểm tra, đánh giá.

	Ở phần 1 ta đã biết 
[image: image496.wmf]D

 ABC vuông cân tại A 


[image: image497.wmf]Þ

BC2 = AB2 + AC2. Đó chính là nội dung định lý Pitago.

Phát biểu định lý Pi-ta-go?
	Phát biểu định lý Pitago.
	2. Ôn tập về định lý Pitago 

* 
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	Phát biểu định lý đảo của định lý Pitago?
	Phát biểu định lý đảo của định lý Pitago
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	Treo bảng phụ n/d bài tập 71 (Sgk/141)
	
	

	Qua nghiên cứu em cho biết bài tập 71 cho biết gì? Yêu cầu gì?
	Hoạt động cá nhân trả lời.
	Giải:

	Để tiện cho việc giải bài 71 ta đặt tên thêm các đỉnh trên hình như sau (hình bên). Các em coi độ dài mỗi cạnh hình vuông nhỏ là 1 đơn vị dài để tính các cạnh của 
[image: image501.wmf]D

 trên hình. 

Vậy em dự đoán tam giác ABC trên hình 151 là tam giác gì?
	Tam giác ABC là tam giác vuông cân
	

	Với bài tập này có những cách nào để c/m tam giác ABC là tam giác vuông cân?
	Cách 1: Tính bình phương mỗi cạnh tam giác ABC, dựa vào định lý Pitago và định nghĩa tam giác vuông cân 
[image: image502.wmf]Þ

Kết luận.

Cách 2: Chứng minh 
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Hoạt động nhóm giải cách 1 để các em được củng cố về định lý Pi-ta-go.
	

	Trong 2 cách làm bài 71. Cách c/m 2 tam giác bằng nhau để suy ra kết luận có phần dễ hiểu hơn về nhà các em c/m.
	 
	

	C. D Hoạt động luyện tập,vận dụng:(4 phút)

Mục tiêu: Hs thực hành ghép hình về tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân và định lí Pi-ta-go.

Phương thức tổ chức: Hoạt động nhóm, cá nhân, tự kiểm tra, đánh giá.

	Đố: Đố em dùng 12 que diêm bằng nhau xếp thành: 

a. Một tam giác đều.

b. Một tam giác cân mà không đều.

c. Một tam giác vuông.

Trong 2 tiết ôn tập các em đã được ôn những chủ đề lớn của chương, đó là những chủ đề nào?

Các em đã được vận dụng những kiến thức đó vào c/m 1 tam giác là tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân, c/m 2 tam giác bằng nhau, c/m 2 đoạn thẳng bằng nhau ...


	+ Định lý tổng 3 góc trong tam giác.

+ Các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác

+ Các dạng tam giác bằng nhau của 2 tam giác

+ Định lý Pitago.


	

	

	
	


E.Hoạt động tìm tòi mở rộng: Lồng ghép trong bài.
4.Củng cố (2 phút)

Nêu định nghĩa các tam giác vuông, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pi – ta – go;

5. Hướng dẫn về nhà   (1 phút)


- Ôn tập lại những nội dung lý thuyết cơ bản của chương.


- Làm bài tập 72, 73 (Sgk/141), bài tập 110 (SBT/112)


- Tiết sau kiểm tra chương.

* Rút kinh nghiệm tiết dạy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
TIẾT 46 : ÔN TẬP CHƯƠNG III (Tiếp) 
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Ôn tập củng cố, hệ thống kiến thức đã được học về tam giác cân, tam giác vuông.
2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

	Hoạt động của thày.
	Hoạt động của trò.
	Ghi bảng

	I. Ôn tập lí thuyết

	? Nhắc lại định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết tam giác cân, đều , vuông.

? Nhận xét.
	HS đứng tại chỗ nhắc lại lí thuyết.

Nhận xét.


	I. Lý thuyết 

1. Tam giác cân.

2. Tam giác đều.

3. Tam giác vuông.



	II. Luyện tập 

	? Vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận của bài.

? Chứng minh 
[image: image505.wmf]D

AMN cân.

? Nhận xét.

? Chứng minh: BH = CK.

? Nhận xét.

? Nêu cách khác.

? Nhận xét.

? Chứng minh AH = AK.

? Nhận xét.

? Có kết luận gì về 
[image: image506.wmf]D

OBC.

? Chứng minh.

? Nhận xét.

? Tính số đo của các góc trong 
[image: image507.wmf]D

AMN.

? Tính góc nào trước.

? Tính góc AMN, ANM, MAN.

? Nhận xét.

? Tính góc OBC.

? Có kết luận gì về 
[image: image508.wmf]D

OBC.

? Nhận xét.

? Làm bài 73 SGK.

? Nhận xét.

? Làm bài 110 SBT.

? Làm thế nào tính được AB, AC.

? Tìm liên hệ giữa AD2 và AC2
? Tìm AB, AC.

? Nhận xét.
	Hs đọc bài

HS vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận của bài vào vở.

HS làm bài vào vở.

1 HS làm bài trên bảng.

Nhận xét.

HS làm bài vào vở.

Nhận xét:

CM:

 
[image: image509.wmf]D

AHB= 
[image: image510.wmf]D

AKC

Nhận xét.

HS làm bài vào vở.

1 HS làm bài trên bảng.

Nhận xét.


[image: image511.wmf]D

OBC cân.

HS làm bài vào vở.

1 HS làm bài trên bảng.

NHận xét.

Tính góc ABM.

HS làm bài vào vở.

1 HS làm bài trên bảng.


[image: image512.wmf]D

OBC đều.

Nhận xét.

HS thảo luận nhóm làm bài.

1 HS trình bày kết quả trên bảng.

Nhận xét.

Tính AB2 , AC2
AB2 + AC2 = BC2 = 152

[image: image513.wmf]2

2

AB3AB9

AC4AC16
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HS làm bài vào vở.

1 HS trình bày trên bảng.

Nhận xét.
	II. Bài tập

Bài tập 70 (tr141-SGK)
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  a) [image: image515.wmf]D

AMN cân
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AMN cân [image: image517.wmf]®
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ABM và [image: image522.wmf]D

ACN có

AB = AC (GT)
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 (CM trên)

BM = CN (GT)
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ABM = [image: image526.wmf]D

ACN (c.g.c)
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AMN cân

b) Xét 
[image: image531.wmf]D

HBM và 
[image: image532.wmf]D

KNC có
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HMB = 
[image: image536.wmf]D

KNC (cạnh huyền - góc nhọn) 
[image: image537.wmf]®

BK = CK

c) Theo câu a ta có AM = AN  (1)

Theo chứng minh trên: HM = KN (2)

Từ (1), (2) 
[image: image538.wmf]®

HA = AK

d) Theo chứng minh trên 
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 mặt khác 
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OBC cân tại O

 e) Khi 
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ABC là đều
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BAM cân vì BM = BA (GT)


[image: image553.wmf]®

 
[image: image554.wmf]µ

·

00

0

18060

30

22

ABM

M

-

===


tương tự ta có 
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tương tự ta có 
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OBC là tam giác đều.

Bài 73 (SGK -141)


[image: image561.wmf]D

AHB:  
[image: image562.wmf]µ

H

 = 900
=> HB2 = AB2 – AH2
      HB2 = 52 – 32 = 16 => HB= 4(cm)

=> HC= BC- HB= 10 -4 = 6(cm)
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AHC: 
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=> AC2 = AH2 + HC2

 => AC2 = 32 + 62 = 45

 => AC= 
[image: image565.wmf]45

 (cm)

=> Độ dài ACD : 
[image: image566.wmf]45

 + 2 < 10 (cm)

=> Bạn Mai nói sai. Bạn Vân nói đúng.

Bài 110 SBT.
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ABC;  
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=> AB2 = 9. 9 = 81 => AB = 9 (cm)

     AC2 = 9. 16 = 144 => AC = 12 (cm).

ACN cóa________________________________________________________________________________________________________________________

	III.  Hướng dẫn học bài ở nhà:

           - Làm bài tập 104 SBT.

- Ôn tập lí thuyết và xem lại  các bài tập ôn tập đã chữa.

- Chuẩn bị giờ sau kiểm tra chương II.


___________________________________________
CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC

TIẾT 47 : QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN 

TRONG MỘT TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Biết quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác, so sánh được các cạnh của một tam giác khi biết quan hệ giữa các góc và ngược lại. Biết được trong tam giác vuông (tam giác tù), cạnh góc vuông (cạnh đối diện với góc tù) là cạnh lớn nhất.
2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (  2 phút)

Mục tiêu:HS có cái nhìn tổng quát về chương hình mới và thấy được vấn đề bài học

Phương pháp:thuyết trình, đặt vấn đề.

	-GV: giới thiệu chương III có 2 nội dung lớn như tên đầu bài của chương.

-GV đvđ: Dùng thước đo góc có thể so sánh các cạnh của một tam giác hay không?
	-Chú ý

-HS suy nghĩ
	

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Góc đối diện với cạnh lớn hơn (10 phút)

Mục tiêu: Qua thực hành HS phát hiện kiến thức: Góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn. HS hiểu kiến thức qua phần chứng minh định lí

Phương pháp:hoạt động nhóm

	-GV giao nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm làm ?1 (2’) và báo cáo kết quả

-GV ghi nhận kết quả

-GV cho HS hđ nhóm làm ?2 , đại diện nhóm lên bảng thực hiện và báo cáo kết quả

-GV quan sát và giúp đỡ HS khi cần thiết.

-GV giới thiệu: kết quả các em vừa chỉ ra là nội dung của định lí 1

-GV: Để khẳng định định lí đúng không phải bằng quan sát hay gấp giấy ta phải làm thế nào?

-GV yêu cầu HS đọc định lí, vẽ hình, ghi GT, KL.

-GV: Lấy AB' = AB; Vẽ AM là phân giác [image: image573.png]


 ta có KL gì về (ABM và (AB'M?

?Góc [image: image575.png]


 là góc gì của (MB'C ?

-GV chốt kiến thức

-Trở lại vấn đề: Dùng thước đo góc có thể so sánh các cạnh của một tam giác hay không?
	-HS hoạt động

-HS thực hiện và báo cáo kết quả

-HS: Chứng minh định lí

-HS thực hiện

-HS: trả lời

Vài HS nhắc lại nội dung định lí

-HS suy nghĩ trả lời
	1/ Góc đối diện với cạnh lớn hơn

Định lí 1: sgk

[image: image576.emf]M
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Chứng minh:

Do AB < AC, đặt AB' = AB, B' (AC

Vẽ AM, 
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Xét (MB'C ta có 
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	Hoạt động 2: Cạnh đối diện với góc lớn hơn(10 phút)

Mục tiêu:Qua ?3 HS thấy được cạnh đối diện với góc lớn hơn thì lớn hơn

Phương pháp:hoạt động nhóm, gợi mở vấn đáp

	-GV :Vẽ (ABC sao cho 
[image: image587.wmf]µ

µ

BC

>

 dự đoán xem AB = AC; 

AB > AC; AC > AB?

-GV : Người ta CM được [image: image589.png]


>[image: image591.png]


…

Ta có nhận xét gì về cạnh và góc của tam giác đó ?

-GV đưa ra điều kiện để HS nhận xét.

Tam giác có một góc tù thì cạnh nào lớn nhất?
	-HS hoạt động nhóm và báo cáo kết quả

-HS thảo luận cặp đôi trả lời


	2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn

? 3. Dự đoán

AC > AB

[image: image592.emf]C B
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Định lí 2: sgk

GT

( ABC, 
[image: image593.wmf]µ

µ
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>


KL

AC > AB

Nhận xét

1. (ABC; AC > AB ( 
[image: image594.wmf]µ

µ
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>


2. Tam giác tù ( vuông) góc tù (vuông) là góc lớn nhất nên cạnh đối diện với góc tù, vuông là cạnh lớn nhất.

	C. Hoạt động luyện tập ( 10 phút) 

Mục đích: HS hiểu 2 định lí qua bài tập luyện tập

Phương pháp: cặp đôi

	-GV: Áp dụng ĐL vào Bài tập 1 xem góc nào lớn nhất?

-GV gọi HS lên bảng trình bày

-GV chia lớp thành các nhóm thảo luận, nhận xét đưa ra kết luận

-GV gọi HS yếu trong nhóm lên bảng trình bày.
	-HS thảo luận cặp đôi làm bài 1 và lên bảng trình bày

-HS thực hiện
	Bài tập 1.

(ABC; AB = 2; BC = 4; AC = 5

Ta có AB < BC < AC (2<4<5)

( 
[image: image595.wmf]µ

µ

µ

C

AB

<<

(quan hệ góc và cạnh đối diện)
([image: image598.png]


lớn nhất

Bài tập 2:

(ABC; 
[image: image599.wmf]µ

A

= 1000; 
[image: image600.wmf]µ

B

= 450;        
[image: image601.wmf]µ

C

= 350. 


[image: image602.wmf]µ

µ

µ

ABC

>>

 (1000 > 450 > 350)

=> BC > AB > AC( quan hệ cạnh và góc đối diện) 

nên cạnh BC là cạnh lớn nhất.

	D. Hoạt động vận dụng ( 10 phút)

Mục tiêu:HS hiểu sâu kiến thức qua hoạt động nhóm làm bài tập, HS khá giỏi giúp đỡ HS yếu làm bài

Phương pháp: hoạt động nhóm

	-GV yêu cầu HS hđ nhóm làm bài 2 sgk

- GV gọi HS yếu lên bảng trình bày lấy điểm cho cả nhóm

-GV nhận xét và cho điểm
	-HS thực hiện trong 2’ rồi 
	Bài 2 sgk/55

	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (3 phút)

Mục tiêu:HS suy nghĩ tìm cách chứng minh khác của định lí 1

Phương pháp: HS suy nghĩ độc lập

	-GV yêu cầu HS tìm cách chứng minh khác của định lí 1
	-HS suy nghĩ
	


TIẾT 48 : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Củng cố kiến thức về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác, học sinh sử dụng thành thạo định lý để giải bài tập.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động ( 10  phút)

Mục tiêu:HS nhớ lại kiến thức cũ thông qua các vòng thi rung chuông vàng

Phương pháp:hđ nhóm, trò chơi

	GV chia HS thành các nhóm tham gia 3 vòng thi

-GV chiếu các câu hỏi trên máy chiếu, HS các đội ghi đáp án vào bảng nhóm và giơ lên, nhóm đúng nhanh nhất đc 10 điểm mỗi câu. 

Kết thúc vòng thi, nhóm nào nhiều điểm nhất thì đc điểm cộng và HS nhóm đó lên giải thích cho cả lớp cùng nghe bài toán đó.

-GV gọi HS nhắc lại kiến thức sử dụng trong các câu hỏi
	-HS thực hiện
	Vòng 1: Rung chuông vàng

Câu 1: Cho (ABC có AB = 6cm, BC = 14cm, CA = 10cm. Trong các góc 
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a/ Góc lớn nhất là……………

b/ Góc nhỏ nhất là……………

Câu 2: Cho (ABC có 
[image: image604.wmf]·
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= 1210 thì cạnh lớn nhất của (ABC là……..

Câu 3:Cho (ABC có 
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 = 680 thì cạnh nhỏ nhất của tam giác ABC là…..

Câu 4:Cho (ABC có 
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B

=

 720, 
[image: image608.wmf]µ

C

 = 480 thì cạnh lớn nhất của tam giác ABC là ……, cạnh nhỏ nhất của tam giác ABC là………

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Vòng thi Giải nhanh, giải đúng (30phút)

Mục tiêu: HS bổ trợ kiến thức cho nhau trong khi hđ nhóm

Phương pháp:hđ nhóm

	-GV cho HS hđ nhóm làm các bài tập. Hết thời gian đổi bài chấm chéo cho nhau. Gv gọi ngẫu nhiên 4 bạn lên chữa nhanh 4 bài tập trên bảng

-GV chỉnh sửa nếu cần


	-HS các nhóm dựa vào đáp án trên bảng để chấm chéo.
	Bài tập 3 - SGK 

∆ABC; 
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Cạnh nào lớn nhất ?

Giải

∆ABC; 
[image: image613.wmf]µ

A


= 1000 ; 400.

( 
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( BC là cạnh lớn nhất

và ∆ABC (
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Bài 5 – SGK
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Bài 6 - SGK
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c. Đúng:

Bài 7 - SGK
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vì góc ngoài của tam giác lớn hơn góc trong không kề với nó


	Hoạt động 2: Tổng kết (3 phút)

Mục tiêu:lưu ý HS một số vấn đề cần khắc phục trong tiết học

Phương pháp:

	-Kết thúc 2 vòng thi GV tổng kết điểm và công bố nhóm chiến thắng.

-GV nhận xét về tinh thần thái độ học tập của cả lớp
	-HS chú ý
	

	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng ( 2phút)

Mục tiêu:HS vận dụng kiến thức đã học tìm cách giải bài tâp nâng cao

Phương pháp: gợi mở

	-GV cho bài tập nâng cao cho HS khá giỏi
	-HS về nhà suy nghĩ làm bài
	Cho tam giác ABC có 
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. Kẻ AM vuông góc với BC tại M. So sánh AM, BM, CM.


TIẾT 49 : QUAN HỆ ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN, 

ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU                                                                                

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Học sinh biết các khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.

- Biết quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

- Học sinh biết vẽ hình và chỉ ra các khái niệm này trên hình vẽ.
- Bước đầu biết vận dụng các định lý trên vào giải các bài tập đơn giản.
2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: HS tiếp cận vấn đề

- Hình thức DH: Đặt vấn đề

- Thời gian: 2 phút

- Tiến trình hoạt động: GV chiếu hình ảnh ở đầu bài học, hỏi ai bơi xa nhất? ai bơi gần nhất?
HS xem hình và suy nghĩ

Hạnh và Bình đều bơi từ A. Hạnh bơi đến H,  Bình bơi đến B

Hỏi ai bơi xa hơn ? Giải thích ?

[image: image639.png]



- GV dẫn vào bài mới: Cô giáo vừa chỉ vào hình vừa nói:

AH: đường vuông góc

AB : đường xiên

HB: hình chiếu của đường xiên AB trên d

Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.



	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu

- Mục tiêu:

+ Nắm được: các khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình
+ Định hướng hình thành năng lực: giao tiếp, hợp tác, làm việc nhóm, thuyết trình

- Hình thức DH: Hoạt động nhóm và HS lên thuyết trình

- Thời gian: 9 phút

- Tiến trình hoạt động:

	GV yêu cầu HS hđ nhóm tìm hiểu phần 1 sau đó gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày. Nhóm làm tốt được điểm cộng

-GV chốt kiến thức 

-GV gọi một vài HS tìm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên qua ví dụ GV vẽ.

GV yêu cầu HS làm ?1 độc lập và lên bảng trình bày
	HS thực hiện nhiệm vụ

HS làm ?1

Một HS lên bảng vẽ và chỉ ra đường vuông góc, đường xiên hình chiếu của đường xiên
	I. Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu
[image: image640.emf]d
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AH: Đường vuông góc từ A đến d.

H: Là hình chiếu của A trên d.

AB: Đường xiên

HB: Hình chiếu của AB



	II. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
- Mục tiêu:

+ Nắm được: định lý 1 về quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, chứng minh định lý

+ Đinh hướng hình thành năng lực: làm việc nhóm, thuyết trình.


- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, HS hoạt động nhóm

- Thời gian: 10 phút

- Tiến trình hoạt động:

	Cô hỏi: Từ điểm A ko nằm trên đt d, ta có thể kẻ được bao nhiêu đường vuông góc và bao nhiêu đường xiên đến d

-So sánh độ dài đường vuông góc và các đường xiên ?

Gọi HS phát biểu định lý 1 (SGK)

-Nêu cách chứng minh đ.lý 1?

-Hãy dùng định lý Py-ta-go để chứng minh định lý?

-GV giới thiệu AH: khoảng cách từ A đến đường thẳngd

              GV kết luận.
GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi làm ?3, sau đó 1 HS lên bảng trình bày
	Học sinh vẽ tiếp trên hình và trả lời câu hỏi

HS: Đường vuông góc ngắn hơn mọi đường xiên

HS nhận xét đường xiên AB là cạnh huyền của 
[image: image641.wmf]AHB

D

, từ đó suy ra điều cần c/m

Học sinh nghe giảng

-HS thực hiện


	II. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
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         AB là đường xiên

KL: AH < AB

?3: 
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*Chú ý: Độ dài AH gọi là khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d

	III. Các đường xiên và hình chiếu của chúng   

- Mục tiêu:

+ Nắm được: Định lý 2 về quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu của chúng

+ Rèn kĩ năng: vẽ hình và chứng minh định lý

+ Định hướng hình thành năng lực: làm việc nhóm, thuyết trình


- Hình thức DH: Gợi mở, vấn đáp, thuyết trình

- Thời gian: 14 phút

- Tiến trình hoạt động:

	GV yêu cầu HS hđ nhóm làm ?4

-GV:gợi ý:  Theo định lý Pytago ta có điều gì? So sánh AB với AH?

-GV: Tính AB; AC theo AH; HB; HC?

-GV: Từ đó kết luận gì về HB; HC; AB với AC?

-Yêu cầu HS đọc ĐL 2 SGK.
	-HS thực hiện nhiệm vụ

-HS các nhóm báo cáo kết quả
	III. Các đường xiên và hình chiếu của chúng   
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b) Nếu 
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c) Nếu 
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*Định lý 2:  SGK

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

- Mục tiêu:

+ Nắm được: 2 định lý 1 và 2 vừa học ở trên

+ Rèn kĩ năng: giải bài tập hình

+ ĐỊnh hướng hình thành năng lực: làm việc nhóm, thuyết trình.

- Hình thức DH: Tổ chức hoạt động nhóm cho HS

- Thời gian: 10 phút

- Tiến trình hoạt động:

	GV phát phiếu học tập cho các nhóm học sinh, yêu cầu học sinh làm

-GV thu bài của các nhóm, yêu cầu một số nhóm đọc kết quả

-GV nhận xét và kết luận.
	Học sinh hoạt động nhóm làm bài tập trên phiếu học tập

Một số học sinh đứng tại chỗ đọc kết quả

-Học sinh lớp nhận xét bổ sung
	Bài tập: Cho hình vẽ sau:
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Bài 1. Hãy điền vào ô trống:

a) Đường vuông góc kẻ từ S tới đường thẳng m là: SI

b) Đường xiên kẻ từ S tới đt    m là: SA, SB, SC

c) H.chiếu của S trên m là I

H.chiếu của PA trên m là IA

H.chiếu của SB trên m là IB

H.chiếu của SC trên m là IC

Bài 2. Đúng hay sai?

a) 
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	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

- Mục tiêu:

+ HS hiểu sâu kiến thức thông qua bài tập vận dụng

+ Rèn kĩ năng: vẽ hình và giải bài tập

+ Định hướng hình thành năng lực: làm việc nhóm


- Hình thức DH: Hoạt động nhóm

- Thời gian: 9 phút

- Tiến trình hoạt động:

	GV yêu cầu HS thảo luận nhóm làm bài 3 trong 5 phút sau đó gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày, bài làm các nhóm kiểm tra chéo cho nhau
	-HS thực hiện
	Bài 3. Cho tam giác ABC có [image: image665.png]


. Gọi H là hình chiếu của A trên BC, M là điểm nằm giữa A và H.

a/ So sánh AB và AC. Từ đó so sánh HB và HC.

b/ Chứng minh MB >MC


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1phút)
- Ôn lại 2 định lý vừa học trong bài

- Hoàn thành phiếu bài tập vào vở

- Làm bài 8; 9; 10 và 11 trang 58; 59 SGK

_____________________________________________
TIẾT 50 : LUYỆN TẬP
1. Kiến thức

- Củng cố các định lí quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa các đường xiên và hình chiếu của chúng.

- Rèn kĩ năng vẽ hình theo yêu cầu của đề bài, tập phân tích để chứng minh bài toán, biết chỉ ra các bước chứng minh.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: Kiểm tra lý thuyết về quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và hình chiếu.  

- Hình thức DH: Vấn đáp, hoạt động cá nhân.
- Thời gian: 8 phút

- Tiến trình hoạt động: Phát biểu định lý về quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và hình chiếu của chúng.


Chữa bài tập 9 (Sgk - 59)

   * Đáp án:


+ Phát biểu 2 định lý:


- ĐL 1: Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường ngắn nhất(1đ)


- ĐL 2: Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó:  (1đ)


a. Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn;  (1đ)


b. Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn; (1đ)


c. Nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau, và ngược lại, nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau. (1đ)


+ Bài 9 (Sgk - 59): (5đ)


Vì MA là đường vuông góc và vì AB < AC < AD  nên suy ra


MA < MB < MC < MD (định lý về quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)


Vậy bạn Nam tập bơi như thế là đúng mục đích đề ra.

- GV dẫn vào bài mới: Hôm nay chúng ta áp dụng các định lí quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và hình chiếu của chúng để làm một số bài tập.


	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nhiệm vụ 1: Giải bài 10 (sgk/59).
- Mục tiêu: HS biết vận dụng các định lí quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và hình chiếu của chúng để làm một số bài tập.
- Hình thức DH:  Hoạt động nhóm, cá nhân, tự kiểm tra, đánh giá.

- Thời gian: 8 phút

- Tiến trình hoạt động:

	Yêu cầu HS hoạt động cá nhân nghiên cứu bài 10 (SGK/59)

GV vẽ hình lên bảng. 
Yêu cầu hs cả lớp vẽ hình, viết gt và kl vào vở. Một hs nêu gt, kl.
?: Khoảng cách từ A tới BC là đoạn nào? 
M là một điểm bất kì của cạnh BC, vậy M có thể ở những vị trí nào?

- Hãy xét từng vị trí của M để chứng minh AM 
[image: image666.wmf]£

 AB.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở, gọi 1 HS lên bảng trình bày.

Cho HS nhận xét bài làm của bạn.

GV đánh giá, sửa sai (nếu có)


	- Vẽ hình, viết gt và kl vào vở. Một hs nêu gt, kl.

- AH là khoảng cách từ A tới BC.

M có thể trùng với H, M có thể nằm giữa H và B hoặc nằm giữa H và C ; M có thể trùng với B hoặc C.

1 HS lên bảng trình bày

	1.Bài 10 (sgk/59).
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ABC ; AB = AC ;

M 
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 BC.

KL

AM 
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 AB.

- Từ A hạ AH 
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 BC. 
* Nếu M 
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 H thì  AM = AH

   Mà AH < AB nên AM < AB.

* Nếu M 
[image: image673.wmf]º

 B (hoặc C) thì AM = AB.

* Nếu M nằm giữa B và H (hoặc giữa C và H) thì MH < BH nên  AM < AB (Quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu).

Vậy AM 
[image: image674.wmf]£

 AB.

	Nhiệm vụ 2: Giải bài 13 (sgk/60).

- Mục tiêu:

+ vận dụng định lý về quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và hình chiếu của chúng để làm một số bài tập
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, chứng minh 

+ Định hướng hình thành năng lực: làm việc nhóm, thuyết trình, tự kiểm tra, đánh giá.

- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, Đặt câu hỏi, động não.
- Thời gian: 9 phút

- Tiến trình hoạt động:

	Chiếu đề bài, hình 16/sgk 
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- Chia lớp thành 6 nhóm, thảo luận trong 4 phút, 

- Gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày

- GV cùng HS nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chốt lại.


	-Hoạt động cá nhân nghiên cứu đề bài
- Hoạt động nhóm thảo luận trong 4 phút, 

- Đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày

- HS nhóm khác nhận xét, sửa chữa, bổ sung (nếu cần)


	2. Bài 13 (sgk/60).
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ABC : 
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D nằm giữa A và B.

E nằm giữa A và C.

KL

a) BE < BC

b) DE < BC

Bài giải

a) Có E nằm giữa A và C nên  AE < AC 
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 BE < BC (1) (Quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu).

b) Có D nằm giữa A và B nên AD < AB  


[image: image680.wmf]Þ

 ED < EB (2) (Quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu).


Từ (1) và (2) 
[image: image681.wmf]Þ

 DE < BC.

	Nhiệm vụ 3: Giải bài 13 (sbt/25).
- Mục tiêu:

+ Vận dụng định lý về quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu của chúng để giải bài tập

+ Rèn kĩ năng: vẽ hình và chứng minh 

+ Định hướng hình thành năng lực: làm việc nhóm, thuyết trình


- Hình thức DH: Gợi mở, vấn đáp, thuyết trình

- Thời gian: 10 phút

- Tiến trình hoạt động:

	Yêu cầu HS hoạt động cá nhân nghiên cứu đề bài.

GV yêu cầu hs vẽ 
[image: image682.wmf]D

ABC có AB = AC = 10cm ; BC = 12cm.

GV gọi một hs lên bảng vẽ hình (GV cho thước tỉ lệ trên bảng).
- Căn cứ vào hình vẽ, em thấy cung tròn tâm A bán kính 9cm có cắt đường thẳng BC, có cắt cạnh BC.
- Cung tròn tâm A bán kính 9cm có cắt đường thẳng BC và cạnh BC không ?
- Hãy Chứng minh nhận xét đó có căn cứ dựa vào các định lí đã học.

GV gợi ý: Hạ AH 
[image: image683.wmf]^

 BC . Hãy tính AH là khoảng cách từ A đến BC?

-Tại sao D và E lại nằm trên cạnh BC?


	Một hs lên bảng vẽ hình.

Vì bán kính cung tròn tâm A lớn hơn k/c từ A tới đường thẳng BC, nên cung tròn (A;9cm) cắt đường thẳng BC tại hai điểm, gọi hai giao điểm đó là D và E.
	3.Giải bài 13 (sbt/25). 
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Từ A hạ AH 
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 BC.

Xét 
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AHB và 
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AHC, có :
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   AB = AC  (gt)
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AHB = 
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AHC  (C.h- c.g.v).
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 HB = HC =
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Xét 
[image: image694.wmf]D

AHB vuông tại H, có :

AH2 = AB2 - HB2   (định lí Pytago)

AH2 = 102 - 62 = 64  
[image: image695.wmf]Þ

  AH = 8 (cm).

- Giả sử D và C nằm cùng phía với H trên đường thẳng BC.

Có AD = 9cm ; AC = 10cm 
[image: image696.wmf]Þ

 AD < AC.


[image: image697.wmf]Þ

 HD < HC ( Quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu). 


[image: image698.wmf]Þ

 D nằm giữa H và C.

Vậy cung tròn (A ; 9cm) cắt cạnh BC.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

- Mục tiêu:

+ HS biết so sánh hai đường xiên kẻ từ cùng 1 điểm đến cùng 1 đường thẳng.

+ Định hướng hình thành năng lực: Giải quyết vấn đề, tự học, giao tiếp.
- Hình thức DH: Hoạt động nhóm, cá nhân, tự kiểm tra, đánh giá.

- Thời gian: 10 phút

- Tiến trình hoạt động:

	Để so sánh hai đường xiên kẻ từ cùng 1 điểm đến cùng 1 đường thẳng ta làm thế nào?
Quan sát hình vẽ và so sánhAB, AC,  AD, AE.
[image: image699.emf]A
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Đây chính là nội dung bài 11(Sbt - T25), về nhà tự hoàn thiện vào vở
	Ta so sánh hình chiếu của chúng và ngược lại.
Ta có AB là đường vuông góc, AC là đường xiên. Vậy AB < AC (1) (quan hệ đường vuông góc và đường xiên).

Lại có BC < BD < BE nên AC < AD < AE (2) (theo quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu) 

Từ (1) và (2) suy ra:

 AB < AC < AD < AE. 


	[image: image700.emf]A
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AB < AC < AD < AE.

	HOẠT ĐỘNG 4: TÌM TÒI VÀ MỞ RỘNG

- Mục tiêu:

+ HS hiểu sâu kiến thức thông qua bài tập vận dụng

+ Định hướng hình thành năng lực: làm việc nhóm


- Hình thức DH: Hoạt động nhóm

- Thời gian: 5 phút

- Tiến trình hoạt động:

	GV yêu cầu hs hoạt động nhóm nghiên cứu bài 12 (sgk/60) và trả lời các câu hỏi (có minh họa bằng hình vẽ và bằng vật cụ thể).

   + Cho đường thẳng a // b, thế nào là khoảng cách của hai đường thẳng song song ?

   + Một tấm gỗ xẻ (hoặc miếng nhựa, miếng bìa) có hai cạnh song song. Chiều rộng của tấm gỗ là gì ? Muốn đo chiều rộng tấm gỗ phải đặt thước như thế nào ? Hãy đo bề rộng miếng gỗ của nhóm và cho số liệu thực tế.

- HS hoạt động theo nhóm, mỗi nhóm có một bảng nhóm, bút dạ, thước chia khoảng, một miếng gỗ (hoặc miếng nhựa, miếng bìa) có hai cạnh song song.

Bảng nhóm :

   + Cho a // b, đoạn thẳng AB vuông góc với hai 

đường thẳng a và b, độ dài đoạn thẳng AB là khoảng 

cách giữa hai đường thẳng song song.

   + Chiều rộng của tấm gỗ là khoảng cách giữa hai

 cạnh song song.

      Muốn đo chiều rộng miếng gỗ ta phải đặt thước 

đo vuông góc với hai cạnh song song của nó.

      Chiều rộng miếng gỗ của nhóm là …

- Đại diện một nhóm lên trình bày và minh họa thực tế. 

- Sau khi bạn trình bày xong, hs các nhóm khác nhận xét và kiểm tra lại kết quả đo của bạn.

- GV nghe đại diện nhóm trình bày, nhận xét góp ý, kiểm tra kết quả đo của vài nhóm khác. 

	-HS thực hiện theo nhóm
	


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (2 phút)
- Ôn lại các định lí về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc, quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu.

- Làm các bài tập 14 (sgk/60) và 15 ; 17 (sbt/25 + 26).

- Bài tập bổ sung :

     Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm ; AC = 5cm ; BC = 6cm.

   a) So sánh các góc của tam giác ABC.


   b) Kẻ AH 
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 BC (H 
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 BC). So sánh AB và BH ; AC và HC.

- Ôn quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức.

__________________________________________
TIẾT 51 : QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC

BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Học sinh nắm vững quan hệ giữa độ dài ba cạnh của một tam giác, từ đó biết được độ dài ba đoạn thẳng phải như thế nào thì mới có thể là ba cạnh của một tam giác.

- Hiểu và chứng minh định lí bất đẳng thức tam giác dựa trên quan hệ giữa ba cạnh và góc trong một tam giác.

- Luyện cách chuyển từ một định lí thành một bài toán và ngược lại.

- Bước đầu biết sử dụng bất đẳng thức để giải toán.
 

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: HS tiếp cận vấn đề

- Hình thức DH: Đặt vấn đề

- Thời gian: 10 phút

- Tiến trình hoạt động: GV nêu yêu cầu kiểm tra: Chữa bài tập cho về nhà từ tiết trước.

     Vẽ tam giác ABC có AB = 4cm ; AC = 5cm ; BC = 6cm.

     a) So sánh các góc của tam giác ABC.


     b) Kẻ AH 
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 BC (H 
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 BC). So sánh AB và BH ; AC và HC.

Một hs lên bảng chữa bài :
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a) Tam giác ABC có : AB = 4cm ; AC = 5cm ; BC = 6cm  
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 AB < AC < BC 
[image: image707.wmf]Þ
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   (Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác).

b) Xét tam giác AHB, có 
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 AB > HB  (cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông).

Tương tự  với tam giác AHC, có 
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 AC > HC.

GV nhận xét, cho điểm.
- GV dẫn vào bài mới: 

GV: Em có nhận xét gì về tổng độ dài hai cạnh bất kì của tam giác ABC so với độ dài cạnh còn lại ?

HS : Tổng độ dài hai cạnh bất kì của tam giác ABC lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

(4 + 5 > 6   ;   4 + 6 > 5   ;   5 + 6 > 4)

GV: Ta hãy xét xem nhận xét này có đúng với mọi tam giác hay không ?

        Đó là nội dung bài học hôm nay.

	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Bất đẳng thức tam giác.
- Mục tiêu:

+ Nắm được: quan hệ giữa độ dài ba cạnh của một tam giác, từ đó biết được độ dài ba đoạn thẳng phải như thế nào thì mới có thể là ba cạnh của một tam giác.
các khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình
+ Định hướng hình thành năng lực: giao tiếp, hợp tác, làm việc nhóm, thuyết trình

- Hình thức DH: GV thuyết trình, vấn đáp gợi mở. HS hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi.
- Thời gian:  20 phút

- Tiến trình hoạt động:

	GV yêu cầu hs hoạt động cặp đôi làm bài 
[image: image713.wmf]?1

.

- Hãy thử vẽ tam giác với các cạnh có độ dài :

a)  1cm ; 2cm ; 4cm.

b)  1cm ; 3cm ; 4cm.

- Tính tổng độ dài hai cạnh nhỏ và so sánh với độ dài cạnh còn lại (lớn nhất).
Như vậy, không phải ba độ dài nào cũng là độ dài ba cạnh của một tam giác.

- Khi nào độ dài 3 đoạn thẳng là độ dài 3 cạnh của tam giác ?

GV vẽ hình lên bảng, yêu cầu hs vẽ vào vở và gọi một hs nêu gt, kl của định lí.

[image: image714.emf]�
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Ta sẽ chứng minh bất đẳng thức đầu tiên.

- Làm thế nào để tạo ra một tam giác có một cạnh là BC, một cạnh là AB + AC để so sánh chúng ? 
 GV hướng dẫn hs phân tích :

           AB + AC > BC

                          
[image: image715.wmf]­


                     BD > BC
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>
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BDCDCA

=

  (Vì 
[image: image720.wmf]·
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BCDACD

)

GV yêu cầu hs chứng minh.
GV: Từ A kẻ AH 
[image: image721.wmf]^

BC. Hãy nêu cách chứng minh khác (giả sử BC là cạnh lớn nhất của tam giác).

GV lưu ý hs cách c/m đó chính là nội dung bài tập 20 (sgk/64).

GV giới thiệu các bất đẳng thức ở phần kết luận của định lí được gọi là bất đẳng thức tam giác.
	Hoạt động cặp đôi

Nhận xét : Không vẽ được tam giác có độ dài các cạnh như vậy.

Một hs trình bày miệng:

- Có 1 + 2 < 4   ;  
        1 + 3 = 4
Vậy tổng độ dài hai cạnh nhỏ, nhỏ hơn hoặc bằng độ dài cạnh lớn nhất.
HS đọc định lí trong sgk/61.

HS: Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AC. Nối CD.

Khi đó ta có BD = BA + AC.


	I. Bất đẳng thức tam giác.

[image: image722.wmf]?1
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Nhận xét : Không vẽ được tam giác có độ dài các cạnh như vậy.

* Định lý 1: sgk/61.
GT
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KL
AB + AC > BC

AB + BC > AC

AC + BC > AB
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   Do tia CA nằm giữa hai tia CB và CD, nên :  
[image: image727.wmf]·

·

>

BCDACD

     (1)

Mặt khác, AC = AD (theo cách vẽ) 
[image: image728.wmf]Þ
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ACD cân tại A 
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ACDADC

=


Hay 
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    (2)

Từ (1) và (2) 
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Trong tam giác BCD coa 
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 BD > BC

[image: image737.wmf]Þ

  AB + AC > BC.

- cách c/m khác :

   Giả sử BC là cạnh lớn nhất của tam giác và có AH 
[image: image738.wmf]^

BC, nên H nằm giữa B và C


[image: image739.wmf]Þ

 BH + HC = BC.

Mà AB > BH  ; AC > HC 


[image: image740.wmf]Þ

  AB + AC > BC.

	II. Hệ quả của bất đẳng thức tam giác.
- Mục tiêu:

+ Nắm được: hệ quả của bất đẳng thức tam giác.

+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, chứng minh định lý

+ Đinh hướng hình thành năng lực: làm việc nhóm, thuyết trình.


- Hình thức DH: GV thuyết trình, vấn đáp gợi mở. HS hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi.

- Thời gian: 10 phút

- Tiến trình hoạt động:

	- Nêu lại các bất đẳng thức tam giác.

HS: 
- Phát biểu quy tắc chuyển vế của bất đẳng thức.
- áp dụng quy tắc chuyển vế để biến đổi các bất đẳng thức trên.

GV yêu cầu học sinh phát biểu bằng lời.

Giáo viên nêu ra trường hợp kết hợp hai bất đẳng thức trên.

GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân làm bài
[image: image741.wmf]?3

.
	Trong tam giác ABC :

AB + AC > BC

AC + BC > AB

AB + BC > AC
HS: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một bất đẳng thức ta phảI đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-” và dấu “-” đổi thành dấu “+”.

3 học sinh lên bảng làm.

Đứng tại chỗ phát biểu


	II. Hệ quả của bất đẳng thức tam giác.
AB + BC > AC    


[image: image742.wmf]Þ

BC > AC - AB


[image: image743.wmf]Þ

AB > AC - BC

* Hệ quả: sgk/62.

AC - AB < BC < AC + AB


[image: image744.wmf]?3

 : Không có tam giác với 3 canh 1cm ; 2cm ; 4cm, vì : 1cm + 2cm = 3cm < 4cm

* Chú ý : sgk/63.


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

- Mục tiêu:

+ Nắm được: Bất đẳng thức và hệ quả của bất đẳng thức trong tam giác

+ Rèn kĩ năng: giải bài tập hình

+ Định hướng hình thành năng lực: làm việc nhóm, thuyết trình.

- Hình thức DH: Tổ chức hoạt động nhóm cho HS

- Thời gian: 7 phút

- Tiến trình hoạt động:

	- yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm làm bài 15 (sgk/63) 
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân HS làm bài 16 (sgk/63).

	HS làm bài 15 (sgk/63).
HS tiếp tục làm bài 16 (sgk/63).
	Bài 15 (sgk/63) .

a) 2cm + 3cm  < 6cm 
[image: image745.wmf]®

 không thể là 3 cạnh của 1 tam giác.

b) 2cm + 4cm  = 6cm 
[image: image746.wmf]®

 không thể là 3 cạnh của 1 tam giác.

c) 3cm + 4cm > 6 cm là 3 cạnh của tam giác.

Bài 16 (sgk/63).

     Áp dụng bất đẳng thức tam giác ta có :  
AC - BC < AB < AC + BC

                                                     
[image: image747.wmf]®

  7 - 1 < AB < 7 + 1

                                                      
[image: image748.wmf]®

      6 < AB < 8                                                             
[image: image749.wmf]®

    AB = 7 cm

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

- Mục tiêu:

+ HS hiểu sâu kiến thức thông qua bài tập vận dụng

+ Định hướng hình thành năng lực: làm việc nhóm


- Hình thức DH: Hoạt động nhóm

- Thời gian: 3 phút

- Tiến trình hoạt động:

	a) Giả sử em định đi từ nhà mình (xem là địa điểm A) để đến nhà bạn (xem là địa điểm B). Hãy sử dụng bản đồ để tìm con đường ngắn nhất nối hai địa điểm đó.

b) Quan sát cách bố trí các ổ cắm điện trong phòng học và nêu cách bố trí các ổ cắm sao cho tốn ít dây nhất.
	HS trao đổi, hoạt động nhóm.
	


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1phút)
- Đọc trước bài: “Hai đường thẳng song song”

- BTVN: 23 (SGK)   và   16, 17, 18, 19, 20 (SBT)

- Ôn lại định nghĩa 2 đường thẳng song song và các vị trí tương đối của hai đường thẳng
TIẾT 52 : LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Củng cố cho học sinh về quan hệ giữa độ dài 3 cạnh của 1 tam giác, biết vận dụng quan hệ này để xét xem 3 đoạn thẳng cho trước có thể là 3 cạnh của một tam giác hay không.

- Rèn luyện kĩ năng vẽ hình theo đề bài, vận dụng quan hệ giữa 3 cạnh của một tam giác để chứng minh bài toán.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ

- Hình thức DH: Hỏi đáp HS

- Thời gian: 9 phút

- Tiến trình hoạt động: 

     * Câu hỏi
HS1: Phát biểu định lý bất đẳng thức tam giác? Viết các bất đẳng thức trong tam giác MNP?

HS 2: Phát biểu hệ quả của BĐT tam giác; Phát biểu nhận xét và nhận xét về quan hệ giữa các cạnh trong tam giác MNP ? Nêu cách xác định xem bộ ba đoạn thẳng có là 3 cạnh của 1 tam giác hay không?

     * Đáp án
HS1:  - Định lý: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại.  (4đ)

           - Trong tam giác MNP có các bất đẳng thức tam giác sau:

              MN + MP > NP;  MN + NP > MP;  MP + NP > MN   (6đ)
HS2:  -  Hệ quả: Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.  (2đ)

-  Nhận xét: Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng các độ dài của hai cạnh còn lại.  (2đ)

- Trong tam giác MNP ta có nhận xét sau:

                              MN – MP < NP < MN + MP  

                              MN – NP < MP < MN + NP

                              MP – NP  < MN < MP + NP       (3đ)

-  Có hai cách:

 + C1:  độ dài cạnh lớn nhất nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại

 + C2:  độ dài cạnh nhỏ nhất lớn hơn  hiệu độ dài hai cạnh còn lại.

Nếu thỏa mãn 1 trong hai cách trên thì bộ ba đoạn thẳng đó là 3 cạnh của 1 tam giác.  (3đ)
- GV dẫn vào bài mới: Để củng cố quan hệ giữa độ dài các cạnh của một tam giác và vận dụng quan hệ này để xét xem ba đoạn thẳng cho trước có thể là 3 cạnh của một tam giác hay không. Hôm nay chúng ta cùng nhau luyện tập.

	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nhiệm vụ 1: Làm bài 1 và 2 

- Mục tiêu:

- Củng cố cho học sinh về quan hệ giữa độ dài 3 cạnh của 1 tam giác, biết vận dụng quan hệ này để xét xem 3 đoạn thẳng cho trước có thể là 3 cạnh của một tam giác hay không.

- Rèn luyện kĩ năng vẽ hình theo đề bài, vận dụng quan hệ giữa 3 cạnh của một tam giác để chứng minh bài toán.

- Hình thức DH: Hoạt động nhóm và HS lên thuyết trình

- Thời gian: 15 phút

- Tiến trình hoạt động:

	Bài 1

GV chiếu đề bài lên màn chiếu.

GV vẽ hình lên bảng, yêu cầu hs vẽ hình vào vở. Sau đó gọi một hs nêu gt, kl.

GV gọi một hs chứng minh miệng câu a, GV ghi bảng.

Tương tự, GV gọi một hs lên bảng trình bày câu b.

Bài 2

Tìm chu vi một tam giác cân biết độ dài hai cạnh của nó là 3,9cm và 7,9 cm.

- Chu vi tam giác cân là gì ?

Trong hai cạnh dài 3,9cm và 7,9cm, cạnh nào sẽ là cạnh thứ ba ? hay cạnh nào sẽ là cạnh bên của tam giác cân ?

- Hãy tính chu vi của tam giác cân.
	Vẽ hình vào vở. 
Nêu gt, kl.

HS đứng tại chỗ trả lời.
Một hs lên bảng trình bày câu b.

HS đứng tại chỗ trả lời.
Một hs lên bảng trình bày câu b.

HS: Chu vi tam giác cân là tổng độ dài ba cạnh của tam giác cân đó.


	Bài 1

GT

[image: image750.wmf]D

ABC ; M nằm trong 
[image: image751.wmf]D

ABC.

BM 
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 AC = {I}

KL
a) So sánh MA với MI + IA  
[image: image753.wmf]Þ


   MA + MB < IB + IA

b) So sánh IB với 
IC + CB   
[image: image754.wmf]Þ


IB + IA < CA + CB

c) MA + MB < CB + CA
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Chứng minh :

a) Xét [image: image756.wmf]D

MAI, có :

MA < MI + IA  (bất đẳng thức tam giác)


[image: image757.wmf]®

  MA + MB < MB + MI + IA


[image: image758.wmf]®

  MA + MB  <  IB + IA     (1)

b) Xét [image: image759.wmf]D

IBC, có :

     IB < IC + CB  (bất đẳng thức tam giác)


[image: image760.wmf]®

 IB + IA < IA + IC + CB 


[image: image761.wmf]®

 IB + IA <  CA + CB          (2)

c) Từ (1) và (2), ta có :

MA + MB  <  CA + CB

Bài 2

Tìm chu vi một tam giác cân biết độ dài hai cạnh của nó là 3,9cm và 7,9 cm.

Giải:

Gọi độ dài cạnh thứ ba là x (cm). 

Theo bất đẳng thức tam giác, ta có :

          7,9 – 3,9 < x < 7,9 + 3,9

                   4 < x < 11,8

                   
[image: image762.wmf]Þ

  x = 7,9  (cm)

Chu vi tam giác cân là :

          7,9 + 7,9 + 3,9 = 19,7  (cm)



	Nhiệm vụ 2: Làm bài 26 (sbt/27).

- Mục tiêu:

- Củng cố cho học sinh về quan hệ giữa độ dài 3 cạnh của 1 tam giác, biết vận dụng quan hệ này để xét xem 3 đoạn thẳng cho trước có thể là 3 cạnh của một tam giác hay không.

- Rèn luyện kĩ năng vẽ hình theo đề bài, vận dụng quan hệ giữa 3 cạnh của một tam giác để chứng minh bài toán.

- Hình thức DH: Gợi mở, vấn đáp, thuyết trình

- Thời gian: 11 phút

- Tiến trình hoạt động:


D nằm g

	ữa B và C.

	
	kl

	AD < 
[image: image771.wmf]1

2

(AB + AC + BC)



	

	Nhiệm vụ 3: Làm bài 22 trang 64 SGK.

- Mục tiêu:

+Củng cố cho học sinh về quan hệ giữa độ dài 3 cạnh của 1 tam giác, biết vận dụng quan hệ này để xét xem 3 đoạn thẳng cho trước có thể là 3 cạnh của một tam giác hay không.

+ Rèn luyện kĩ năng vẽ hình theo đề bài, vận dụng quan hệ giữa 3 cạnh của một tam giác để chứng minh bài toán.

+ Định hướng hình thành năng lực: làm việc nhóm, thuyết trình.

- Hình thức DH: Tổ chức hoạt động nhóm cho HS

- Thời gian: 10 phút

- Tiến trình hoạt động:

	Yêu cầu hs hoạt động nhóm trong 5 phút ( 2 bàn là một nhóm).

- GV chốt lại cho hs lí thuyết cơ bản và các dạng bài tập đã làm. 
	HS thảo luận làm bài 22 tr 64 SGK


	Bài 22 trang 64 SGK.
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ABC có :

               90 – 30 < BC < 90 + 30

                       60 < BC < 120

Do đó :

a) Nếu đặt tại C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 60km thì thành phố B không nhận được tín hiệu.

b) Nếu đặt tại C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 120km thì thành phố B nhận được tín hiệu.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1phút)

- Ôn tập các kiến thức về bất đẳng thức tam giác: định lý, hệ quả, nhận xét.


- BTVN: 20; 22 (Sgk – 64) 25; 27; 29 (SBT – 26; 27)
- Chuẩn bị: 1 tam giác bằng giấy/ mỗi học sinh; 1 mảnh giấy kẻ ô vuông mỗi chiều 10 ô vuông; mang đủ com pa, thước. Ôn khái niệm trung điểm của đoạn thẳng.

TIẾT 53 : TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC 
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh nắm vững khái niện đường trung tuyến xuất phát từ một đỉnh hoặc ứng với một cạnh của tam giác và nhận thấy mỗi tam giác có ba đường trung tuyến
- HS biết vẽ các đường trung tuyến của tam giác, sử dụng tính chất của ba đường trung tuyến của một tam giác để giải một số bài  tập 
2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: HS tiếp cận vấn đề

- Hình thức DH: Trò chơi

- Thời gian: 5 phút

- Tiến trình hoạt động: 

- Gv cho hs chơi trò chơi “Tiếp sức” chọn 4 đội chơi, mỗi đội có 4 học sinh. Luật chơi:  Trong thời gian 60s, mỗi đội vẽ một tam giác bất kì và xác định trung điểm các cạnh của tam giác. Yêu cầu, lần lượt mỗi học sinh chỉ được vẽ nhiểu nhất 1 đoạn thẳng và 1 điểm.

- Gv nhận xét và động viên tinh thần hos

- GV dẫn vào bài mới: trình chiếu hình ảnh sgk/14: G là điểm nào nằm trong tam giác miếng bìa hình tam giác nằm thăng bằng trên giá nhọn.

	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Đường trung tuyến của tam giác 

- Mục tiêu:

+ Nắm được: định nghĩa đường trung tuyến của tam giác, xác định một tam giác có ba đường trung tuyến. Vận dụng tính chất ba đường trung tuyến để giải một số bài tập

các khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình
+ Định hướng hình thành năng lực: giao tiếp, hợp tác, làm việc nhóm, thuyết trình

- Hình thức DH: HĐ cá nhân, cặp đôi, hđ chung cả lớp
- Thời gian: 10 phút

- Tiến trình hoạt động:

	GV: yêu cầu hs xác định đường trung tuyến của tam giác.

Gv nhận xét và chốt kiến thức

Gv yêu cầu hs vẽ một tam giác và tất cả đường trung tuyến của nó.

GV: Em có nhận xét gì  về ba đường trung tuyến của tam giác vừa vẽ?


	-  Cá nhân HS tự đọc nội dung sgk. 

- HS hoạt động nhóm đôi tìm hiểu định nghĩa và cách vẽ đường trung tuyến

- Hs làm bài cá nhân

- Hs: cùng đi qua một điểm


	I. Đường trung tuyến của tam giác
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AM là đường trung tuyến của 
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*Định nghĩa: Đường trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng nối 1 đỉnh của tam giác với trung điểm cạnh đối diện

-Mỗi tam giác có 3 đường trung tuyến

	II. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
- Mục tiêu:

+ Nắm được: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, chứng minh định lý

+ Đinh hướng hình thành năng lực: làm việc nhóm, thuyết trình.


- Hình thức DH: Gợi mở vấn đáp, HS hoạt động nhóm

- Thời gian: 15 phút

- Tiến trình hoạt động:

	Gv: yêu cầu hs hoạt động nhóm đôi thực hành gấp tam giác

Gv: gợi mở giúp hs rút ra nhận xét như cho hs dùng thước thẳng đề đo.

Gv có thể trình chiếu hình ảnh thông qua vẽ hình bằng phần mềm GSP

Gv giải thích tình huống đầu bài: Nếu nối ba đỉnh của một tam giác với trọng tâm của nó thì ta được ba tam giác nhỏ có diện tích bằng nhau

Đặt một miếng bìa hình tam giác lên giá nhọn, điểm đặt làm cho miếng bìa đó nằm thăng bằng chính là trọng tâm của tam giác
	- Hs gấp tam giác và trình bày trước lớp

+ AD có là đường trung tuyến của tam giác ABC không?

+ 
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- Hs rút ra nhận xét: cả ba đường trung tuyến cùng đi qua một điểm. Điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 
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 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.


	II. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
a)Thực hành: (sgk)

*Thực hành 1:  Gấp giấy

*Thực hành 2:
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?3: AD là đường trung tuyến của 
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-Ta có: 
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b)Tính chất: (sgk / 66) 
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Xét (ABC, ta có: 
 Đường trung tuyến AD, BE, CF cùng đi qua điểm G

(đồng quy tại điểm G) nên: 
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Điểm G gọi là trọng tâm của (ABC.         


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

- Mục tiêu:

+ Nắm được: tính chất để tính độ dài đường trung tuyến trong tam giác.

+ Rèn kĩ năng: giải bài tập hình

+ ĐỊnh hướng hình thành năng lực: làm việc nhóm, thuyết trình.

- Hình thức DH: Tổ chức hoạt động nhóm cho HS

- Thời gian: 9 phút

- Tiến trình hoạt động:

	GV yêu cầu học sinh nhắc lại t/c ba đường trung tuyến của tam giác

-GV phát phiếu học tập cho HS, yêu cầu HS hoạt động nhóm làm BT 23 và 24-SGK

(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng phụ)

Gọi đại diện học sinh đứng tại chỗ trả lời miệng

Bài 23 hỏi thêm:
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Bài 24 hỏi thêm:

Nếu 
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 thì MG, GR, NG, GS  bằng ?

               GV kết luận.
	HS nhắc lại t/c ba đường trung tuyến của tam giác

Học sinh hoạt động nhóm làm BT 23 và BT 24 (SGK)

-Đại diện các nhóm trình bày kết quả của bài tập

-Học sinh quan sát hình vẽ, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi thêm của GV

	Bài 23 sgk trang 66
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Có G là trọng tâm của 
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Khi đó: 
[image: image791.wmf]1

3

GH

DH

=


Bài 24 sgk trang 66
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	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

- Mục tiêu:

+ Khuyến khích HS tìm tòi phát hiện một số tính chất về đường trung tuyến trong tam giác cân, đều 

+ Định hướng hình thành năng lực: làm việc nhóm


- Hình thức DH: Hoạt động nhóm

- Thời gian: 5 phút

- Tiến trình hoạt động:

	Gv nêu nội dung bài toán: Trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên thì bằng nhau

Dặn dò HS làm bài tập: 25/sgk
	Cá nhân HS thực hiện yêu cầu của GV, thảo luận cặp đôi để chia sẻ, góp ý(trên lớp – về nhà)
	Trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên thì bằng nhau.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1phút)
- Học thuộc định nghĩa đường trung tuyến của tam giác, tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

- Nhớ các cách để xác định trọng tâm của một tam giác

- BTVN:  25, 26, 27 (SGK)   và   31, 33 (SBT)

- Đọc phần: “Có thể em chưa biết”  (SGK-67)

___________________________________________
TIẾT 54 : LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Học sinh nắm vững khái niện đường trung tuyến xuất phát từ một đỉnh hoặc ứng với một cạnh của tam giác và nhận thấy mỗi tam giác có ba đường trung tuyến.
- HS biết vẽ các đường trung tuyến của tam giác, sử dụng tính chất của ba đường trung tuyến của một tam giác để giải một số bài  tập.
- HS biết chứng minh tính chất đường trung tuyến của tam giác cân, tam giác đều, dấu hiệu nhận biết tam giác cân.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: 

· Giúp hs ôn lại kiến thức đã học

· Tạo không khí lớp học tươi vui, thoải mái

· Rèn cho học sinh tính nhanh nhẹn, cẩn thận

- Hình thức DH: thảo luận, chia sẻ

- Thời gian: 4 phút

- Tiến trình hoạt động: 
Gv cho hs kết từng nhóm đôi chia sẻ, nhắc lại về định nghĩa và tính chất đường trung tuyến, yêu cầu hs vẽ một tam giác bất kì, xác định khoảng cách từ đỉnh đến trọng tâm so độ dài đường trung tuyến hay độ dài đoạn thằng còn lại

- GV dẫn vào bài mới: Hôm nay chúng ta cùng luyện tập sâu hơn về tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác.

	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nhiệm vụ 1: Làm bài 26và 29 trang 67 SGK.

- Mục tiêu:

+ Hs củng cố và vận dụng thành thạo tính chất ba đường trung tuyến để giải một số bài tập chứng minh

+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, chứng minh bài toán.
+ Định hướng hình thành năng lực: giao tiếp, hợp tác, làm việc nhóm, thuyết trình

- Hình thức DH: Hoạt động nhóm và HS lên thuyết trình

- Thời gian: 20 phút

- Tiến trình hoạt động:

	GV: yêu cầu hs xác định nội dung bài toán, tóm tắt dưới dạng ghi giả thiết, kết luận

Gv có thể đưa ra những câu hỏi gợi ý:

+  Để chứng minh BE = CF cần chưng minh điều gì?
+  Hai tam giác trên đã có những yếu tố bằng nhau nào?
+  Cần chứng minh thêm những  yếu tố nào?
Gv nhận xét 

Bài 29 trang 67 SGK.

-GV yêu cầu học sinh đọc đề bài và làm bài tập 29 (SGK)

-GV vẽ hình lên bảng

-Nêu cách chứng minh:

         GA = GB = GC ?

-Theo tính chất ba đường trung tuyến của tam giác ta có GA = ? GB = ?  

GC = ?

-Theo BT 26, có n/x gì về ba đường trung tuyến AD, BE, CF của tam giác đều ABC ?

-Qua bài tập 26 và BT 29 ta rút ra kết luận gì ?


	Học sinh đọc đề bài và làm BT 26 (SGK)

-HS nêu cách vẽ hình của BT

HS:         BE = CF
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               AE = AF

HS: Ta có thể chứng minh
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Học sinh đọc đề bài và làm bài tập 29 (SGK)

-Học sinh vẽ hình vào vở và ghi GT-KL của BT

HS suy nghĩ, thảo luận, nêu cách chứng minh BT

HS:    
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HS: Vì tam giác đều là tam giác cân tại 3 đỉnh, nên ta có AD = BE = CF

Học sinh rút ra kết luận tổng quát cho tam giác cân và tam giác đều.


	Bài 26 trang 67 SGK.
GT

(ABC cân(AB=AC) BE và CF là hai đường trung tuyến

KL

BE = CF
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Xét 
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     Â chung

     AB = AC (gt)
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Bài 29 trang 67 SGK.
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Chứng minh:  GA = GB = GC

Áp dụng bài 26 ta có:

               AD = BE = CF

Theo tính chất 3 đường trung tuyến trong tam giác ta có:
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KL:  Trong tam giác đều, ba đường trung tuyến bằng nhau và trọng tâm cách đều 3 đỉnh của tam giác.

	Nhiệm vụ 2: Làm bài 27 trang 67 SGK.

- Mục tiêu:

+ Hs củng cố và vận dụng thành thạo tính chất ba đường trung tuyến để giải một số bài tập chứng minh

+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, chứng minh bài toán.
+ Định hướng hình thành năng lực: giao tiếp, hợp tác, làm việc nhóm, thuyết trình

- Hình thức DH: Hoạt động nhóm và HS lên thuyết trình

- Thời gian: 10 phút

- Tiến trình hoạt động:

	GV: yêu cầu hs xác định nội dung bài toán, tóm tắt dưới dạng ghi giả thiết, kết luận

Gv có thể đưa ra những câu hỏi gợi ý:

+  Gọi G là trọng tâm của (ABC theo tính chất ba đường trung tuyến của tam giác ta có điều gì?

+  Muốn chứng minh (ABC cân ta cần chứng minh điều gì?
+  Cần chứng minh thêm những yếu tố nào?
Gv nhận xét
	-1 hs ghi giả thiết, kết luận

- Hs thảo luận và trình bày

HS: Dự đoán 
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             AB = AC
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              BF = CE
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              BE = CF

	Bài 27 trang 67 SGK.

GT

(ABC có EA = EC

BF = FA, 

BE = CF,

KL

(ABC cân tại A.
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Giải:

Gọi G là trọng tâm của (ABC

Theo TC của đường trung tuyến trong tam giác thì:

Có BG = 2/3 BE

CG = 2/3 CF 

Mà BE = CF (gt)

 => BG = CG 

 và GE = GF

Xét (BGF và (CGF có:

GE = GF(cm trên)

B1 = B2 (đđ)

GB = GC (cm trên)

Vậy (BGF = (CGF(c.g.c)

=>BE = CF (2 cạnh t/ư)

=> AB = AC

Vậy (ABC cân tại A

	Nhiệm vụ 3: Làm bài 28 trang 67 SGK.

- Mục tiêu:

+ Hs củng cố và vận dụng thành thạo tính chất ba đường trung tuyến để giải một số bài tập chứng minh

+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, chứng minh bài toán.
+ Định hướng hình thành năng lực: giao tiếp, hợp tác, làm việc nhóm, thuyết trình

- Hình thức DH: Hoạt động nhóm và HS lên thuyết trình

- Thời gian: 9 phút

- Tiến trình hoạt động:

	GV: yêu cầu hs xác định nội dung bài toán, tóm tắt dưới dạng ghi giả thiết, kết luận

Gv có thể đưa ra những câu hỏi gợi ý:

+ (DEI = ( DFI theo trường hợp nào?

+  Quan sát hình và cho biết DIE ,DIF là những góc gì?
+ (DEI là tam giác gì? Tính DI?
Gv nhận xét

-GV lưu ý HS: Đây là 1 dh nhận biết tam giác cân

           GV kết luận.
	-1 hs ghi giả thiết, kết luận

- Hs thảo luận và trình bày
	Bài 28 trang 67 SGK.
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KL

a)(DEI = ( DFI

b)Tính góc DIE và DIF ?

c) Tính DI ?

Giải:

a) Xét (DEI và ( DFI có:

DE = DF(gt)

EI = FI (gt)

DI chung

Vậy (DEI = ( DFI (c.c.c)

b)(DEI = ( DFI (cm câu a)

=> DIE = DIF ( 2 góc t/ư)

mà DIE + DIF = 180 0 (hai góc kề bù)

=> DIE = DIF = 900
c)IE = ½ EF= 5 cm

(DEI vuông tại I

=> DE2 = ID2 + IE2
 (Định lí Pytago)

=> ID2 = DE2 - IE2  = 132 -52 = 169 – 25 = 144 => ID = 12 cm.



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (3 phút)

1) BTVN: 30 (SGK)   và 35, 36, 38 (SBT)
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2) Gợi ý: Bài 30 (SGK)

a) 
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TIẾT 55 : TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Hiểu nội dung được định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác của một góc.
-  Phát biểu được nội dung định lí đảo.
2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1.  Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Tiến trình tiết dạy (thời gian : 43’)

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu:  Nhớ lại định nghĩa tia phân giác của một góc,  biết vẽ chính xác tia phân giác của một góc cho trước

Thời gian: 3 phút

Hình thức, phương pháp: thuyết trình, vấn đáp, gợi mở 
Sản phẩm:   Hoàn thành được yêu cầu của GV: Vẽ chính xác tia phân giác của góc

Tiến trình hoạt động:

	-Gv yêu cầu hs đứng tại chỗ nhắc lại kiến thức đã biết:  Định nghĩa tia phân giác của 1 góc? Tính chất tia phân giác của 1 góc mà em đã  được học? Cách chứng minh 1 tia là tia phân giác của 1 góc mà em biết?

- Gv yêu cầu hs lên bảng vẽ một góc bất kì, rồi vẽ tia phân giác của góc đó

-Gv nhận xét

- Gv đặt tình huống: Dùng thước hai lề có thể vẽ được tia phân giác của một góc không?
	- Hs  phát biẻu

- Hs vẽ hình đúng, chinh xác
	

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Thời gian: 18 phút
Mục tiêu:  Hiểu và nhớ được định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác 

 Vận dụng nội dung định  lý để giải một số bài tập

Hình thức tổ chức HĐ: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động chung cả lớp

Sản phẩm:  hoàn thành yêu cầu Định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác 

Tiến trình hoạt động: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Nhiệm vụ 1:Thực hành tìm hiểu định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác

GV: yêu cầu hs hoạt động nhóm 

+ Cắt một góc xOy bằng giấy, + Xác định tia phân giác của góc xOy bằng cách gấp giấy

+ Lấy 1 điểm M bất kì trên tia Oz, hãy so sánh các khoảng cách từ điểm M đến hai cạnh Ox, Oy

Gv nhận xét hoạt động của hs

GV:Độ dài nếp gấp MH chính là khỏang cách từ điểm M đến hai cạnh Ox, Oy của góc xOy

Gv: từ cách gấp hình trên, em hãy nêu nhận xét về khoảng cách từ điễm M đến cạnh Ox, Oy

Gv trình chiếu vẽ góc và xác định tia phân giác của một góc bằng phần mềm GSP để hs thấy được hình ảnh sinh động

Nhiệm vụ 2: Nêu định lí

Gv nêu bài toán:  Cho góc xOy khác góc bẹt. Vẽ tia phân giác Ot của góc đó. Trên tia Ot lấy điểm M, từ M kẻ MA vuông góc với Ox, MB vuông góc với Oy. Chứng minh MA = MB

Gv vậy điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì như thế nào với hai cạnh của góc?

Gv: yêu cầu hs phát biểu định lí


	- HS hoạt động nhóm thực hiện theo yêu cầu

Hs: trả lời

Hs thực hiện trên bảng nhóm và trình bày

Hs trả lời

Hs phát biểu định lí
	1. Định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác

a. Thực hành

b. Định lí

GT

xÔy: Oz là tia phân giác, M(Oz, 

MA (Ox, MB(Oy
KL

MA = MB
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Định lí 1 (SGk tr 68)

	
	
	

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

Mục tiêu:  Luyện kĩ năng xác định tia phân giác của một góc

Thời gian: 7 phút

Hình thức tổ chức hoạt động :  cá nhân

Sản phẩm: Hoàn thành bài 31/sgk

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Gv yêu cầu hs tìm hiều cách vẽ tia phân giác của góc xOy bằng thước hai lề


	- HS làm việc cá nhân tìm hiểu bài 31/sgk, sau đó trao đổi nhóm đôi, các em dùng thước đo góc kiểm tra

- 1 hs lên bảng trình bày
	* Luyện tập

Bài 31/sgk
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	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

Mục tiêu:   Biết vận dụng các kiến thức bài trước đề chứng minh bài toán về tia phân giác của một góc

Thời gian: 5 phút

Hình thức tổ chức hoạt động :  nhóm đôi

Sản phẩm: Học sinh thực hiện chính xác  

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Gv yêu cầu Hsdựa vào bài tập 12 (sgk) về khoảng cách giữa hai đương thẳng song song để chứng minh các khoảng cách từ điểm M đến Ox và đến Oy bằng nhau 

Gv cho Hs trình bày kết quả làm bài, Nhận xét, đánh giá
	- Hs hoạt động nhóm đôi đo cùng bằng khoảng cách hai lề của chiếc thước 
	Bài 31/sgk


	
HOẠT ĐỘNG 5: MỞ RỘNG

Mục tiêu: Khuyến khích HS tìm tòi phát hiện định lí đảo về tính chất tia phân giác của một góc,  phát hiện ứng dụng trong thực tế áp dụng tính chất tia phân giác của một góc

Thời gian: 10 phút

Hình thức tổ chức HĐ: HĐ cá nhân

Sản phẩm:Phát biểu, hiểu và nhớ được định lí đảo về tính chất tia phân giác của một góc

tìm hiểu, nghiên cứu và đưa ra phương pháp giải.


	Nhiệm vụ 1:Tìm hiểu định lí đảo

GV: yêu cầu hs hoạt động nhóm trình bày trên bảng nhóm

Bài toán: Cho một điểm M nằm bên trong góc xOy, sao cho khoảng cách tư điểm M đến cạnh Ox bằng khoảng cách từ điểm M đến cạnh Oy. Em có nhận xét gì về vị trí điểm M. Vẽ hình minh họa và chứng minh

Gv gợi ý cho hs có thể chứng minh theo sơ đồ

Â=B = 900;

 OM: chung; 
MA = MB (gt) 

(
(MOA =(MOB

(
AÔM = MÔB

(
      OM là tia phân giác của AÔB

Gv nhận xét và chốt kiến thức

Nhiệm vụ 2
Gv: yêu cầu hs phát biểu định lí 
	- HS hoạt động nhóm thực hiện theo yêu cầu

Hs: trả lời

Hs phát biểu định lí
	2. Định lí đảo

a. Bài toán
GT

M ( xÔy; MA (Ox, MB(Oy

MA = MB

KL

OM là tia phân giác của xÔy

b. Định lí đảo

Định lí 2 (SGk tr 69)

	Tình huống: 

Có mảnh sắt phẳng hình dạng một góc và một chiếc thước thẳng có chia khoảng. Làm thế nào để vẽ được tia phân giác của góc này

 Dặn dò:

- Hs học thuộc định lí thuận, đảo và rèn kĩ năng vẽ hình

BTVN: 31, 32, 33 (tr 70)
	Hs thực hiện yêu cầu của Gv
	BTVN


__________________________________________
TIẾT 56 : LUYỆN TẬP
1. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Nhắc lại, khắc sâu ghi nhớ cho Hs  khái niệm, tính chất và dấu hiệu nhận biết tia phân giác của 1 góc.
- Áp dụng được những định lí, tính chất đã học vào chứng minh các bài toán liên quan đến hai định lí thuận và đảo về tính chất tia phân giác của một góc và tập hợp các điểm nằm bên trong góc, cách đều hai cạnh của góc.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Tiến trình tiết dạy (thời gian : 44’)

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (4 phút)

Mục tiêu:
· Giúp hs ôn lại kiến thức đã học

· Tạo không khí lớp học tươi vui, thoải mái

· Rèn cho học sinh tính nhanh nhẹn, cẩn thận

Phương pháp:  thảo luận nhóm
ản phẩm:   Hoàn thành được yêu cầu của GV

	- Gv cho hs kết từng nhóm đôi trao đổi, thảo luận về nội dung bài học trước, 

-(Phát biểu dấu hiệu nhận biết tia phân giác của 1 góc?

-BT 32 (tr 70))
	- Hs tham gia tích cực, có ý thức  
	

	HOẠT ĐỘNG 2:  CỦNG CỐ, VẬN DỤNG KIẾN THỨC

Mục tiêu: Hs củng cố và vận dụng thành thạo định lý thuận và đảo về tính chât các điểm thuộc tia phân giác để làm bài tập

Thời gian: 20 phút

Hình thức tổ chức HĐ: HĐ cá nhân, cặp đôi, hđ chung cả lớp

Sản phẩm: hoàn thành các bài tập theo yêu cầu

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	
	
	

	a, Áp dụng định nghĩa và tính chất của tia phân giác học ở lớp 6.

-Đọc đề bài?

-Vẽ hình và viết gt, kl?

-GV phân tích bài toán, đưa ra gợi ý để HS tìm cách chứng minh?

a, BC = AD
(
( OAD = (OBC

(
gt: OA=OC; 
[image: image832.wmf]·

xOy

 chung; OD = O

b, A=IC;IB=ID
OI là pg của 
[image: image833.wmf]·

xOy


	-  Hs hoạt động nhóm đôi và trình bày trên bảng phụ


	Bài 33 (tr 70)

GV hướng dẫn miệng.
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b,M ( Ot hay M(Ot’

(M cách đều xx’ và yy’

c, M cách đều xx’ và yy’(M(Ot hay M(Ot’

d,M(O(Khoảng cách từ M đến xx’ và yy’ bằng 0

e, Nhận xét qua bài toán.

Bài 34 (tr 71)


        
[image: image836.wmf]·
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GT  OA=OC;OB=OD

        a, BC = AD

KL   b, IA=IC;IB=ID

        c, OI là pg của 
[image: image837.wmf]·
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Chứng minh:

a, BC = AD

Xét ( OAD và (OBC có:
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( BC = AD (t/c)

b, IA=IC;IB=ID

Xét ( IAB và (ICD có:

( OAD = (OBC (cma)
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 AB = CD (gt)

(( IAB = (ICD (gcg)

( IA = IC; IB = ID (t/c)

c, OI là pg của 
[image: image842.wmf]·
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Ta có ( IAB = (ICD (cmb)

Kẻ IH ( AB, IK ( CD

(IH = IK (t/c)

( OI là phân giác của 
[image: image843.wmf]·
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	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (kết hợp hoạt động 2)

Mục tiêu: Biết vận dụng kến thức về tia phân giác để tự giải quyết các bài tập (phiếuBT)

Thời gian: 5 phút

Hình thức tổ chức HĐ: HĐ cá nhân

Sản phẩm: HS giải bài toán chính xác

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	
Nội dung


	Phát phiếu bài tập

· GV chiếu 02 bài của HS, nhận xét, hiệu chỉnh, cho đểm


	· HS làm bài tập vào vở

· HS theo dõi kết quả, chỉnh sửa, bổ sung


	Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có BD là tia phân giác góc B (D
[image: image844.wmf]Î

AC).Vẽ DE vuông góc với BC (E
[image: image845.wmf]Î

 BC).

  a) So sánh AD, DE.

  b) Chứng minh AD < DC.


Giải Bài 1: 

[image: image846.emf]E
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a) AD = DE (Vì D thuộc tia phân giác góc B, nên D cách đều BA, BC)

b) Trong tam giác DEC có DE < DC.

Do đó: AD = DE < DC hay AD < DC



	HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG KIẾN THỨC
Thời gian: 13 phút

Mục tiêu: Biết vận dụng kến thức về tia phân giác để tự giải quyết các bài tập(2 bài) 

Hình thức tổ chức HĐ: HĐ cá nhân, HĐ nhóm

Sản phẩm: hs giải bài toán chính xác

	- Y/c HS làm việc theo nhóm, ghi bài làm ra bảng nhóm.
Bài tập 3( phiếu bài tập)

- Cho HS trình bày kết quả làm bài, Nhận xét, đánh giá, cho điểm
	Hs thực hiện bài tập

· Theo dõi kết quả, chỉnh sửa, bổ sung
	Bài 3: Cho tam giác ABC vuông cân tại A có D thuộc cạnh AB; đường thẳng đi qua B và vuông góc với  CD, cắt tia CD tại điểm H, cắt tia CA tại điểm E. Vẽ AI
[image: image847.wmf]^

BE (I 
[image: image848.wmf]Î

 BE) và AK 
[image: image849.wmf]^

 HC (K 
[image: image850.wmf]Î

 HC). Chứng minh rằng:

  a)
[image: image851.wmf]·

·

EBAHCE
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.

  b) 
[image: image852.wmf]ABIACK

D=D

.

  c) HA là tia phân giác góc EHC.



	HOẠT ĐỘNG 5:  HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI
Thời gian: 2 phút

Mục tiêu:  Khuyến khích HS tìm tòi phát hiện ứng dụng trong thực tế áp dụng tính chất tia phân giác của một góc; Khuyến khích HS tìm tòi phát hiện để chuẩn bị nội dung tiết học sau

Hình thức tổ chức HĐ: HĐ cá nhân, cặp đôi khá giỏi

Sản phẩm: HS trả lời chính xác yêu cầu đưa ra

	Gv nêu yêu cầu: điểm nào trong tam giác cách đều ba cạnh của nó?

Dặn dò HS:

- Hoàn thành các bài tập đă sửa vào tập

- BTVN làm các bài còn lại trong phiếu
	Cá nhân HS thực hiện yêu cầu của GV, thảo luận cặp đôi để chia sẻ, góp ý(trên lớp – về nhà)
	


	Trường THCS ..............
Lớp: 7.........

Họ và tên:..................................
	PHIẾU BÀI TẬP HÌNH HỌC TIẾT 56 

TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC


Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có BD là tia phân giác góc B (D
[image: image853.wmf]Î

AC).Vẽ DE vuông góc với BC (E
[image: image854.wmf]Î

 BC).

  a) So sánh AD, DE.

  b) Chứng minh AD < DC.

Bài 2: Cho góc xOy vuông và điểm A thuộc tia phân giác của góc vuông đó (A khác O). Vẽ AH vuông góc với Ox ( H 
[image: image855.wmf]Î

 Ox) và AK vuông góc với Oy (K
[image: image856.wmf]Î

Oy). Lấy điểm B thuộc đoạn thẳng OH và điểm C thuộc Oy sao cho góc BAC = 90o. Chứng minh: 
[image: image857.wmf]AHBAKC

D=D

.

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông cân tại A có D thuộc cạnh AB; đường thẳng đi qua B và vuông góc với  CD, cắt tia CD tại điểm H, cắt tia CA tại điểm E. Vẽ AI
[image: image858.wmf]^

BE (I 
[image: image859.wmf]Î

 BE) và AK 
[image: image860.wmf]^

 HC (K 
[image: image861.wmf]Î

 HC). Chứng minh rằng:

  a)
[image: image862.wmf]·

·

EBAHCE

=

.

  b) 
[image: image863.wmf]ABIACK

D=D

.

  c) HA là tia phân giác góc EHC.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông cân tại A có M là là trung điểm của BC. Gọi D là điểm thuộc đoạn thẳng MC. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ B đến AD. Gọi I và K lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ M đến AD và BH. Chứng minh:

  a)
[image: image864.wmf]BKMAIM

D=D

.

  b) HM là tia phân giác góc BHD.

Bài 5*: Cho góc nhọn xOy có điểm A thuộc tia phân giác của góc xOy, điểm B thuộc tia Ox sao cho 
[image: image865.wmf]·

45

o

OAB

=

. Kẻ BH
[image: image866.wmf]^

Oy. Chứng minh rằng:

  a) BA là tia phân giác 
[image: image867.wmf]·

HBx

.

  b) Điểm A cách đều hai đường thẳng HB, Hy

ĐÁP ÁN -PHẦN PHIẾU HÌNH HỌC- tiết 56

	Bài 1: 
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 a) AD = DE (Vì D thuộc tia phân giác góc B, nên D cách đều BA, BC)

b) Trong tam giác DEC có DE < DC.

Do đó: AD = DE < DC hay AD < DC
	Bài 2:

- Dễ dàng chứng minh được 
[image: image869.wmf]·
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(vì cùng phụ
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- A thuộc tia phân giác 
[image: image871.wmf]·
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 nên A cách đều Ox, Oy.        Do đó AH = AK.

-
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	Bài 3:

a) 
[image: image874.wmf]·

·
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 ( vì cùng phụ với góc E).

b) 
[image: image875.wmf]ABIACK

D=D

 (cạnh huyền - góc nhọn).

c) Từ câu b) suy ra AI = AK, tức là A cách đều HE, HC là hai cạnh của
[image: image876.wmf]·
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 nên HA là tia phân giác
[image: image877.wmf]·
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	Bài 4:

a) 
[image: image879.wmf]BKM

D

và
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D

là hai tam giác vuông có:

  - Cạnh huyền BM = AM;

  - 
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  Suy ra 
[image: image883.wmf]BKMAIM

D=D
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b) Từ câu a) suy ra MK = MI nên M thuộc phân giác
[image: image884.wmf]·
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hay HM là tia phân giác
[image: image886.wmf]·
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	 Bài 5:
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a) Ta có 
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Suy ra
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Suy ra đpcm

b) Thấy ngay A cách đều Ox và Oy; A cũng cách đều Bx và BH nên A cách đều HB và Hy


TIẾT 57 : TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Hiểu nội dung khái niệm đường phân giác của một tam giác.
-  Phát biểu được nội dung khái niệm, biết mỗi tam giác có 3 đường phân giác.
- Tự chứng minh định lý dể nhớ được tính chất đường trung tuyến và đường phân giác xuất phát từ đỉnh của một tam giác cân.

- Hiểu, nhớ được tính chất 3 đường phân giác của 1 tam giác và chứng minh được tính chất này, bước đầu vận dụng giải các bài toán liên quan.
2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2.Tiến trình tiết dạy (thời gian : 43’)


HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu:  Nhớ lại định nghĩa tia phân giác của một góc,  biết vẽ chính xác tia phân giác của một góc cho trước

Thời gian: 3 phút

Hình thức, phương pháp:   trắc nghiệm, gợi mở 
Sản phẩm:   Hoàn thành được yêu cầu của GV: chọn chính xác đáp án đúng

Tiến trình hoạt động:

	-Gv yêu cầu chiếu phần câu hỏi trắc nghiệm, HS đứng tại chỗ chọn đáp án

Hãy chọn đáp án đúng

-Với mỗi câu hỏi, GV nêu phần kiến thức đã học về tia phân giác: cách vẽ tia phân giác của một góc,  tính chất …

- GV nhận xét,  hiệu chỉnh 

- Gv đặt tình huống vào bài mới

Hãy chọn câu đúng nhất

A. Ba tia phân giác của tam giác cùng đi qua một điểm, điểm đó gọi là trọng tâm của tam giác

B. Giao điểm ba đường phân giác của tam giác cách đều ba cạnh của tam giác

C. Trong một tam giác, đường trung tuyến xuất phát từ một đỉnh đồng thời là đường phân giác ứng với cạnh đáy

D. Giao điểm ba đường phân giác của tam giác là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó


	- Hs  phát biẻu chọn

- Hs hiệu chỉnh
	Câu 1: Xét bài toán:"Cho góc nhọn xOy. Nêu cách dựng tia phân giác của góc xOy."Hãy sắp xếp một cách hợp lý các câu sau đây để có lời giải của bài toán trên.

a.Dựng hai cung tròn tâm A và B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại một điểm M nằm trong góc xOy. 

b.Dựng góc nhon xOy 

c.Vẽ tia OM, đó là tia phân giác của góc xOy cần dựng 

d.Dựng cung tròn tâm O bán kính 

Sắp xếp nào sau đây đúng:

· A).b,a,d,c

· B).b,d,c,a

· C).b,d,a,c

· D).a,b,d,c

Câu 2: Điểm E nằm trên tia phân giác góc A của tam giác ABC ta có

a). E nằm trên tia phân giác góc B

b). E cách đều hai cạnh AB, AC
c). E nằm trên tia phân giác góc C

     d). EB = EC

· HS tiếp cận khái niệm đường phân giác trong tam giác?, tính chất?

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Thời gian: 18 phút
Mục tiêu:  Hiểu và nhớ được khái niệm đường phân giác của tam giác

 Vận dụng nội dung định  lý để giải một số bài tập

Hình thức tổ chức HĐ: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động chung cả lớp

Sản phẩm:  hoàn thành yêu cầu Định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác 

Tiến trình hoạt động: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Nhiệm vụ 1: Định nghĩa đường phân giác của tam giác

Đọc định nghĩa.

-Vẽ và chỉ ra đường pg của tam giác qua hình?

-Yêu cầu học sinh vẽ các đường pg còn lại

-1 tam giác có bao nhiêu đường pg? Vì sao?

GV: yêu cầu hs hoạt động nhóm 

-Viết gt, KL

-Phân tích và chứng minh?


DB = DC

                            (
                (ABD = (ACD

                            (
   AB = AC , 
[image: image896.wmf]·
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BADCAD

=

 , AD chung

         (                 (
(ABC cân tại A, gt

          (
          Gt

-Phát biểu những tính chất của tam giác cân đã học?

Nhiệm vụ 2: 
Tính chất 3 đường phân giác của 1 tam giác:
Gv nêu yêu cầu thực hành:

Vẽ và cắt tam giác theo hướng dẫn của sách giáo khoa.

-Gấp theo SGK?

-Có nhận xét gì?

-Vẽ 1 tam giác khác?

-Vẽ 3 đường phân giác của tam giác đó?

-Có nhận xét gì?

-Đọc định lí?

Gv: yêu cầu hs phát biểu định lí

-Viết gt, kl?

-Phân tích tìm cách chứng minh?

 a, AD, BE, CF đồng quy tại I

                              (
 AD cắt BE tại I  , I( CF

               (                 (
 Gs   I( phân giác của 
[image: image897.wmf]·
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IS(BC,IK(AC, IK = IS

         (                  (
 Kẻ   IK=IH,IS=IH

        (        ( 

AD là pg 
[image: image898.wmf]·

CAB

, IK(AC,IH(AB     tt

             (                   (
Gt                  kẻ
	- HS hoạt động cá nhân thực hiện theo yêu cầu

Hs: trả lời

Hs thực hiện trên bảng nhóm và trình bày

HS thực hiện theo nhóm

Hs  thực hiện 

trả lời

Hs phát biểu định lí, viết gt, kl
	1.Đường phân giác của tam giác:

-Định nghĩa:SGK (tr 71)

  
[image: image899.wmf]·

·

:

ABCBADCAD

D=


(AD là đường phân giác của (ABC

[image: image900.emf]C
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-Nhận xét: 1( có 3 đường pg

-Tính chất của tam giác cân:

GT  (ABC cân tại A,


        Góc BAD= góc CAD 

KL    DB = DC            

[image: image901.emf]D
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Chứng minh:

 Xét (ABD và (ACD có:

(ABC cân tại A(gt)( AB=AC(t/c)


[image: image902.wmf]·

·

BADCAD

=

 (gt)

AD chung

((ABD = (ACD (cgc)

( DB = DC (t/c)

2.Tính chất 3 đường phân giác của 1 tam giác:
a, Thực hành:

-Vẽ 1 tam giác bất kì và cắt tam giác.

-Gấp giấy theo 3 đường phân giác của tam giác đó. (SGK)
[image: image903.emf]H
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b,Định lí: SGK (tr 72)

GT   
[image: image904.wmf]·
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ABCBADCAD

ABECBEACFBCF

D=

==


KL   a,AD, BE, CF đồng quy tại I.  b,I cách đều AB, BC, AC

Chứng minh:

a,AD, BE, CF đồng quy tại I

Gs AD cắt BE tại I, kẻ IS(BC,IK(AC,IH(AB

Có:I(AD là pg 
[image: image905.wmf]·

CAB

 (gt) (IH = IK (t/c) 

I(BE là pg 
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 (gt) (IH = IS (t/c)

(IK = IS ( I( phân giác của 
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ACB


Mà CF là phân giác của 
[image: image908.wmf]·

ACB

 (gt)

( I( CF

( AD, BE, CF đồng quy tại I

b,I cách đều AB, BC, AC

Theo cma: IH = IK = IS ( đpcm


	

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

Mục tiêu:  Luyện kĩ năng xác định đường phân giác của một góc

Thời gian: 7 phút

Hình thức tổ chức hoạt động :  cặp đôi, cá nhân

Sản phẩm: Hoàn thành bài 37/sgk

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Gv yêu cầu 1 hs nêu từng bước thực hiện; 1 học sinh vẽ hình theo các bước bạn nêu

Gv gợi ý: Điểm K ở trong tam giác MNP mà các khoảng cách từ K đến ba cạnh của tam giác đó bằng nhau Theo định lí ⇒ K là giao điểm của các đường phân giác trong tam giác MNP.

Vì vậy ta chỉ cần vẽ phân giác của hai trong ba góc của ∆MNP.


	- HS làm việc cá nhân, cặp đôi tìm hiểu bài 37/sgk, sau đó trao đổi nhóm đôi, các em dùng thước đo góc kiểm tra

- 1 hs lên bảng trình bày
	* Luyện tập

Bài 37/sgk

Cách vẽ :


[image: image909.png]



- Vẽ ΔMNP

- Vẽ đường phân giác của hai góc M và N : MA là phân giác góc M ; NB là phân giác góc B

Chúng cắt nhau tại K

- K là điểm cần vẽ

Kiến thức áp dụng
Dựa vào định lí : Ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba cạnh của tam giác.

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

Mục tiêu:   Biết vận dụng các kiến thức bài đề chứng minh bài toán về đường phân giác của một tam giác

Thời gian: 5 phút

Hình thức tổ chức hoạt động :  nhóm đôi

Sản phẩm: Học sinh thực hiện chính xác  

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Gv yêu cầu Hs dựa vào  định lý  để giải quyết bài tập 38 (sgk) 

+ Dựa vào định lí tổng ba góc của một tam giác

+ Dựa vào định lí : Ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba cạnh của tam giác.

Gv cho Hs trình bày kết quả làm bài, Nhận xét, đánh giá
	- Hs hoạt động nhóm 
	/Bài 38/sgk
/ GT   
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         c,O cách đều 3 cạnh (IKL

· Nêu hướng chứng minh

	
HOẠT ĐỘNG 5: MỞ RỘNG

Mục tiêu: Khuyến khích HS tìm tòi phát hiện đường phân giác của tam giác đặc biệt

Thời gian: 10 phút

Hình thức tổ chức HĐ: HĐ cá nhân

Sản phẩm: nghiên cứu và đưa ra phương pháp giải 

	GV giới thiệu bài tập  đường phân giác đối với tam giác đặc biệt: Tam giác cân, tam giác đều

· Bài  tập 
· Phương pháp giải: 

Sử dụng định lý 1: Trong tam giác cân, đường phân giác của góc ở đỉnh cúng đồng thời là đường trung tuyến


	- HS hoạt động nhóm thực hiện theo yêu cầu

/
Hs CM


	Bài  tập  Cho tam giác ABC cân tại A. Các đường phân giác góc B và C cắt nhau tại I.

  a) Chứng minh rằng tam giác BIC là tam giác cân.

  b) So sánh 
[image: image913.wmf]Ù

BAI

và 
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  c) Chứng minh tia AI đi qua trung điểm của BC. Từ đó có thể rút ra kết luận đường phân giác của góc ở đỉnh tam giác cân cũng là đường trung tuyến được không?

Giải

a) Từ giả thiết tam giác ABC cân nên góc  
[image: image915.wmf]·

·
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, suy ra 


[image: image916.wmf]µ

µ

11

BC

=

 hay tam giác BIC cân

b) 
[image: image917.wmf]·
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. I là giao điểm 2 phân giác góc B, góc C nên AI cũng là phân giác góc A (với ba đường phân giác của tam giác gặp nhau tại một điểm).

c) Gọi giao điểm của tia AI với BC là M. Thấy ngay tam giác BAM = tam giác CAM (c.g.c) suy ra BM = MC nghĩa là AM là trung tuyến tam giác ABC

Kết luận: Trong tam giác cân, đường phân giác của góc ở đỉnh cũng là đường trung tuyến.

	Dặn dò:

        -Khái niệm đường phân giác của tam giác?

        -1 tam giác có bao nhiêu đường phân giác?

        -Các đường phân giác trong tam giác có tính chất gì?

- Hs học thuộc định lí 

BTVN: 39 đến 42, (tr 73)


	Hs thực hiện yêu cầu của Gv
	BTVN


_____________________________________________
TIẾT 58 : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Nhắc lại, khắc sâu ghi nhớ cho Hs  khái niệm đường phân giác, tính chất ba đường phân giác của tam giác.
- Áp dụng được những định lí, tính chất đã học vào chứng minh các bài toán liên quan.
2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.

4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên
- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh
- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Tiến trình tiết dạy (thời gian : 44’)


HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (4 phút)

Mục tiêu:
· Giúp hs ôn lại kiến thức đã học

· Tạo không khí lớp học tươi vui, thoải mái

· Rèn cho học sinh tính nhanh nhẹn, cẩn thận

Phương pháp:  thảo luận nhóm
ản phẩm:   Hoàn thành được yêu cầu của GV

	- Gv cho hs kết từng nhóm đôi trao đổi, thảo luận về nội dung bài học trước, 

- Nêu câu hỏi trắc nghiệm

- 


	- Hs tham gia tích cực, có ý thức  
	Câu hỏi

Câu 1 :Cho tam giác ABC có hai đường phân giác CD và BE cắt nhau tại I. Khi đó

A. AI là trung tuyến vẽ từ A

B. AI là đường cao kẻ từ A

C. AI là trung trực cạnh BC

D. AI là phân giác góc A

Câu 2: Hãy chọn câu đúng nhất

A. Ba tia phân giác của tam giác cùng đi qua một điểm, điểm đó gọi là trọng tâm của tam giác

B. Giao điểm ba đường phân giác  của tam của tam giác cách đều ba cạnh giác

C. Trong một tam giác, đường trung tuyến xuất phát từ một đỉnh đồng thời là đường phân giác ứng với cạnh đáy

D. Giao điểm ba đường phân giác của tam giác là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó



	HOẠT ĐỘNG 2:  CỦNG CỐ, VẬN DỤNG KIẾN THỨC

Mục tiêu: Hs củng cố và vận dụng thành thạo tính chât ba đường phân giác và kiến thức liên quan  để làm bài tập

Thời gian: 20 phút

Hình thức tổ chức HĐ: HĐ cá nhân, cặp đôi, hđ chung cả lớp

Sản phẩm: hoàn thành các bài tập theo yêu cầu

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	
	
	

	////Bài 40 (tr 73

-Đọc đề bài?

-Vẽ hình và viết gt, kl?

-GV phân tích bài toán, đưa ra gợi ý để HS tìm cách chứng minh?

- Nhận xét, hiệu chỉnh

Bài 4(Phiếu bt) Cho tam giác ABC. Hai tia phân giác góc B và C cắt nhau tại I. Biết 
[image: image918.wmf]Ù
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  a) Tính 
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ACB


  b) Tính  
[image: image920.wmf]Ù
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và 
[image: image921.wmf]Ù
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  c) Chứng minh điểm I cách đều ba cạnh của tam giác ABC.


	-  Hs hoạt động nhóm đôi và trình bày trên bảng phụ

HS tự chứng minh

[image: image922.emf]I
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	////Bài 40 (tr 73

/        (ABC:AB=AC

GT  G:trọng tâm (ABC

        I:nằm trong, cách 

        đều 3 cạnh (ABC 

KL   A, G, I thẳng hàng.

Chứng minh:

Ta có: I:nằm trong, cách  đều 3 cạnh (ABC (gt)

(I là giao diểm 3 đường phân giác của (ABC(t/c)

( AI là đường phân giác của (ABC (t/c)

Mà (ABC cân tại A (gt)

( AI là đương phân giác đồng thời là trung tuyến của ( ABC.

Lại có: G là trọng tâm của (ABC (gt)

( AG là trung tuyến của (ABC

( đt AI ( đt AG

( A. I, G thẳng hàng.

Giải: 

a) 
[image: image923.wmf]·
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= 1000. Xétt tam giác IBC có

 góc B1+C1 = 1800 - 1300 = 500
 suy ra 
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b)  
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 = 250. 
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c) I là giao điểm ba đường phân giác 
[image: image932.wmf]ABC
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 nên I cách đều 3 cạnh 
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	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (kết hợp hoạt động 2)

Mục tiêu: Biết vận dụng kến thức về tia phân giác để tự giải quyết các bài tập (phiếuBT)

Thời gian: 5 phút

Hình thức tổ chức HĐ: HĐ cá nhân

Sản phẩm: HS giải bài toán chính xác

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	
Nội dung


	Phát phiếu bài tập

· GV chiếu 02 bài của HS, nhận xét, hiệu chỉnh, cho đểm


	· HS làm bài tập vào vở

· HS theo dõi kết quả, chỉnh sửa, bổ sung


	Bài 1 (phiếu bài tập)

Giải Bài 1:

Theo định lý 1, đường phân giác AD đồng thời cũng là đường trung tuyến của tam giác ABC cân tại A. Do đó nó phải đi qua giao điểm của hai đường trung tuyến kia ( tính chất 3 đường trung tuyến trong tam giác), tức là đi qua G. Vậy G 
[image: image934.wmf]Î

 AD.



	HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG KIẾN THỨC
Thời gian: 13 phút

Mục tiêu: Biết vận dụng kến thức về tia phân giác để tự giải quyết các bài tập(2 bài) 

Hình thức tổ chức HĐ: HĐ cá nhân, HĐ nhóm

Sản phẩm: hs giải bài toán chính xác

	- Y/c HS làm việc theo nhóm, ghi bài làm ra bảng nhóm.
Bài tập 2( phiếu bài tập)

- Cho HS trình bày kết quả làm bài, Nhận xét, đánh giá, cho điểm
	Hs thực hiện bài tập

· Theo dõi kết quả, chỉnh sửa, bổ sung


	Bài 2 (phiếu bài tập)

Bài 5 (phiếu bài tập)




	

HOẠT ĐỘNG 5:  HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG, TÌM TÒI
Thời gian: 2 phút

Mục tiêu:  Khuyến khích HS tìm tòi phát hiện ứng dụng trong thực tế áp dụng tính chất ba đường phân giác của tam giác; 

Hình thức tổ chức HĐ: HĐ cá nhân, cặp đôi khá giỏi

Sản phẩm: HS trả lời chính xác yêu cầu đưa ra

	Gv nêu yêu cầu: 

Bài 43-SGK

Dặn dò HS:

- Hoàn thành các bài tập đă sửa vào tập

- BTVN làm các bài còn lại trong phiếu
	Cá nhân HS thực hiện yêu cầu của GV, thảo luận cặp đôi để chia sẻ, góp ý(trên lớp – về nhà)
	


	PHIẾU HÌNH HỌC TIẾT 58 

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC


ĐỀ BÀI.

Bài 1: Chứng minh rằng trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên cắt nhau tại một điểm  nằm trên đường phân giác  xuất phát từ đỉnh đối diện với cạnh đấy.

Bài 2: Chứng minh rằng trong một tam giác, đường phân giác trong xuất phát từ mỗi đỉnh và hai đường phân giác ngoài xuất phát từ hai đỉnh kia đồng quy tại một điểm. Điểm đó có đặc điểm gì?

Bài 3: Cho tam giác ABC cân tại A. Các đường phân giác góc B và C cắt nhau tại I.

  a) Chứng minh rằng tam giác BIC là tam giác cân.

  b) So sánh 
[image: image935.wmf]Ù

BAI

và 
[image: image936.wmf]Ù

BAC

.

  c) Chứng minh tia AI đi qua trung điểm của BC. Từ đó có thể rút ra kết luận đường phân giác của góc ở đỉnh tam giác cân cũng là đường trung tuyến được không?

Bài 4: Cho tam giác ABC. Hai tia phân giác góc B và C cắt nhau tại I. Biết 
[image: image937.wmf]Ù
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  a) Tính 
[image: image938.wmf]Ù

Ù

+

ABC

ACB

.

  b) Tính  
[image: image939.wmf]Ù

BAI

và 
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BAC

.

  c) Chứng minh điểm I cách đều ba cạnh của tam giác ABC.

Bài 5: Cho tam giác ABC có E là giao điểm các tia phân giác góc ngoài B, C. D là giao điểm các tia phân giác góc B, C của tam giác ABC.

  a) Chứng minh các điểm A , D ,E cùng nằm trên một đường thẳng;

  b) Tính 
[image: image941.wmf]Ù
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Bài 1:

Theo định lý 1, đường phân giác AD đồng thời cũng là đường trung tuyến của tam giác ABC cân tại A. Do đó nó phải đi qua giao điểm của hai đường trung tuyến kia ( tính chất 3 đường trung tuyến trong tam giác), tức là đi qua G. Vậy G 
[image: image942.wmf]Î

 AD.

	Bài 2:

/
	Gọi P là giao điểm của hai đường phân giác các góc ngoài đỉnh B và C của tam giác ABC. Gọi I, J, K lần lượt là hỡnh chiếu của P trờn cỏc đường thẳng BC, AC và AB. Theo tính chất của đường phân giác ta có:

PK = PI (với 
[image: image943.wmf]µ

¶
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BB

=

);

PJ = PI (với 
[image: image944.wmf]µ

¶

12

CC

=

).

Từ đó suy ra PK = PJ. Vậy P có cùng khoảng cách đến AB và AC. Do đó P thuộc đường phân giác cua góc BAC(đpcm)

Hiển nhiên P cách đều 3 cạnh của tam giác ABC

	Bài 3:

/
	a) Từ giả thiết tam giác ABC cõn nờn 
[image: image945.wmf]·
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 hay tam giác BIC cõn.

b) 
[image: image947.wmf]·

·
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=

. I là giao điểm 2 phân giác góc B, góc C nên AI cũng là phân giác góc A (với ba đường phân giác của tam giác gặp nhau tại một điểm).

c) Gọi giao điểm của tia AI với BC là M. Thấy ngay tam giác BAM = tam giác CAM (c.g.c) suy ra BM = MC nghĩa là AM là trung tuyến tam giác ABC

Kết luận: Trong tam giác cân, đường phân giác của góc ở đỉnh cũng là đường trung tuyến.

	Bài 4:

/
	a) 
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b)  
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c) I là giao điểm ba đường phân giác 
[image: image958.wmf]ABC
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 nên I cách đều 3 cạnh 
[image: image959.wmf]ABC
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TIẾT 59. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA MỘT ĐOẠN THẲNG

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Học sinh hiểu và chứng minh được hai định lí đặc trưng của đường trung trực một đoạn thẳng.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên
- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh
- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

1. Hoạt động 1: Mở đầu  

* Câu hỏi : Thế nào là đường trung trực của một đoạn thẳng? Cho đoạn thẳng AB, hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB bằng thước thẳng và êke?

* Đáp án : Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của nó.


Học sinh tự vẽ hình.

Gv: (Hỏi thêm) Lấy một điểm M bất kì trên đường trung trực của AB. Nối MA, MB. - - Em có nhận xét gì về độ dài của MA và MB? Nếu M
[image: image960.wmf]º

 I thì có nhận xét gì về độ dài  MA và MB?

- HS: có thể chứng minh MA = MB vì hai hình chiếu IA = IB (đ/l về quan hệ giữa hình chiếu và đường xiên) hoặc chỉ ra  
[image: image961.wmf]D

MIA = 
[image: image962.wmf]D

MIB.

Nếu M 
[image: image963.wmf]º

I thì MA = MB vì M trùng với trung điểm của AB.

* Đặt vấn đề: Ta đã biết cách vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng bằng thước và êke. Vậy nếu dùng thước thẳng và compa ta có thể vẽ được đường trung trực của một đoạn thẳng hay không?

2.Hoạt động 2: Định lí về tính chất của các điểm thuộc đường trung trực (15’)

- Mục tiêu : Học sinh nhận biết được tính chất của các điểm thuộc đường trung trực của một đoạn thẳng.

- Nhiệm vụ : Học sinh tự nghiên cứu và trả lời câu hỏi gv đưa ra 
- Phương thức thực hiện : Học sinh thực hiện cá nhân và hoạt động nhóm

- Sản phẩm: HS báo cáo kết quả.

- Tiến trình thực hiện và dự kiến câu trả lời của học sinh.

	Giáo viên
	Học sinh

	1. Định lí về tính chất của các điểm thuộc đường trung trực 

	Yêu cầu hs lấy mảnh giấy trong đó có 1 mép cắt là đoạn thẳng AB, sau đó thực hành theo hướng dẫn sgk (hình 41b)
	a. Thực hành (Sgk - 74)

	Tại sao nếp gấp 1 là đường trung trực của đoạn thẳng AB?
	Nếp gấp 1 vuông góc với AB tại trung điểm của nó.

	Yêu cầu hs thực hành tiếp như hình 41c.
	

	Độ dài nếp gấp 2 là gì? Vì sao?
	Là khoảng cách từ điểm M tới hai điểm A và B vì A 
[image: image964.wmf]º

B.

	Hãy so sánh 2 khoảng cách đó?
	Bằng nhau.

	- Yêu cầu hs lấy thêm 1 điểm khác trên đường trung trực (nếp gấp 1) sau đó làm tương tự hình 41c rồi so sánh khoảng cách từ điểm đó đến hai đầu A; B của đoạn  thẳng.

- Quay trở lại bài kiểm tra ban đầu, điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB thì ta có MA = MB hay M cách đều hai mút đoạn thẳng AB.
	

	Vậy các điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì có tính chất gì?
	Cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.

	Đó là nội dung của định lí về tính chất của các điểm thuộc đường trung trực của một đoạn thẳng.
	 Đọc định lí trong sgk.

	
	b. Định lí (Định lí thuận)(Sgk - 74)

	Nếu cho biết M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB, thì M có tính chất gì?
	M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng  AB 
[image: image965.wmf]Þ

 MA = MB

	Nhấn mạnh lại nội dung định lí. Chứng minh định lí này chính là bài kiểm tra bài cũ.
	

	- Phương án kiểm tra, đánh giá hoạt động và kết quả học tập của học sinh.

- HS nhận xét chéo

- GV căn cứ vào kết quả của hs để nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 3. Định lí đảo( 20’)
- Mục tiêu : Học sinh nhận biết được nếu M cách đều hai điểm A; B thì M có thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB 

- Nhiệm vụ : Học sinh tự nghiên cứu và trả lời câu hỏi gv đưa ra 
- Phương thức thực hiện : Học sinh thực hiện cá nhân và hoạt động nhóm

- Sản phẩm: HS báo cáo kết quả.

- Tiến trình thực hiện và dự kiến câu trả lời của học sinh.

	Điểm M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB thì M cách đều A và B. Ngược lại nếu M cách đều hai điểm A; B thì M có thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB hay không? Hãy dự đoán? (Giới thiệu định lí đảo).
	2. Định lí đảo

* Định lí 2 (định lí đảo)

(Sgk - 75)

MA = MB 
[image: image966.wmf]Þ

 M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB



	Theo định lí, nếu MA = MB thì suy ra được điều gì về vị trí của điểm M?
	M nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB.

	Yêu cầu hs vẽ hình (2 trường hợp) và ghi GT, KL của định lí.
	? 1 (Sgk - 75)

[image: image967.emf]I
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M thuộc trung trực của  đoạn thẳng  AB



	Chứng minh trường hợp M 
[image: image968.wmf]Î

 AB?
	Chứng minh

	
	a) Nếu M 
[image: image969.wmf]Î

AB: do MA = MB nên M là trung điểm của đoạn thẳng AB.


[image: image970.wmf]Þ

 M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB.

	Trường hợp M 
[image: image971.wmf]Ï

 AB để chứng minh M thuộc đường trung trực của AB ta cần chứng minh đường thẳng đi qua M và trung điểm I của đoạn thẳng vuông góc với AB tại I.


	b) Nếu M  
[image: image972.wmf]Ï

 AB: Gọi I là trung điểm của AB. Kẻ MI.


[image: image973.wmf]D

MIA =  
[image: image974.wmf]D

MIB (c.c.c) vì:

 MA = MB (gt)

 IA = IB (I là trung điểm của AB)

 MI chung.

	Muốn chứng minh MI 
[image: image975.wmf]^

AB tại I ta cần chứng minh gì?
	Từ đó suy ra  
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	Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image978.wmf]2
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	Yêu cầu Hs trình bày cách chứng minh.
	Vậy MI là đường trung trực của đoạn thẳng AB hay M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB.

	Chốt lại:

M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng  AB  
[image: image979.wmf]Û

  MA = MB
	

	Từ định lí 1 và định lí 2 em có nhận xét gì về tập hợp các điểm cách đều hai mút của 1 đoạn thẳng?
	Là đường trung trực của đoạn thẳng đó.

	
	* Nhận xét (Sgk - 75)

	Yêu cầu hs đọc nhận xét trong sgk.
	

	Yêu cầu hs nghiên cứu sgk tìm hiểu cách vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng bằng thước và com pa.
	3. Ứng dụng 

* Cách vẽ đường trung trực của 1 đoạn thẳng bằng thước và compa: (Sgk – 76)

	Qua nghiên cứu hãy nêu cách vẽ và thực hiện vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng cho trước bằng thước và compa?
	Một hs lên bảng vẽ và nói rõ các bước vẽ. Hs dưới lớp tự vẽ vào vở.

	Khi vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ta cần chú ý điều gì?
	Lưu ý phải vẽ hai cung tròn có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại 2 điểm

	Yêu cầu 1 hs đọc lại cách vẽ đường trung trực và chú ý (sgk – 76)
	

	Nhấn mạnh: Cách vẽ như trên cũng chính là cách dựng trung điểm của một đoạn thẳng bằng thước và compa.


	


- Phương án kiểm tra, đánh giá hoạt động và kết quả học tập của học sinh.

- HS nhận xét chéo.
- GV căn cứ vào kết quả của hs để nhận xét, đánh giá.

3. Hoạt động 4: Củng cố luyện tập – Tìm tòi, mở rộng: 

- Yêu cầu học sinh lên bảng vẽ hình. 
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- Nêu cách dựng đường trung trực dựa vào hinh trên ?


- Gọi bán kính hai cung tròn là r. Kẻ PM và PN; QM và QN.

Ta có PM = PN = r; QM = QN=r (theo cách vẽ)

Từ đó suy ra P, Q cùng thuộc đường trung trực của đoạn thẳng MN (theo định lí 2).

Vậy đường thẳng PQ chính là đường trung trực của đoạn thẳng MN.

- Học thuộc 2 định lí và nhận xét.


- Vẽ thành thạo đường trung trực của một đoạn thẳng bằng thước và compa.

4. Hoạt động 5: Hướng dẫn học sinh tự học


- Ôn lại: Khi nào hai điểm A và B đối xứng nhau qua đường thẳng xy.


- BTVN: 46; 47; 48 (Sgk – 76; 77).


- Tiết sau: Luyện tập.

___________________________________________
TIẾT 60 :  LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Củng cố các định lí về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. Vận dụng các định lí vào giải bài tập (chứng minh, dựng hình).

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên
- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh
- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

1. Hoạt động 1: Mở đầu

* Đặt vấn đề : M 
[image: image981.wmf]Î

 đường trung trực của đoạn thẳng AB  
[image: image982.wmf]Û

MA = M

2. Hoạt động 2. Luyện tập 
- Mục tiêu : Học sinh được củng cố các định lí về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

 - Nhiệm vụ : Học sinh tự nghiên cứu và trả lời câu hỏi gv đưa ra 
- Phương thức thực hiện : Học sinh thực hiện cá nhân và hoạt động nhóm

- Sản phẩm: HS báo cáo kết quả.

- Tiến trình thực hiện và dự kiến câu trả lời của học sinh.

	Giáo viên
	Học sinh

	Yêu cầu hs nghiên cứu bài tập 46.
	Bài 46 (Sgk – 76) 

	Vẽ hình, ghi GT và KL của bài?
	[image: image983.emf]A
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	Muốn chứng minh 3 điểm thẳng hàng ta cần chứng minh gì?
	GT


[image: image984.wmf]D

ABC: AB = AC


[image: image985.wmf]D

DBC: DB = DC


[image: image986.wmf]D

EBC:  EB = EC

KL

A; D; E thẳng hàng

Chứng minh 3 điểm đó cùng thuộc một đường thẳng

	
	Chứng minh.

Vì AB = AC (gt) 
[image: image987.wmf]Þ

 A thuộc đường trung trực của đoạn thẳng BC (1) (đ/l đảo về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng)

Tương tự: DB = DC (gt) 

                 EB = EC (gt)


[image: image988.wmf]Þ

 D; E cùng thuộc đường trung trực của đoạn thẳng BC (2) 

 Từ (1) và (2) suy ra 3 điểm A; D; E cùng thuộc đường trung trực của đoạn thẳng BC nên 3 điểm A; D; E thẳng hàng (đpcm).

	Dự đoán 3 điểm này cùng thuộc đường thẳng nào? Hãy chứng minh?
	

	 Yêu cầu hs nghiên cứu bài tập 48.
	

	Vẽ hình và ghi GT và KL.
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	Nêu cách vẽ điểm L đối xứng với M qua xy?
	GT

M; N cùng thuộc 1 nửa mặt phẳng bờ xy.

L đối xứng với M qua xy.

I 
[image: image990.wmf]Î

 xy

KL

So sánh IM + IN với LN

L đối xứng với M qua xy nếu xy là trung trực của đoạn thẳng ML.

	
	Chứng minh

	Ta xét 2 trường hợp:

Khi I 
[image: image991.wmf]¹

P và khi I 
[image: image992.wmf]º

P
	*Khi I không trùng với P: 

-  Vì L đối xứng với M qua xy nên ta có:

	
	xy
[image: image993.wmf]^

LM tại K và KL = KM 
[image: image994.wmf]Þ

 xy là đường trung trực của đoạn thẳng LM 

(đ/n đường trung trực)

	
	 - Trong tam giác NIL có:

	Đoạn thẳng IM bằng đoạn thẳng nào? Vì sao?
	IL + IN  > LN (BĐT tam giác) (1)

Mà: IL = IM

	
	(Vì I thuộc đường trung trực xy của  đoạn thẳng LM)   (2)

	Như vậy để so sánh IM + IN với LN ta đi so sánh  IL + IN với LN bằng cách nào?
	Từ (1) và (2) suy ra: IM + IN > LN



	
	* Khi I 
[image: image995.wmf]º

P:
IM + IN = PM + PN = PL + PN = LN

	Vậy IM + IN nhỏ nhất khi nào?
	Khi I 
[image: image996.wmf]º

 P

	Yêu cầu học sinh làm bài 51 
	Bài 51 (Sgk -77) 

	
	* Cách 1:

	
	a. Dựng hình:

	Hình 46 minh họa cách vẽ điều gì?
	Minh họa cách dựng đường thẳng đi qua điểm P và vuông góc với đường thẳng d.

	 Nêu các bước dựng? Thực hiện theo các bước đó dựng đường thẳng đi qua điểm P và vuông góc với đường thẳng d vào vở?
	Một hs lên bảng vẽ, dưới lớp hs tự vẽ vào vở.

	Hãy chứng minh PC vuông góc với d? (nghĩa là c/m cách dựng trên là đúng)
	b. Chứng minh:

 + Đường tròn tâm P cắt đường thẳng d tại hai điểm A và B nên PA = PB

+ Hai đường tròn tâm A; B có cùng bán kính cắt nhau tại C nên CA = CB


[image: image997.wmf]Þ

 P, C nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. (đ/l 2 về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng)

 Hay PC là đường trung trực của đoạn thẳng AB 
[image: image998.wmf]Þ

PC 
[image: image999.wmf]^

 AB (đ/n đường trung trực).

	Gợi ý: Muốn chứng minh PC 
[image: image1000.wmf]^

AB ta cần chứng minh PC là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Muốn vậy phải chứng tỏ P, C thuộc đường trung trực của AB hay P, C  phải cách đều A; B.
	

	 Tìm thêm cách dựng khác bằng thước và compa?
	

	Nếu Hs trả lời được thì cho Hs lên bảng dựng hình.

Nếu không hs nào trả lời được thì Gv hướng dẫn.
	* Cách 2:

+ Lấy A và B bất kì trên d

	Yêu cầu hs về nhà chứng minh cách dựng thứ hai.
	+ Vẽ đường tròn (A; AP) và đường tròn (B; BP) sao cho chúng cắt nhau tại P và Q. Đường thẳng PQ chính là đường thẳng cần dựng.

	Phần chứng minh PQ 
[image: image1001.wmf]^

 d về nhà c/m.
	


- Phương án kiểm tra, đánh giá hoạt động và kết quả học tập của học sinh.

- HS nhận xét chéo.
- GV căn cứ vào kết quả của hs để nhận xét, đánh giá.

3. Hoạt động 3: Củng cố luyện tập – Tìm tòi, mở rộng:  

- Qua bài học hôm nay các em cần nắm được những nội dung kiến thức nào?

Hs : định lí về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.

- Ôn tập các định lí về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng và các cách dựng đường trung trực của một đoạn thẳng bằng thước và com pa.

4, Hoạt động 4: hướng dẫn học sinh tự học

- BTVN: 49; 50 (Sgk – 77)

                     57; 60 (SBT – 30)

- Mang đủ thước và com pa.

TIẾT 61.  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC

CỦA TAM GIÁC

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:

- Học sinh biết khái niệm đường trung trực của một tam giác và chỉ rõ mỗi tam giác có 3 đường trung trực.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Biết cách vẽ 3 đường trung trực của tam giác bằng thước và com pa.

- Chứng minh được tính chất: “Trong một tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh đáy”.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên
- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh
- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

1. Hoạt động 1: Mở đầu

* Câu hỏi:- Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB bằng thước và compa?  Nêu cách vẽ?

- Phát biểu định lý 1, 2  về tính chất đường trung trực của đoạn thẳng?

* Đáp án:


Học sinh 1:


+ Vẽ hình: (Hs tự vẽ)     

+ Cách vẽ: Vẽ hai cung tròn tâm A; tâm B có cùng bán kính sao cho hai cung  tròn này cắt nhau tại hai điểm, kẻ đường thẳng đi qua hai giao điểm đó ta được đường trung trực của đoạn thẳng AB.  


Học sinh 2:

* Định lý 1:  Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó. 
* Định lý 2: Điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó. 
Gv (hỏi thêm): Nếu trên đường trung trực d của đoạn thẳng AB lấy điểm M. Theo định lý 1 ta có điều gì?


 Hs:    M
[image: image1002.wmf]Î

d 
[image: image1003.wmf]Þ

 MA = MB

?  Ngược lại nếu biết điểm M cách đều hai mút của đoạn thẳng AB, theo định lí 2 ta suy ra được điều gì?


Hs:   MA = MB  
[image: image1004.wmf]Þ

    M
[image: image1005.wmf]Î

d


Gv(ghi bảng động):   M
[image: image1006.wmf]Î

d    
[image: image1007.wmf]Û

  MA = MB  

* Đặt vấn đề : Em hãy cho biết,  trong 1 tam giác điểm nào cách đều 3 cạnh của tam giác ấy?


Hs: Giao điểm của ba đường phân giác của tam giác.                                                                                  


? Vấn đề đặt ra, liệu có điểm nào cách đều 3 đỉnh của một tam giác hay không? 

Chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay.

2. Hoạt động 2:   Đường trung trực của tam giác

- Mục tiêu : Học sinh nhận biết thế nào là đường trung trực của tam giác

- Nhiệm vụ : Học sinh tự nghiên cứu và trả lời câu hỏi gv đưa ra 
- Phương thức thực hiện : Học sinh thực hiện cá nhân và hoạt động nhóm

- Sản phẩm: HS báo cáo kết quả.

- Tiến trình thực hiện và dự kiến câu trả lời của học sinh.

	Giáo viên
	Học sinh

	1. Đường trung trực của tam giác

	Vẽ tam giác ABC. Vẽ đường trung trực a  của cạnh BC.
	[image: image1008.emf]d
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	Giới thiệu: đường thẳng a vừa vẽ là đường trung trực ứng với cạnh BC của tam giác ABC và a còn được gọi là đường trung trực của tam giác ABC.
	

	Vậy thế nào là đường trung trực của tam giác?
	Trong một tam giác đường trung trực của mỗi cạnh gọi là đường trung trực của tam giác đó.

	Giới thiệu: đó là khái niệm đường trung trực của tam giác có trong (Sgk – 78)
	Đọc lại nội dung khái niệm

	.
	* Khái niệm (Sgk - 78)

	 Nói a là đường trung trực của một tam giác em hiểu nghĩa là gì?
	Nghĩa là a là đường trung trực của một cạnh của tam giác ấy.

	 Ngược lại, nếu biết a là đường trung trực của một cạnh của tam giác thì em có kết luận gì về đường thẳng a?
	Đường thẳng a là đường trung trực của tam giác đó.

	Mỗi tam giác có mấy đường trung trực? Vì sao?
	Mỗi tam giác có 3 đường trung trực vì tam giác có 3 cạnh mà ứng với mỗi cạnh ta có 1 đường trung trực.

	Tam giác ABC còn có các đường trung trực ứng với các cạnh nào nữa?
	Còn đường trung trực ứng với cạnh AB;  cạnh AC.

	Trong một tam giác bất kì, đường trung trực của một cạnh có nhất thiết đi qua đỉnh đối diện với cạnh ấy hay không? (Gv chỉ vào hình vẽ có thể hiện điều đó).
	Trong một tam giác bất kì, đường trung trực của một cạnh không nhất thiết đi qua đỉnh đối diện với cạnh ấy.

	Trường hợp nào, đường trung trực của tam giác đi qua đỉnh đối diện với cạnh ấy?
	Trong một tam giác cân đường trung trực của cạnh đáy đi qua đỉnh đối diện với cạnh đó.

	Vẽ hình minh hoạ
	

	Trong một tam giác bất kì đường trung trực của mỗi cạnh không nhất thiết đi qua đỉnh đối diện với cạnh ấy. Nhưng cũng có trường hợp đường trung trực ứng với một cạnh luôn đi qua đỉnh đối diện với cạnh ấy. Để hiểu rõ hơn vấn đề này hãy n/c phần nhận xét (Sgk – 78).
	· Nhận xét (Sgk - 78)

Nghiên cứu nhận xét trong (Sgk - 78)

	Qua nghiên cứu hãy cho biết khi nào đường trung trực ứng với một cạnh của tam giác luôn đi qua đỉnh đối diện với cạnh ấy?
	Trong tam giác cân đường trung trực ứng với cạnh đáy luôn đi qua đỉnh đối diện với đáy.

	Giới thiệu: Đó chính là nội dung t/c (Sgk – 78)
	* Tính chất (Sgk -78)

	 Đọc tính chất Sgk và xác định giả thiết, kết luận của tính chất?
	GT: cho tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy. 

KL: đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh này.

	Yêu cầu hs  nghiên cứu ?1.

Theo nhòm bàn trong 2’
	? 1 (Sgk - 78)

GT


[image: image1009.wmf]D

ABC : AB = AC

d là đường trung trực của cạnh BC. 

KL

d là đường trung tuyến ứng với cạnh BC   



	Vẽ hình, ghi GT KL, chứng minh tính chất trên.
	

	Đại diện nhóm lên bảng vẽ hình, ghi GT KL của tính chất.
	[image: image1010.emf]A
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	Muốn chứng minh d là trung tuyến ứng với cạnh BC của tam giác ABC ta cần chứng minh điều gì?
	

	Muốn chứng minh d là trung tuyến ứng với cạnh BC của tam giác ABC ta cần chứng minh điều gì?  
	Cần chứng minh A 
[image: image1011.wmf]Î

 d

Cần chứng minh AB = AC     Chứng minh.

	Nêu cách chứng minh A 
[image: image1012.wmf]Î

 d
	Ta có: AB  = AC (gt)


[image: image1013.wmf]Þ

 A thuộc đường trung trực  của đoạn thẳng BC (định lí đảo về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng).

 Do đó A 
[image: image1014.wmf]Î

 d hay d là trung tuyến ứng với cạnh BC của tam giác ABC.

	
	

	Hướng dẫn theo sơ đồ:

d là đường trung tuyến ứng với cạnh BC


[image: image1015.wmf]Ý


A 
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 d


[image: image1017.wmf]Ý


AB = AC
	

	Theo hướng c/m trên 1 em lên bảng trình bày  c/m tính chất trên. Dưới lớp tự làm vào vở.
	

	Chốt: Như vậy trong 1 tam giác cân đường phân giác xuất phát từ đỉnh đối diện với cạnh đáy đồng thời là đường trung tuyến, là đường trung trực ứng với cạnh đáy.
	

	Ba đường trung trực của tam giác có tính chất gì? 
[image: image1018.wmf]®

 phần 2.
	

	- Phương án kiểm tra, đánh giá hoạt động và kết quả học tập của học sinh.

- HS nhận xét chéo.
- GV căn cứ vào kết quả của hs để nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 3. Tính chất 3 đường trung trực của tam giác

- Mục tiêu : Học sinh  biết cách vẽ 3 đường trung trực của tam giác bằng thước và com pa.

- Nhiệm vụ : Học sinh tự nghiên cứu và trả lời câu hỏi gv đưa ra 
- Phương thức thực hiện : Học sinh thực hiện cá nhân và hoạt động nhóm

- Sản phẩm: HS báo cáo kết quả.

- Tiến trình thực hiện và dự kiến câu trả lời của học sinh.

	Yêu cầu học sinh nghiên cứu ? 2
	2. Tính chất 3 đường trung trực của tam giác
? 2 (Sgk - 78)

	Nêu các yêu cầu của ? 2
	- Vẽ 3 đường trung trực của 1 tam giác bằng thước và compa.

- Nhận xét xem 3 đường này có cùng đi qua 1 điểm hay không.

                  Giải

	
	3 đường trung trực của một tam giác cùng đi qua 1 điểm.



	Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm làm ? 2
	

	Thực hiện ?2 

+ Nhóm 1: vẽ 3 đường trung trực của tam giác nhọn.

+ Nhóm 2: vẽ 3 đường trung trực của tam giác tù.

+ Nhóm 3: vẽ 3 đường trung trực của tam giác vuông.
	

	Theo dõi các nhóm làm bài.
	

	Như vậy bằng cách vẽ hình ta thấy 3 đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Để kiểm tra xem các em vẽ hình có chính xác không ta đi nghiên cứu định lí sau.
	

	Yêu cầu học sinh đọc nội dung định lí
	* Định lí (Sgk - 78)

	Xác định giả thiết, kết luận của định lí.
	

	
	GT


[image: image1019.wmf]D

ABC

b là đường trung trực của AC

c là đường trung trực của AB

 b 
[image: image1020.wmf]Ç

c = 
[image: image1021.wmf]{

}

O


KL

+ O thuộc đường trung trực của BC

+  OA = OB = OC



	Để chứng minh định lí này ta chứng minh bài toán sau: (Chỉ hình vẽ 48 – bảng phụ) Cho tam giác ABC; b là đường trung trực của cạnh AC; c là đường trung trực của cạnh AB. Gọi O là giao điểm của hai đường trực b và c. 

Dựa vào hình vẽ và nội dung định lí hãy viết GT và KL của định lí?
	

	Lúc này để chứng minh định lí trên ta cần chứng minh điều gì?
	Cần chứng minh điểm O cũng thuộc đường trung trực của cạnh BC và OA = OB = OC.

	Phần chứng minh định lí có trong (Sgk - 79).     Cả lớp nghiên cứu phần c/m.
	

	Qua nghiên cứu hãy cho biết để chứng minh O nằm trên đường trung trực của cạnh BC người ta đã chứng minh như thế nào?
	Trước hết người ta c/m OA = OC; OA = OB. 

	 Căn cứ vào đâu để chứng minh OA = OC?
	Vì O nằm trên đường trung trực  b của cạnh AC nên theo định lí 1- tính chất đường trung trực của đoạn thẳng,  O cách đều A và C.

	Tương tự căn cứ vào đâu c/m được OA = OB?
	Vì O nằm trên đường trung trực c của cạnh AB. Theo định  lí 1- tính chất đường trung trực của đoạn thẳng thì  O cách đều A và B.

	Mục đích của việc c/m OA = OB;  OA = OC  là gì?
	Để chứng minh được OB = OC

	Từ OB = OC suy ra được điều gì? Vì sao?
	Theo định lí 2 – tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, O nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng BC.

	Như vậy ta đã chứng minh được O nằm trên đường trung trực của BC hay 3 đường trung trực của tam giác ABC cùng đi qua điểm O. Và qua c/m trên ta cũng có OA = OB = OC tức là điểm O cách đều 3 đỉnh của tam giác ABC.
	

	Phần chứng minh này đã được trình bày trong sgk, về nhà hoàn thiện vào vở.
	

	Như vậy điểm cách đều 3 đỉnh của một tam giác là điểm nào?  
	Giao điểm 3 đường trung trực của tam giác.

	 Có bao nhiêu điểm như vậy? Vì sao?
	Chỉ có 1 điểm. Vì 3 đường trung trực của tam giác chỉ cắt nhau tại 1 điểm.

	Giới thiệu: Ta thấy điểm O  cách đều 3 đỉnh A, B, C của 
[image: image1022.wmf]D

ABC, nên có 1 đường tròn tâm O bán kính bằng OA hoặc OB hoặc OC đi qua cả 3 đỉnh A, B, C của tam giác này. Đường tròn đó được gọi là đường tròn ngoại tiếp 
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 ABC. 
	

	Vậy thế nào là đường tròn ngoại tiếp tam giác?
	Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua cả 3 đỉnh của tam giác ấy.

	Giới thiệu khái niệm đường tròn ngoại tiếp tam giác có trong (Sgk – 79) phần chú ý.
	* Chú ý (Sgk - 79)

	Tâm và bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác được xác định như thế nào?
	Tâm là giao điểm của ba đường trung trực . Bán kính là khoảng cách từ 1 đỉnh của tam giác đến giao điểm của 3 đường trung trực.
Đường tròn ngoại tiếp tam giác: Là đường tròn đi qua cả 3 đỉnh của tam giác.

	
	

	Để xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ta chỉ cần tìm giao điểm của 2 đường trung trực vì đường trung trực còn lại cũng đi qua điểm đó.
	Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm 3 đường trung trực.

	Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác có vị trí như thế nào đối với tam giác?  Hãy quan sát hình vẽ sau. (bảng phụ cả ba trường hợp: tam giác nhọn, vuông, tù).
	

	Nêu nhận xét về vị trí của tâm đường tròn ngoại tiếp đối với tam giác trong mỗi trường hợp?
	Trường hợp tam giác nhọn – tâm O nằm trong tam giác.

Trường hợp tam giác tù – tâm O nằm ngoài tam giác.

Trường hợp tam giác vuông – tâm O nằm trên cạnh huyền của tam giác.


- Phương án kiểm tra, đánh giá hoạt động và kết quả học tập của học sinh.

- HS nhận xét chéo.
- GV căn cứ vào kết quả của hs để nhận xét, đánh giá.

3. Hoạt động 4: Củng cố luyện tập- Tìm tòi, mở rộng
- Qua bài học hôm nay các em cần nắm được những nội dung kiến thức nào?

- Yêu cầu hs nghiên cứu bài tập 53. Quan sát hình 50 (bảng phụ).

- Bài toán cho biết gì? yêu cầu gì?

- Vị trí của giếng cần đào phải đảm bảo điều kiện gì?

- Nếu coi 3 nhà ở 3 đỉnh A; B; C của tam giác ABC  thì vị trí đào giếng phải nằm ở  điểm nào ?

Hs: Giếng phải đào ở vị trí là giao điểm của các đường trung trực của tam giác ABC.

4. Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc tính chất các đường xuất phát từ đỉnh đối diện với đáy trong tam giác cân.

- Học thuộc và chứng minh được định lí t/c 3 đường trung trực của tam giác.

- Nắm được thế nào là đường tròn ngoại tiếp tam giác và biết cách vẽ nó.

- BTVN:   53; 54; 55; 56 (sgk – 79; 80);  65; 66 (SBT – 31)

_________________________________________________
TIẾT 62.  LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Củng cố các định lí về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, tính chất ba đường trung trực của tam giác, một số tính chất của tam giác cân, tam giác vuông.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

1. Hoạt động 1: Mở đầu  

* Câu hỏi:

Phát biểu định lí tính chất ba đường trung trực của tam giác. Vẽ đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác vuông ABC (
[image: image1024.wmf]µ
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). Nêu nhận xét về vị trí của tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông.

* Đáp án:

- Định lí: Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó.  

- Vẽ hình 
- Nhận xét: Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền. 
* Đặt vấn đề : Củng cố các định lí về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, tính chất ba đường trung trực của tam giác và một số tính chất của tam giác cân, tam giác vuông chúng ta cùng nhau luyện tập.

2. Hoạt động 2. Luyện tập 

- Mục tiêu : Học sinh biết cách vẽ đường trung trực của tam giác, vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác, chứng minh ba điểm thẳng hàng và tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông.

- Nhiệm vụ : Học sinh tự nghiên cứu và trả lời câu hỏi gv đưa ra 
- Phương thức thực hiện : Học sinh thực hiện cá nhân và hoạt động nhóm

- Sản phẩm: HS báo cáo kết quả.

- Tiến trình thực hiện và dự kiến câu trả lời của học sinh.

	Giáo viên
	Học sinh

	Yêu cầu học sinh nghiên cứu làm bài 52
	Bài 52 (Sgk - 79) 

	Lên bảng vẽ hình và ghi giả thiết, kết luận của định lí.
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	AM là trung tuyến đồng thời là đường trung trực ta có điều gì?
	GT


[image: image1026.wmf]D

ABC

AM là đường trung tuyến

AM là đường trung trực

KL
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ABC cân

   AB = AC

	AB = AC ta suy ra điều gì?

Lên bảng trình bày bài giải.
	· ABC cân tại A.

Chứng minh

Ta có: AM là trung tuyến đồng thời là đường trung trực nên AB=AC

	
	
[image: image1028.wmf]Þ
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ABC cân tại A.

	Yêu cầu học sinh nghiên cứu làm bài 55
	Bài 55 (Sgk - 80) 

	Đọc hình 51 (Sgk - 80)
	[image: image1030.emf]K
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	Bài toán yêu cầu gì?
	Chứng minh ba điểm B, D, C thẳng hàng

	Vẽ hình 51 lên bảng.
	

	Cho biết giả thiết, kết luận của bài toán
	GT

Đoạn thẳng AB 
[image: image1031.wmf]^

 AC

ID là trung trực của AB

KD là trung trực của AC

KL

B, D, C thẳng hàng



	Để chứng minh B, D, C thẳng hàng ta có thể chứng minh như thế nào?
	Để c/m B, D, C thẳng hàng ta có thể c/m: 
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Chứng minh

	
	Có D thuộc trung trực của AD
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DA = DB 

(theo t/c đường trung trực của đoạn thẳng).



	Hãy tính 
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	Tương tự hãy tính 
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	Tương tự 
[image: image1042.wmf]·

¶

0

2

1802

ADC

=-A



	Hãy tính 
[image: image1043.wmf]·

BDC

?
	
[image: image1044.wmf]·

·

·

¶

¶

¶

¶

00

12

0

12

00

0

18021802

3602()

3602.90

180

BDCBDAADC

=+

=-A+-A

=-A+A

=-

=



	
[image: image1045.wmf]·

0

180

BDC

=

 ta suy ra điều gì?
	Vậy B, D, C thẳng hàng.

	Theo chứng minh bài 55 ta có D là giao điểm các đường trung trực của tam giác vuông ABC nằm trên cạnh huyền BC. Theo tính chất ba đường trung trực của một tam giác ta có: 

DB = DA = DC
	

	Vậy điểm cách đều ba đỉnh của tam giác vuông là điểm nào?
	Do B, D, C thẳng hàng và DB = DC 


[image: image1046.wmf]Þ

 D là trung điểm của BC

	Độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh góc vuông quan hệ thế nào với độ dài cạnh huyền?
	Có AD là trung tuyến xuất phát từ đỉnh góc vuông

AD = BD = CD 
[image: image1047.wmf]2
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Vậy trong tam giác vuông, trung tuyến xuất phát từ đỉnh góc vuông có độ dài bằng nửa độ dài cạnh huyền.

	Đó chính là nội dung bài 56 (Sgk - 80)
	Bài 56 (Sgk - 80) 

	Đưa ra kết luận sau lên bảng phụ:

"Trong tam giác vuông, trung điểm của cạnh huyền cách đều ba đỉnh của tam giác. Trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền".
	Nhắc lại tính chất đó của tam giác vuông

	Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông chính là trung điểm của cạnh huyền.
	

	Yêu cầu học sinh làm bài 57 (Sgk - 80)
	Bài 57 (Sgk - 80) 

	Đưa hình 52 lên bảng phụ.
	

	Muốn xác định được bán kính của

 đường viền này trước hết ta cần xác định điểm nào?
	Cần xác định tâm của đường tròn viền bị gãy.

	Vẽ thêm cung tròng lên bảng (không đánh dấu tâm)
	

	Làm thế nào để xác định được tâm của đường tròn? (Nếu học sinh không phát hiện được thì Gv gợi ý)
	Lấy ba điểm A, B, C phân biệt trên cung tròn, nối AB, BC. Vẽ trung trực của hai đoạn thẳng này. Giao của hai đường trung trực là tâm của dường tròn viền bị gãy (điểm O).

	Bán kính của đường tròn viền xác định thế nào?
	Bán kính của đường tròn viền là khoảng cách từ O tới một điểm bất kì của cung tròn (= OA)


- Phương án kiểm tra, đánh giá hoạt động và kết quả học tập của học sinh.

- HS nhận xét chéo.
- GV căn cứ vào kết quả của hs để nhận xét, đánh giá.

3. Hoạt động 3: Củng cố luyện tập – Tìm tòi, mở rộng: 

- Qua bài học hôm nay các em cần nắm được những nội dung kiến thức nào?

- định lí về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, tính chất ba đường trung trực của tam giác, một số tính chất của tam giác cân, tam giác vuông.

- Ôn tập định nghĩa, tính chất các đường trung tuyến, phân giác, trung trực của tam giác.
- Ôn tập các tính chất và cách chứng minh một tam giác là cân (bài 42, 52 Sgk trong Đ6 và Đ8).

4. Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà


- Bài tập về nhà: 68, 69 (SBT - 31, 32).

TIẾT 63 : TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức 

+ Biết khái niệm đường cao của tam giác, thấy được 3 đường cao của tam giác, của tam giác vuông, tù.

+ Nắm được phương pháp chứng minh 3 đường đồng qui.
2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (5’)

Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ

Phương pháp: vấn đáp, hoạt động cá nhân.

	1. Kiểm tra dụng cụ của học sinh.

2. Cách vẽ đường vuông góc từ 1 điểm đến 1 đường thẳng.


	HS thực hiện
	

	B. Hoạt động hình thành kiến thức 28’)

Hoạt động 1:Đường cao của tam giác

Mục tiêu: HS nắm được thế nào là đường cao của tam giác, vẽ được đường cao trong tam giác.

Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm.

	- Vẽ 
[image: image1048.wmf]D

ABC

- Vẽ AI 
[image: image1049.wmf]^

 BC (I
[image: image1050.wmf]Î

BC)

1.Mỗi tam giác có mấy đường cao.

2. Ba đường cao có cùng đi qua một điểm hay không


	HSTH

3 đc

Ba đường cao có cùng đi qua một điểm
	[image: image1051.wmf]B
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	Hoạt động 2: Tính chất ba đường cao của tam giác

Mục tiêu: HS nắm được ba đường cao của tam giác có tính chất nào

Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, hđ nhóm

	1.Vẽ 3 đường cao của tam giác tù, tam giác vuông.

2.Trực tâm của mỗi loại tam giác như thế nào.


	HSTH

+ tam giác nhọn: trực tâm trong tam giác.

+ tam giác vuông, trực tâm trùng đỉnh góc vuông.

+ tam giác tù: trực tâm ngoài tam giác
	- Ba đường cao của tam giác cùng đi qua 1 điểm.

- Giao điểm của 3 đường cao của tam giác gọi là trực tâm.



	Hoạt động 3: Vẽ các đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của tam giác cân

Mục tiêu: HS vẽ được các đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của tam giác cân

Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, hđ cá nhân

	Vẽ các đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của tam giác cân


	HSTH

[image: image1052.emf]I
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	a) Tính chất của tam giác cân


[image: image1053.wmf]D

ABC cân AI là một loại đường thì nó sẽ là 3 loại đường trong 4 đường (cao, trung trực, trung tuyến, phân giác)

b) Tam giác có 2 trong 4 đường cùng xuất phát từ một điểm thì tam giác đó cân.

	C. Hoạt động luyện tập(5’)

Mục tiêu: Dùng tính chất các đường cao, đường trung trực, trung tuyến trong tam giác cân để chứng minh hình học

Phương pháp: giải quyết vấn đề, hđ nhóm

	Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ AH vuông góc BC. Chứng minh 

a)H là trung điểm của BC

b)AH là phân giác của góc A
	HSTH
	[image: image1054.emf]B
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a)Tam giác ABC cân tại A có AH là đường cao 
[image: image1055.wmf]®

 AH là trung tuyến ứng với BC 
[image: image1056.wmf]®

 H là trung điểm của BC

b) Tam giác ABC cân tại A có AH là đường cao 
[image: image1057.wmf]®

 AH là phân giác của góc A

	D. Hoạt động củng cố(5’)

Mục tiêu: Tính chất các đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của tam giác đều

Phương pháp: giải quyết vấn đề, hđ nhóm

	Cho tam giác ABC đều. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của BC, AC, AB. O là trọng tâm. Chứng minh O là trực tâm của tam giác ABC.
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Tam giác ABC đều có AD là trung tuyến 
[image: image1059.wmf]®

 AD là đường cao.

CMTT: BE, CF là đường cao


[image: image1060.wmf]®

 O là trực tâm
	Trong tam giác đều trọng tâm và trực tâm trùng nhau và cách đều 3 đỉnh, 3 cạnh của tam giác đều.

	E. Hoạt động tìm tòi mở rộng (2’)

	Bài 58 sgk / 80
	HS về nhà
	


* Rút kinh nghiệm

TIẾT 64 : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Ôn luyện khái niệm, tính chất đường cao của tam giác.
2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Kĩ năng vẽ đường cao của tam giác.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung ghi bảng

	A. Hoạt động khởi động (6’)

Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ

Phương pháp: vấn đáp, hoạt động cá nhân

	Nêu Tính chất các đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của tam giác đều, cân.


	-Trong tam giác cân đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác xuất phát từ đỉnh trùng nhau

-Trong tam giác đều trọng tâm và trực tâm trùng nhau
	

	B. Hoạt động hình thành kiến thức (10’)

Mục tiêu: HS vận dụng tốt tính chất ba đường cao của tam giác vào làm bài tập liên quan.

Phương pháp: vấn đáp, hoạt động nhóm

	- Yêu cầu học sinh làm bài tập 59.

- Học sinh đọc kĩ đầu bài, vẽ hình ghi GT, KL.

? SN 
[image: image1061.wmf]^

 ML, SL là đường gì của 
[image: image1062.wmf]D

LNM.

? Muốn vậy S phải là điểm gì của tam giác.


	Đường cao

Trực tâm
	1. Bài 59/ 83/
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LMN, MQ 
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 NL, LP 
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 ML

KL

a) NS 
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 ML

b) Với 
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. Tính góc MSP và góc PSQ.

Bài làm:

a) Vì MQ 
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 LN, LP 
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 MN 
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 S là trực tâm của 
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LMN 
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 ML

b) Xét 
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. Xét 
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. Vì 
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	C. Hoạt động luyện tập(10’)

Mục tiêu: HS vận dụng tốt tính chất ba đường cao của tam giác vào làm bài tập liên quan.

Phương pháp: vấn đáp, hoạt động cá nhân

	- Yêu cầu học sinh làm bài tập 61

? Cách xác định trực tâm của tam giác.

- Xác định được giao điểm của 2 đường cao.


	HSTH
	2. Bài 61/ 83/
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a) HK, BN, CM là ba đường cao của 
[image: image1082.wmf]D

BHC.

Trực tâm của 
[image: image1083.wmf]D

BHC là A.

b) trực tâm của 
[image: image1084.wmf]D

AHC là B.

Trực tâm của 
[image: image1085.wmf]D

AHB là C.

	D. Hoạt động củng cố (10’)

Mục tiêu: HS chứng minh được: Tam giác có 2 đường cao bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

Phương pháp: giải quyết vấn đề, hđ nhóm

	Bài 62 sgk/80

· Vẽ hình

· Phân tích

· Viết lời giải
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Xét tg vuông BDC và tg vuông CEB có:

BC chung

DC = BE

Vậy tg vuông BDC = tg vuông CEB (c.h – c.g.v)

Suy ra góc ABC = góc ACB

Vậy tg ABC cân tại A



	E. Hoạt động tìm tòi mở rộng (9’)

	Tam giác có 3 đường cao bằng nhau là tg gì?
	HS tìm hiểu
	


* Rút kinh nghiệm

	

	

	

	


TIẾT 65 : ÔN TẬP CHƯƠNG III
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Ôn tập và hệ thống hóa các kiến thức của chủ đề: quan hệ giữa các yếu tố cạnh và góc của một tam giác.

- Ôn tập và hệ thống hóa các kiến thức của chủ đề: các loại đường đồng quy trong một tam giác (đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực, đường cao).

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (1 phút)

Mục tiêu:Đặt vấn đề vào bài mới

Phương pháp:Thuyết trình

	- Trong chương III chúng ta đã được học về quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác. Đây là nội dung kiến thức quan trọng, vận dụng nhiều trong giải toán và trong các bài tập thực tế. Trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại nội dụng đó.
	- HS chú ý lắng nghe
	

	B. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Ôn tập quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác (20’)

- Mục tiêu: Học sinh phát biểu các định lí về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

- Phương pháp:Học sinh thực hiện cá nhân và hoạt động nhóm

	-Phát biểu các định lý về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác?

-GV đưa đề bài câu hỏi 1-sgk lên bảng phụ, yêu cầu HS ghi tiếp KL của 2 bài toán

BTAD: Cho 
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Hãy so sánh các góc của 
[image: image1089.wmf]D
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Hãy so sánh độ dài các cạnh?

-GV yêu cầu học sinh đọc đề bài và làm BT 63 (SGK)

-Nêu các bước vẽ hình của Bt

-Hãy so sánh góc ADC và góc AEB ?

-Có dự đoán gì về độ lớn của hai góc này ?

-Nêu hướng chứng minh?

-Khi đó hãy so sánh AE và AD ?

- GV kết luận.
	-HS phát biểu định lý 

HS quan sát hình vẽ, viết tiếp KL của hai bài toán

-Học sinh làm bài tập vào vở

-Đại diện hai HS đứng tại chỗ làm miệng BT, mỗi HS làm một phần

Học sinh đọc đề bài và làm bài tập 63 (SGK)

-Học sinh vẽ hình, ghi GT-Kl của bài tập

Học sinh dự đoán và chứng minh được 
[image: image1091.wmf]ˆˆ
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-Một HS đứng tại chỗ trình bày miệng phần c/m

HS: AE < AD
	Cho hình vẽ:
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Áp dụng: Cho 
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 (q.hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác)

b) 
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Do đó có:  
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 (q.hệ giữa cạnh và góc đối diện trong 
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Bài 63 (SGK)
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  (1)  (q.hệ giữa góc và cạnh đối diện trong 
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	C. Hoạt động luyện tập

Hoạt động 2. Ôn tập quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (10’)

- Mục tiêu: Học sinh phát biểu các định lí về quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu 

- Phương pháp: Học sinh thực hiện cá nhân và hoạt động nhóm

	-GV đưa đề bài câu hỏi 2 lên bảng phụ, yêu cầu HS điền tiếp vào chỗ trống cho đúng

-Phát biểu q.hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và ...... ?

-GV yêu cầu học sinh làm bài tập 64 (SGK)

-GV cho học sinh hoạt động nhóm, mỗi nhóm xét một trường hợp

-Gọi đại diện hai nhóm lên bảng trình bày lời giải của BT

GV kiểm tra và kết luận.
	Học sinh làm câu hỏi 2-SGK

-Một HS lên bảng điền

-HS phát biểu quan hệ giữa đường vuông góc và ....

-Học sinh đọc đề bài và làm bài tập 64 (SGK)

Học sinh hoạt động theo nhóm làm bài tập

-Nhóm 1: xét 
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-Nhóm 2: xét  
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-Đại diện hai nhóm lên bảng trình bày lời giải của BT

-HS lớp nhận xét, góp ý
	Cho 
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	D. Hoạt động vận dụng

Hoạt động 3.Ôn tập về quan hệ giữa ba cạnh của tam giác.(7’)

- Mục tiêu: Học sinh phát biểu các định lí về quan hệ giữa ba cạnh của tam giác 

- Phương pháp:Học sinh thực hiện cá nhân và hoạt động nhóm

	-Cho tam giác ABC. Hãy viết bđt về quan hệ giữa các cạnh của tam giác này ?

-GV nêu bài tập: Có tam giác nào mà có 3 cạnh có độ dài như bên ?  Vì sao ?

-GV yêu cầu học sinh làm tiếp BT 65 (SGK)
GV kết luận.
	-Một HS lên bảng viết. HS còn lại viết vào vở

-Học sinh làm bài tập, có giải thích

-HS làn tiếp bài tập 65 (SGK)
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Bài tập: Có thể vẽ được tam giác từ các bộ ba độ dài sau?

a) 
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	E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (6 phút)

Mục tiêu:Kiểm tra, đánh giá hoạt động và kết quả học tập của học sinh.

Phương pháp: Hoạt động cá nhân.

	Kiểm tra học sinh qua phiếu học tập .

Đề bài: Xét xem các câu sau đúng hay sai? (Đánh dấu (x) vào ô đúng hoặc sai.

Câu

Đúng

Sai

a. Trong tam giác vuông, cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền

x

b. Trong tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất

x

c. Trong tam giác bất kì, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn

x

d. Có tam giác mà ba cạnh có độ dài là: 4cm; 5cm; 9cm

x

e. Trong tam giác cân, có góc ở đáy bằng 700 thì cạnh đáy lớn hơn cạnh bên.

x

Gv: Sau 3 phút thu bài, kiểm tra kết quả trên phiếu.

- Tiết sau ôn tập cuối năm.

- Ôn tập các đường đồng quy trong tam giác (định nghĩa, tính chất). Tính chất và cách chứng minh tam giác cân.

- Làm các câu hỏi ôn tập từ câu 4 đến câu 8 và các bài tập 67 đến 70 (Sgk - 86, 87, 88).


* Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TIẾT 66: ÔN TẬP CHƯƠNG III (tiếp)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Ôn tập và hệ thống hóa các kiến thức của chủ đề: quan hệ giữa các yếu tố cạnh và góc của một tam giác.

- Ôn tập và hệ thống hóa các kiến thức của chủ đề: các loại đường đồng quy trong một tam giác (đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực, đường cao).

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

2. Nội dung: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (1 phút)

Mục tiêu: Đặt vấn đề vào bài mới

Phương pháp: Thuyết trình

	- Trong chương III chúng ta đã được học về quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác. Đây là nội dung kiến thức quan trọng, vận dụng nhiều trong giải toán và trong các bài tập thực tế. Trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại nội dụng đó.
	- HS chú ý lắng nghe
	

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

I. Ôn tập quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác (20’)

- Mục tiêu: Học sinh phát biểu các định lí về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

- Phương pháp: Học sinh thực hiện cá nhân và hoạt động nhóm

	-Phát biểu các định lý về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác?

-GV đưa đề bài câu hỏi 1-sgk lên bảng phụ, yêu cầu HS ghi tiếp KL của 2 bài toán

BTAD: Cho 
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Hãy so sánh các góc của 
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Hãy so sánh độ dài các cạnh?

- GV yêu cầu học sinh đọc đề bài và làm BT 63 (SGK)

- Nêu các bước vẽ hình của Bt

- Hãy so sánh góc ADC và góc AEB ?

- Có dự đoán gì về độ lớn của hai góc này ?

- Nêu hướng chứng minh?

- Khi đó hãy so sánh AE và AD ?

- GV kết luận.
	-HS phát biểu định lý 

HS quan sát hình vẽ, viết tiếp KL của hai bài toán

-Học sinh làm bài tập vào vở

-Đại diện hai HS đứng tại chỗ làm miệng BT, mỗi HS làm một phần

Học sinh đọc đề bài và làm bài tập 63 (SGK)

- Học sinh vẽ hình, ghi GT-Kl của bài tập

 Học sinh dự đoán và chứng minh được 
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-Một HS đứng tại chỗ trình bày miệng phần chứng minh

HS: AE < AD
	Cho hình vẽ:
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 (q.hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác)
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 (q.hệ giữa cạnh và góc đối diện trong 
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-CM tương tự: 


[image: image1180.wmf]ˆ

ˆ

2

ACB

E

Þ=

 (3)
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	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

II. Ôn tập quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (10’)

 - Mục tiêu: Học sinh phát biểu các định lí về quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu 

- Phương pháp: Học sinh thực hiện cá nhân và hoạt động nhóm

	- GV đưa đề bài câu hỏi 2 lên bảng phụ, yêu cầu HS điền tiếp vào chỗ trống cho đúng

- Phát biểu quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và ...... ?

- GV yêu cầu học sinh làm bài tập  64 (SGK)
- GV cho học sinh hoạt động nhóm, mỗi nhóm xét một trường hợp

-Gọi đại diện hai nhóm lên bảng trình bày lời giải của BT

GV kiểm tra và kết luận.
	Học sinh làm câu hỏi 2-SGK

-Một HS lên bảng điền

-HS phát biểu quan hệ giữa đường vuông góc và ....

-Học sinh đọc đề bài và làm bài tập 64 (SGK)

Học sinh hoạt động theo nhóm làm bài tập

-Nhóm 1: xét 
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-Nhóm 2: xét  
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-Đại diện hai nhóm lên bảng trình bày lời giải của BT

-HS lớp nhận xét, góp ý
	Cho 
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Bài 64 (SGK)
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	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

III. Ôn tập về quan hệ giữa ba cạnh của tam giác.(7’)

- Mục tiêu: Học sinh phát biểu các định lí về quan hệ giữa ba cạnh của tam giác 

- Phương pháp:Học sinh thực hiện cá nhân và hoạt động nhóm

	-Cho tam giác ABC. Hãy viết bđt về quan hệ giữa các cạnh của tam giác này ?

-GV nêu bài tập: Có tam giác nào mà có 3 cạnh có độ dài như bên ?  Vì sao ?

-GV yêu cầu học sinh làm tiếp BT 65 (SGK)
GV kết luận.
	-Một HS lên bảng viết. HS còn lại viết vào vở

-Học sinh làm bài tập, có giải thích

-HS làn tiếp bài tập 65 (SGK)
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Bài tập: Có thể vẽ được tam giác từ các bộ ba độ dài sau?

a) 
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	Hoạt động tìm tòi, mở rộng (6 phút)

Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá hoạt động và kết quả học tập của học sinh.

Phương pháp: Hoạt động cá nhân.

	Kiểm tra học sinh qua phiếu học tập .

Đề bài: Xét xem các câu sau đúng hay sai? (Đánh dấu (x) vào ô đúng hoặc sai.

Câu

Đúng

Sai

a. Trong tam giác vuông, cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền

x

b. Trong tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất

x

c. Trong tam giác bất kì, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn

x

d. Có tam giác mà ba cạnh có độ dài là: 4cm; 5cm; 9cm

x

e. Trong tam giác cân, có góc ở đáy bằng 700 thì cạnh đáy lớn hơn cạnh bên.

x

Gv: Sau 3 phút thu bài, kiểm tra kết quả trên phiếu.

D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Tiết sau ôn tập cuối năm.

- Ôn tập các đường đồng quy trong tam giác (định nghĩa, tính chất). Tính chất và cách chứng minh tam giác cân.

- Làm các câu hỏi ôn tập từ câu 4 đến câu 8 và các bài tập 67 đến 70 (Sgk - 86, 87, 88).


TIẾT 67 : ÔN TẬP CUỐI NĂM
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Ôn tập các kiến thức về hai góc đối đỉnh, hai góc đồng vị, hai góc so le trong, hai góc trong cùng phía, hai đường thẳng song song, tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song, từ vuông góc đến song song.

- Một số bài tập tổng hợp về các kiến thức của chương I, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ để nhắc lại một số kiến thức của chương I.


- Hình thức DH: Hoạt động nhóm, vấn đáp, gợi mở.

- Thời gian: 8 phút.

- Tiến trình hoạt động: 

- GV dẫn vào bài mới: 

	GV : Đưa từng câu hỏi lên máy chiếu hoặc bảng phụ
Câu 1 :  Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Hai góc so le trong luôn bằng nhau.


B. Hai góc đồng vị luôn bằng nhau.

C. Hai góc trong cùng phía luôn bù nhau.


D.  Hai góc đối đỉnh luôn bằng nhau.

Câu 2 : Hai đường thẳng không có điểm chung gọi là hai đường thẳng:

A. vuông góc.

B. cắt nhau.     

C.  song song
.

D. trùng nhau.

Câu 3 : Nếu a / b và b 
[image: image1211.wmf]^

 c thì  :    

A. a / c. 


B. a // c.   



C. a // b.




D. c // b.


Câu 4 : Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có : 

A. Vô số đường thẳng song song với a.

B. Một và chỉ một đường thẳng song song với a.

C.  Có ít nhất một đường thẳng song song với a.


D. Hai đường thẳng song song với a.

Câu 5 : Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b thì số cặp góc so le trong tạo thành là:

A. 2 cặp.


B. 3 cặp.


C. 4 cặp.
      

D. 5 cặp.

Câu 6 : Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và  trong các góc tạo thành có một góc bằng 900, thì:

A. xx’ là đường trung trực của yy’.

B.  yy’  là đường trung trực của xx’.

C. xx’
[image: image1212.wmf]^

yy’. 




D. xx’ // yy’.
	- HS làm bài tập theo nhóm

- GV gọi các nhóm trả lời phương án đúng của nhóm mình

- Các nhóm khác nhận xét
	1. Bài tập trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

C

B

B

A

C



	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- Mục tiêu:

+ Nắm được: kiến thức về hai góc đối đỉnh, hai góc đồng vị, hai góc so le trong, hai góc trong cùng phía, hai đường thẳng song song, tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song, từ vuông góc đến song song.

+ Rèn kĩ năng: Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin; Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu; Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn; Kĩ năng đọc hiểu; Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Hình thức DH: GV gợi mở để HS tìm ra lời giải.

- Thời gian: 10 phút.

- Tiến trình hoạt động:

	GV Cho học sinh nghiên cứu nội dung Bài 2 (SGK Tr 91)

- GV Quan sát hình 60, em có nhận xét gì về đường thẳng a và đường thẳng MN, đường thẳng b và đường thẳng MN ?

- Từ đó suy ra a // b

- GV Góc NQP và góc MPQ là hai góc ở vị trí gì ?


	- HS Đường thẳng a và đường thẳng b đều vuông góc với đường thẳng MN.

- Góc NQP và góc MPQ là hai góc trong cùng phía
	Bài 2 (SGK 91)

/
a) Ta có 
[image: image1213.wmf];.
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Suy ra a // b.

b) Ta có NQP và góc MPQ là hai góc trong cùng phía nên
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	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

- Mục tiêu:

+ Nắm được: Kiến thức về hai góc đối đỉnh, hai góc đồng vị, hai góc so le trong, hai góc trong cùng phía, hai đường thẳng song song, tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song, từ vuông góc đến song song.

+ Rèn kĩ năng: Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin; Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu; Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn; Kĩ năng đọc hiểu; Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Hình thức DH: HS từ làm bài.

- Thời gian: 10 phút.

- Tiến trình hoạt động:

	GV Cho học sinh nghiên cứu nội dung Bài 3 (SGK Tr 91)

GV Ta vẽ thêm tia Ox nằm trong góc COD sao cho Ox // Ca 

GV Góc aCO và góc COx là hai góc ở ví trí gì ? 

Tính số đo góc COx.

GV Góc xOD và góc ODb là hai góc ở ví trí gì ? 

GV Tính số đo góc xOD

HS Tia Ox nằm giữa hai tia OC và OD thì ta có tính chất gì


	HS Vẽ hình vào vở

HS Góc aCO và góc COx là hai góc ở ví trí so le trong

HS Góc xOD và góc ODb là hai góc trong cùng phía

HS Ta có số đo góc COD bằng tổng số đo hai góc COx và góc xOD.
	Bài 3 (SGK 91)
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Ta có góc aCO và góc COx là hai góc ở ví trí so le trong nên
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Vì góc xOD và góc ODb là hai góc trong cùng phía nên
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Ta có tia Ox nằm trong góc COD nên
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	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

- Mục tiêu:

+ Nắm được: kiến thức về hai góc đối đỉnh, hai góc đồng vị, hai góc so le trong, hai góc trong cùng phía, hai đường thẳng song song, tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song, từ vuông góc đến song song.

+ Rèn kĩ năng: Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin; Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu; Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn; Kĩ năng đọc hiểu; Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Hình thức DH: Gợi mở, hướng dẫn để HS tự tìm lời giải. 

- Thời gian: 15 phút.

- Tiến trình hoạt động:

	GV Cho học sinh nghiên cứu nội dung Bài 5 (SGK Tr 91)

GV Đưa đề bài cùng hình vẽ lên màn hình hoặc bảng phụ

GV góc nào là góc đồng vị với góc DCx

Từ đó ta suy ra điều gì ?

Tam giác BAC có đặc điểm gì ?

Hãy tính x


	HS nghiên cứu tìm lời giải

Góc BAC

HS từ đó ta có số đo góc BAC bằng số đo góc DCx bằng 670
HS Tam giác BAC là tam giác cân tại B

HS Vì tổng ba góc trong một tam giác bằng 1800 nên ta tính được x.
	Bài 5 (SGK Tr 91) 

//
Vì AB // CD và góc BAC và góc DCx là hai góc đồng vị nên
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Xét tam giác BAC có BA = BC nên tam giác BAC cân tại B.

Suy ra 
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	D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Ôn lại kiến thức phần hình học chương I.

- Làm bài 4 và bài 5 hình 63 (SGK TR 91).


* Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………..……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

	


TIẾT 68 : ÔN TẬP CUỐI NĂM (TIẾP)
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Ôn tập các kiến thức về tổng ba góc trong một tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, các loại tam giác đặc biệt : Tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân. Định lí Py-ta-go.

- Một số bài tập tổng hợp về các kiến thức của chương II, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ dưới hình thức trắc nghiệm để nhắc lại một số kiến thức của chương II.


- Hình thức DH: Hoạt động nhóm, vấn đáp, gợi mở.

- Thời gian: 8 phút

- Tiến trình hoạt động: 

- GV dẫn vào bài mới: 

	GV : Đưa từng câu hỏi lên máy chiếu hoặc bảng phụ

Các khẳng định sau đúng hay sai

Câu 1. Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn.

Câu 2. Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn.

Câu 3. Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù.

Câu 4. Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau.

Câu 5. Nếu 
[image: image1222.wmf]µ
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 là góc đáy của một tam giác cân thì 
[image: image1223.wmf]µ

A

 < 900.

Câu 6. Nếu 
[image: image1224.wmf]µ

A

 là góc ở đỉnh của một tam giác cân thì 
[image: image1225.wmf]µ
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 < 900.
	- HS làm bài tập theo nhóm

- GV gọi các nhóm trả lời phương án đúng của nhóm mình

- Các nhóm khác nhận xét
	1. Bài tập trắc nghiệm

Câu
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S
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	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- Mục tiêu:

+ Nắm được: Các kiến thức về tổng ba góc trong một tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, các loại tam giác đặc biệt : Tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân.

+ Rèn kĩ năng: Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin; Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu; Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn; Kĩ năng đọc hiểu; Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Hình thức DH: HS từ làm bài.

- Thời gian: 10 phút.

- Tiến trình hoạt động:

	GV Đưa lên màn hình hoặc bảng phụ bảng tóm tắt kiến thức về các trường hợp bằng nhau của hai tam giác và các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.

GV yêu cầu học sinh nhắc lại và so sánh 

GV Đưa lên màn hình hoặc bảng phụ các dạng tam giác đặc biệt

GV nhận xét

GV nhận xét

GV nhận xét

GV nhận xét

GV nhận xét


	Một HS Học sinh đứng tại chỗ nhắc lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác

Một HS Học sinh đứng tại chỗ nhắc lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông và rút ra nhận xét

Một HS đứng tại chỗ nêu Định nghĩa, Quan hệ giữa các góc và quan hệ giữa các cạnh của tam giác.

Một HS đứng tại chỗ nêu Định nghĩa, Quan hệ giữa các góc và quan hệ giữa các cạnh của tam giác cân.

Một HS đứng tại chỗ nêu Định nghĩa, Quan hệ giữa các góc và quan hệ giữa các cạnh của tam giác đều.

Một HS đứng tại chỗ nêu Định nghĩa, Quan hệ giữa các góc và quan hệ giữa các cạnh của tam giác vuông.

Một HS đứng tại chỗ nêu Định nghĩa, Quan hệ giữa các góc và quan hệ giữa các cạnh của tam giác vuông cân.
	2. Các trường hợp bằng nhau của tam giác

/
3. Tam giác và các dạng tam giác đặc biệt

/

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

- Mục tiêu:

+ Nắm được: Các kiến thức về tổng ba góc trong một tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, các loại tam giác đặc biệt : Tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân. Định lí Py-ta-go.

+ Rèn kĩ năng: Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin; Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu; Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn; Kĩ năng đọc hiểu; Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Hình thức DH: HS từ làm bài.

- Thời gian: 10 phút.

- Tiến trình hoạt động:

	GV Cho học sinh nghiên cứu nội dung Bài 5 (SGK Tr 91)

GV Đưa đề bài cùng hình vẽ lên màn hình hoặc bảng phụ

GV Tam giác ABC có đặc điểm gì ?

Tam giác vuông cân có đặc điểm gì ?

Góc ACB là góc ngoài của tam giác nào ?
	HS Tam giác ABC là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau nên là tam giác vuông cân.

Tam giác vuông cân có góc đáy bằng 450
Góc ACB là góc ngoài của tam giác CBD nên bằng tổng hai góc trong không kề với nó, từ đó ta tính được x.
	Bài 5 (SGK Tr 91)

/
Xét tam giác ABC có AB = AC và góc BAC vuông nên tam giác ABC là tam giác vuông cân.

Suy ra 
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Xét tam giác BCD có CB = CD nên tam giác BCD cân tại C.

Suy ra 
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Mặt khác góc ACB là góc ngoài của tam giác CBD nên
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	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

- Mục tiêu:

+ Nắm được: Các kiến thức về tổng ba góc trong một tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, các loại tam giác đặc biệt : Tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân. Định lí Py-ta-go. 

+ Rèn kĩ năng: Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin; Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu; Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn; Kĩ năng đọc hiểu; Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Hình thức DH: HS từ làm bài.

- Thời gian: 15 phút.

- Tiến trình hoạt động:

	GV đưa đề bài lên màn hình

Bài 1. Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH 
[image: image1229.wmf]^

 BC (H 
[image: image1230.wmf]Î

 BC). Cho biết AB = 13cm ; AH = 12cm ; HC = 16cm. Tính chu vi của tam giác ABC.

GV Nhận xét

GV đưa đề bài lên màn hình

Bài 2. Cho 
[image: image1231.wmf]·

xOy

 là góc nhọn có Oz là tia phân giác. Trên tia Oz lấy một điểm M. Từ M kẻ MH 
[image: image1232.wmf]^

 Ox và MK 
[image: image1233.wmf]^

 Oy.

a) Chứng minh :  
[image: image1234.wmf]D

OMH = 
[image: image1235.wmf]D

OMK.

b) Chứng minh :  MH = MK.

c) Khi 
[image: image1236.wmf]·
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 = 1200 thì 
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MHK là tam giác gì ? Vì sao ?


	HS vẽ hình và ghi GT, KL vào vở

HS hoạt động nhóm để tìm hướng giải

Các nhóm báo cáo kết quả

Đại diện một nhóm lên bảng trình bày

Các nhóm khác nhận xét

HS hoạt động nhóm để tìm hướng giải

Các nhóm báo cáo kết quả

Đại diện một nhóm lên bảng trình bày

Các nhóm khác nhận xét


	Bài 1.

GT


[image: image1238.wmf]D

ABC nhọn ; AH  
[image: image1239.wmf]^

 BC.

AB = 13 cm ; AH = 12 cm ; 

HC = 16 cm.

KL

Chu vi 
[image: image1240.wmf]D

ABC ?

/
Tam giác AHC vuông tại H (vì AH  
[image: image1241.wmf]^

 BC)  


[image: image1242.wmf]Þ

  AC2 = AH2 + HC2  (Định lí Py-ta-go)
     (0,25 đ)


[image: image1243.wmf]Þ

  AC2 = 122 + 162 = 144 + 256 = 400                    
[image: image1244.wmf]Þ

  AC2 = 202  
[image: image1245.wmf]Þ

  AC = 20 (cm).                              

Tam giác AHB vuông tại H, theo định lí Py-ta-go ta có : AB2 = AH2 + HB2   


[image: image1246.wmf]Þ

  HB2 = AB2 - AH2 = 132 - 122 

= 169 - 144 = 25                                           
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  HB2 = 52  
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  HB = 5 (cm).                                                                         

Vì H 
[image: image1249.wmf]Î

 BC, nên : BC = BH + HC

= 5 + 16 = 21 (cm).                                      

Vậy chu vi tam giác ABC bằng :

13 + 20 + 21 = 54 (cm).

Bài 2.

GT

00 < 
[image: image1250.wmf]·
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 < 900.

Oz là phân giác của 
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 Oz ; MH 
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 Ox ; MK 
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 Oy.

KL

a) 
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OMH = 
[image: image1256.wmf]D

OMK.

b) MH = MK.

c) Khi 
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 = 1200 thì 
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MHK là tam giác gì ? Vì sao ?

/
a)  Xét 
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OMH và 
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OMK, có :
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  (Vì Oz là tia phân giác)    

  OM là cạnh huyền chung                               
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OMH = 
[image: image1265.wmf]D

OMK (cạnh huyền - góc nhọn) 

b) Ta có
[image: image1266.wmf]D

OMH = 
[image: image1267.wmf]D

OMK  (theo câu a)
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  MH = MK  (hai cạnh tương ứng).

c) Ta có MH = MK  (theo câu b)
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1270.wmf]D

MHK cân tại M .(1)

Khi  
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 (Vì Oz là tia phân giác) 


Tam giác OMH vuông tại H
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 (hai góc phụ nhau).
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Tương tự, cũng tính được 
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Vì M nằm trong góc xOy nên tia MO nằm giữa hai tia MH và MK, do đó :
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image1280.wmf]D

MHK đều.

	D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Ôn lại kiến thức phần hình học chương II.

- Làm bài 4 và bài 5 hình 63 (SGK TR 91).


* Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………..……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

	TIẾT 69 : ÔN TẬP CUỐI NĂM (Tiếp)


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Ôn tập các kiến thức về quan hệ giữa góc và cạnh, cạnh và cạnh trong một tam giác; các đường đồng quy trong tam giác (đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực, đường cao) và các dạng đặc biệt của tam giác.

- Một số bài tập tổng hợp về các kiến thức của chương III, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.

- Kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

- Kĩ năng đọc hiểu.

- Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

3. Thái độ

- Tự giác, tích cực, chủ động.

- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.

- Tích cực trong học tập, có ý thức khi hoạt động nhóm.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất

- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy, tự nghiên cứu, năng lực ngôn ngữ, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, yêu công việc, yêu lao động, vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên:

- Giáo án, sách giáo khoa, sách bài tập.

- Tài liệu tham khảo.

- Đồ dùng dạy học.

2. Học sinh:

- Đọc trước bài mới.

- Vở, nháp, sách giáo khoa, sách bài tập, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các kiến thức liên quan.

III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

* Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ dưới hình thức vấn đáp và bài tập trắc nghiệm điền từ để nhắc lại một số kiến thức của chương III.


- Hình thức DH: Vấn đáp từng học sinh và Hoạt động nhóm.

- Thời gian: 9 phút

- Tiến trình hoạt động: 

- GV dẫn vào bài mới: 

	1. GV: Em hãy kể tên các đường đồng quy của tam giác?

2. GV đưa câu hỏi lên máy chiếu hoặc bảng phụ

Cho hình vẽ, hãy điền vào chỗ trống (…) dưới đây cho đúng?

a) Đường………..

[image: image1281.jpg]



G lµ.....;

GA = ... AD;

GE = ... BE.

b) Đường……..

H là……

[image: image1282.jpg]



c) Đường………….

[image: image1283.png]



ID =…….=…….

I cách đều………..

d) Đường………….

[image: image1284.png]



OA = …= …..

O cách đều………..
	HS: đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực, đường cao
- HS làm bài tập theo nhóm

- GV gọi các nhóm trả lời phương án đúng của nhóm mình

- Các nhóm khác nhận xét
	1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực, đường cao
Câu 2.

a) Đường trung tuyến

G lµ träng t©m;

 GA =  
[image: image1285.wmf]3

2

AD ;

GE = 
[image: image1286.wmf]3

1

BE.

b) Đường cao
H là trực tâm

c) Đường phân giác
ID = IE = IF;

I cách đều 3 cạnh của tam giác.

 d) Đường trung trực
OA = OB = OC
O cách đều ba đỉnh của tam giác.

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- Mục tiêu:

+ Nắm được: Các kiến thức về định nghĩa, tính chất, cách chứng minh : Tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông.

+ Rèn kĩ năng: Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin; Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu; Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn; Kĩ năng đọc hiểu; Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Hình thức DH: HS từ làm bài.

- Thời gian: 15 phút.

- Tiến trình hoạt động:

	GV Đưa lên màn hình hoặc bảng phụ bảng tóm tắt kiến thức về định nghĩa, tính chất, cách chứng minh của các tam giác đặc biệt: cân, đều, vuông

GV yêu cầu học sinh nhắc lại và so sánh 

GV Đưa lên màn hình hoặc bảng phụ các dạng tam giác đặc biệt

GV nhận xét

GV nhận xét

GV nhận xét
	Một HS Học sinh đứng tại chỗ nhắc lại định nghĩa tam giác cân, đều, vuông.

Một HS Học sinh đứng tại chỗ nhắc lại tính chất của các tam giác cân, đều, vuông.

Một HS đứng tại chỗ nêu cách chứng minh tam giác cân, đều, vuông.


	2. Định nghĩa, tính chất, cách chứng minh các tam giác đặc biệt.



	Tam giác cân

Tam giác đều

Tam giác vuông

Định nghĩa
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Một số tính chất

+
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+ Trung tuyến AD đồng thời là đường cao, trung trực, phân giác.

+ Trung tuyến: 

BE = CF

+
[image: image1291.wmf]AB60
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+ Trung tuyến AD, BE, CF đồng thời là đường cao, trung trực, phân giác.

+ AD = BE =CF

+
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+ Trung tuyến:
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A

2

D

=

 

+
[image: image1294.wmf]222

BCABAC

=+

 

(Định lý Pitago)

Cách chứng minh

+ Tam giác có 2 cạnh bằng nhau

+ Tam giác có 2 góc bằng nhau

+ Tam giác có hai trong 4 loại đường trùng nhau

+ Tam giác có hai trung tuyến bằng nhau.

+ Tam giác có ba cạnh bằng nhau

+ Tam giác có ba góc bằng nhau

+ Tam giác cân có một góc bằng 
[image: image1295.wmf]60

°

 

+ Tam giác có một góc bằng 
[image: image1296.wmf]90

°

 

+ Tam giác có một trung tuyến bằng nửa cạnh tương ứng

+ Tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia (Định lí Pitago đảo)



	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

- Mục tiêu:

+ Nắm được: Các kiến thức tổng quát về tam giác, tính chất, các đường trong tam giác. Áp dụng được kiến thức để làm được bài tập tổng quát.

+ Rèn kĩ năng: Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin; Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu; Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn; Kĩ năng đọc hiểu; Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Hình thức DH: HS từ làm bài.

- Thời gian: 20 phút.

- Tiến trình hoạt động:

	GV Cho học sinh nghiên cứu nội dung Bài 6 (SGK Tr 92)

GV Đưa đề bài cùng hình vẽ lên màn hình hoặc bảng phụ

GV: 

a) BD//CE thì có gì ?

Tam giác vuông cân có đặc điểm gì ?

+ Góc ABD là góc ngoài của tam giác nào ?

+ Góc EDC là góc ngoài của tam giác nào?

+ Gắn góc DEC cần tính vào tam giác nào?

b) So sánh các góc của tam giác CDE?

GV hướng dẫn học sinh chia 4 nhóm làm bài trong 7 phút.

+ Quan sát, nhắc nhở HS làm việc nhóm

+ Gọi đại diện các nhóm lên trình bày từng câu a, b, c, d

+ Nhận xét, chữa bài, đánh giá, cho điểm các nhóm.
	HS: BD//CE có các cặp góc so le trong bằng nhau

+ Góc ABD là góc ngoài của tam giác DBC nên bằng tổng hai góc trong không kề với nó, từ đó ta tính được  BDC và DCE.

+ EDC là góc ngoài của tam giác ADC cân tại D và đã biết góc DCA nên tính được góc ADC.

+ Gắn góc DEC vào tam giác DEC đã biết số đo 2 góc nên tính được DEC.

+ HS hoạt động nhóm trong 7 phút

+ Cử đại diện lên bảng chữa bài

+ Cùng chữa bài vào vở sau khi GV nhận xét.


	Bài 6 (SGK Tr 92)
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a) 

+ Có DB//CE => 
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+ Có góc DBA là góc ngoài của tam giác BDC nên:
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+ Có góc EDC là góc ngoài của tam giác ADC cân tại D nên:
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b) Trong ( CDE cã:
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( DE < DC < EC

Vậy trong (CDE, cạnh CE lớn nhất.

Bài 8 (SGK Tr 92)
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a) Xét ΔABE vuông tại A và ΔHBE vuông tại H có :

+ BE chung

+ 
[image: image1305.wmf]12
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 (do BE là phân giác góc ABC)

⇒ ΔABE = ΔHBE (cạnh huyền – góc nhọn) (đpcm)

b) ΔABE = Δ HBE (cmt)

⇒ BA = BH, EA = EH (các cặp cạnh tương ứng)

⇒ E, B cùng thuộc trung trực của AH

nên đường thẳng EB là trung trực của AH (đpcm).

c) Xét ΔAEK vuông tại A và ΔHEC vuông tại H có:

+ AE = EH (cmt)

+ 
[image: image1306.wmf]AKHEC
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 (đối đỉnh)

⇒ ΔAEK = ΔHEC (cạnh góc vuông – góc nhọn kề)

⇒ EK = EC (hai cạnh tương ứng) (đpcm).

d) ΔEHC vuông tại H có EH < EC (cạnh huyền là lớn nhất trong tam giác vuông)

mà EH = AE (câu b) nên AE < EC.

	D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm lại các bài tập ôn tập chương và ôn tập cuối.

- Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra Toán HK2.


* Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………..……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
_____________________________________________________
TIẾT 70 : TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II (Phần Hình học)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​

A. MỤC TIÊU

- Sửa sai cho HS trong quá trình làm bài.

- HS tự nhận xét, đánh giá bài làm của mình.

- HS có thể chấm điểm bài làm của mình.

- HS tự nhận xét, đánh giá bài làm của mình.

- GV nhận xét bài làm của lớp, khen thưởng những bài làm tốt, động viên nhắc nhở những em lười học, còn sai sót nhiều khi làm bài.

B. ĐỀ BÀI

(Kèm theo)

C. NHẬN XÉT CHUNG VỀ BÀI LÀM:
I. Ưu điểm:
+) ………………………………………………………………………..………………

II. Nhược điểm:

……………………………………………………………………………………………..

III. Bài cần tuyên dương:

- ……………………………………………….……………………………………………
III. Bài cần động viên, nhắc nhở để các con cố gắng:

- ………………………………………….…………………………………………………

IV. Hướng dẫn về nhà:

- GV yêu cầu HS: Ôn tập lại phần kiến thức chưa vững.

- Làm lại các bài sai để rút kinh nghiệm.
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